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LỜI CẢM ƠN 

Được sự chấp thuận của Hội đồng Khoa học Trường Đại học Trà Vinh, tôi tiến 

hành nghiên cứu đề tài: “Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận vốn 

tín dụng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa”.  

Để hoàn thành đề tài này, ngoài nỗ lực của bản thân còn có sự giúp đỡ của các tổ 

chức và cá nhân trong và ngoài trường. Tôi gởi lời cảm ơn chân thành đến các tổ chức 

và cá nhân đã giúp đỡ và phối hợp cùng tôi thực hiện đề tài này, bao gồm:  

- Hội đồng Khoa học Trường Đại học Trà Vinh.  

- Cán bộ, nhân viên Phòng Khoa học Công nghệ và Đào tạo sau đại học.  

- Cán bộ, nhân viên Phòng Công nghiệp, Sở Công thương – tỉnh Trà Vinh.  

- Cán bộ, nhân viên Phòng Kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư – tỉnh Trà Vinh. 

- Cán bộ, nhân viên Phòng Nghiên cứu Tổng hợp và Kế toán, Ngân hàng nhà 

nước chi nhánh Trà Vinh. 

- Cán bộ, nhân viên của 120 doanh nghiệp nhỏ và vừa.  

- Cán bộ, nhân viên của 10 ngân hàng thương mại;  

- Nhóm sinh viên tham gia khảo sát;  

- Đặc biệt, chân thành cảm ơn ThS. Nguyễn Hồng Hà, Trưởng bộ môn Tài chính 

– Ngân hàng, TS Lê Thành Lân – nguyên Phó Giám đốc ngân hàng Công thương Chi 

nhánh quận 7, TP. HCM đã động viên và hướng dẫn tôi trong suốt quá trình thực hiện 

đề tài. 
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PHẦN MỞ ĐẦU 

1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC 

1.1 Tình hình nghiên cứu trong nước 

Trong thời gian qua tình hình các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNN&V) tại Việt 

Nam tuyên bố giải thể hàng loạt và làm cách nào để hỗ trợ các doanh nghiệp này vượt 

qua giai đoạn khủng hoảng hiện nay là chủ đề nóng trên các phương tiện thông tin đại 

chúng và cũng có nhiều tổ chức, cá nhân nghiên cứu ở diện rộng về vấn đề tiếp cận 

dịch vụ tài chính ngân hàng của các DNN&V. Trong đó có thể kể đến một số công 

trình nghiên cứu có liên quan như:   

- Cuộc điều tra năm 2005 tại hơn 60 tỉnh, thành của Cục Phát triển doanh nghiệp 

thuộc bộ Kế hoạch Đầu tư. Năm 2006, Viện Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) 

cũng đã kết hợp với tổ chức Danida (Đan Mạch) triển khai một đề tài nghiên cứu 

tương tự. Các kết luận của đề tài nghiên cứu nói trên đều có những điểm chung như: 

chỉ có một tỷ lệ thấp các DNN&V (khoảng 30%) là có khả năng tiếp cận các dịch vụ 

tài chính ngân hàng. Những nguyên nhân hạn chế việc tiếp cận nói trên là tiềm lực tài 

chính yếu, khả năng quản lý, hạn chế về công nghệ cũng như tính minh bạch trong các 

báo cáo tài chính mà các định chế tài chính ngân hàng rất quan tâm trong việc thẩm 

định năng lực trả nợ. 

Các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài: 

- Công trình nghiên cứu: “Tài trợ tín dụng ngân hàng cho các doanh nghiệp nhỏ 

và vừa – một nghiên cứu thực nghiệm tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh” của tác 

giả PGS.TS Trương Quang Thông cùng các cộng sự tại Viện Nghiên cứu kinh tế phát 

triển – Đại học kinh tế TP.HCM quý 01 năm 2010. Kết quả nghiên cứu cho thấy các 

doanh nghiệp hiện nay khó tiếp cận với nguồn vốn Ngân hàng chủ yếu là do tình hình 

sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đang gặp khó khăn, khả năng quản lý chu kỳ 

sản xuất kinh doanh chưa hiệu quả như quản lý tồn kho, quản lý các khoản phải thu. 

Ngoài ra, yếu tố lãi suất cao đã làm rào cản cao hơn để các doanh nghiệp có thể tiếp 

cận vốn tín dụng.  

- Tạp chí khoa học: “Tín dụng ngân hàng hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng 

cao năng lực cạnh tranh” của tác giả ThS. Võ Đức Toàn – Võ Minh Quốc Công ty 

TNHH Dược Phẩm Huy Toàn, Tạp chí VSCI số 26. Kết quả cho thấy, các DNN&V 

lâm vào tình trạng khó khăn về tài chính trước hết do bản thân các DNN&V thiếu tài 
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sản thế chấp ngân hàng, các DNN&V hoạt động độc lập có kế hoạch mở rộng sản xuất 

thì họ lại thiếu vốn để đưa các kế hoạch đó vào thực hiện. Hơn nữa, do hầu hết các 

khoản vay đều là ngắn hạn với lãi suất cao nên các DNN&V vẫn khó tìm được nguồn 

vốn trung và dài hạn. Quy mô tài sản, nguồn vốn nhỏ bé, tỷ lệ nợ phải trả so với vốn tự 

có cao chính điều này là nguyên nhân chính làm cho doanh nghiệp khó tiếp cận nguồn 

vốn ngân hàng. (http://davicogroup.com.vn/dao-tao/nghien-cuu-khoa-hoc/bai-bao-

cong-trinh-khoa-hoc/item.html). 

- Thống kê của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam cho thấy, những 

khó khăn trong tiếp cận vốn tín dụng đã đẩy khoảng 20% DNN&V vào tình trạng khó 

có thể tiếp tục hoạt động (Nguồn: ĐTCK). 

Theo báo cáo: “Tình hình hỗ trợ doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn trong việc tiếp cận 

vốn vay tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Trà Vinh” của sở công thương 

tỉnh. Số doanh nghiệp giải thể, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đến hết 

15/10/2012 đã có 129 doanh nghiệp và 19 chi nhánh, văn phòng đại diện; số doanh 

nghiệp ngừng hoạt động có 27 doanh nghiệp; so với cùng kỳ năm 2011 số lượng 

doanh nghiệp bị thu hồi giải thể tăng, nguyên nhân chủ yếu là do tình hình kinh tế gặp 

rất nhiều khó khăn, phần lớn là thiếu vốn hoạt động, mặc dù lãi suất ngân hàng có 

giảm nhưng doanh nghiệp khó tiếp cận do nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó chủ 

yếu nhất là do thiếu tài sản thế chấp (Nguồn: Sở Công thương tỉnh Trà Vinh). 

1.2 Tình hình nghiên cứu ngoài nước 

Trên bình diện quốc tế, có thể kể đến một số tiếp cận định tính trong nghiên cứu 

đặc điểm, nhu cầu tiếp cận tài chính của các DNN&V. Chẳng hạn, Ang (1992) đã cố 

gắng mô tả các đặc điểm tài chính của các DNN&V cùng với các rủi ro đặc thù của 

chúng trong mối quan hệ tài chính của các chủ nợ. Julien (1994) đã đưa ra tiếp cận 

định tính trong phân loại các DNN&V dựa vào đặc tính sở hữu, chiến lược và mục 

tiêu, sự tăng trưởng và phát triển, đặc tính của thị trường và ngành nghề mà các 

DNN&V phục vụ. Theo báo cáo của ngân hàng thế giới về khả năng vay vốn tín dụng 

thì Việt Nam chỉ xếp hạng thứ 44 trong tổng số 183 quốc gia được nghiên cứu.  

(Nguồn:http://vnexpress.net/kinh-doanh/2012/viet-nam-tiep-tuc-tut-hang-ve-moi-

truong-kinh-doanh). 

2. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 

Doanh nghiệp nhỏ và vừa có vị trí quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế,  

xã hội. Tính đến tháng 12 năm 2012 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh có 1.254 doanh nghiệp, 

http://davicogroup.com.vn/dao-tao/nghien-cuu-khoa-hoc/bai-bao-cong-trinh-khoa-hoc/item/109-t%C3%ADn-d%E1%BB%A5ng-ng%C3%A2n-h%C3%A0ng-h%E1%BB%97-tr%E1%BB%A3-dnnvv-n%C3%A2ng-cao-n%C4%83ng-l%E1%BB%B1c-c%E1%BA%A1nh-tranh.html
http://davicogroup.com.vn/dao-tao/nghien-cuu-khoa-hoc/bai-bao-cong-trinh-khoa-hoc/item/109-t%C3%ADn-d%E1%BB%A5ng-ng%C3%A2n-h%C3%A0ng-h%E1%BB%97-tr%E1%BB%A3-dnnvv-n%C3%A2ng-cao-n%C4%83ng-l%E1%BB%B1c-c%E1%BA%A1nh-tranh.html
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trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm trên 98%, tổng vốn đăng ký trên 10.328,5 tỷ 

đồng, giải quyết việc làm cho trên 36.852 lao động. 

Doanh nghiệp nhỏ và vừa có tác động lớn nhất là giải quyết một số lượng lớn 

việc làm cho người lao động, góp phần xoá đói giảm nghèo, giải quyết nhiều vấn đề xã 

hội bức xúc, doanh nghiệp nhỏ và vừa tạo việc làm cho khoảng từ 50 - 80% lao động 

trong các ngành công nghiệp và dịch vụ.  

Doanh nghiệp nhỏ và vừa thu hút được khá nhiều vốn ở trong dân và có vai trò 

rất quan trọng trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đặc biệt đối với khu vực 

nông thôn đã thúc đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, làm cho công 

nghiệp phát triển mạnh, đồng thời thúc đẩy các ngành thương mại - dịch vụ phát triển.  

Doanh nghiệp nhỏ và vừa là nơi ươm mầm các tài năng kinh doanh, là nơi đào 

tạo các nhà doanh nghiệp. Kinh doanh quy mô nhỏ sẽ là nơi đào tạo, rèn luyện các 

nhà doanh nghiệp làm quen với môi trường kinh doanh. 

Tuy nhiên, tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã ảnh hưởng đến hoạt 

động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên cả nước nói chung và các doanh 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh nói riêng. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng đang 

đối mặt với các tập đoàn đa quốc gia, với những khó khăn hiện tại của doanh nghiệp 

như quy mô doanh nghiệp nhỏ, trình độ công nghệ lạc hậu, khả năng quản trị doanh 

nghiệp yếu kém, nguồn nhân lực có chất lượng còn thiếu, việc tiếp cận mặt bằng sản 

xuất khó, chưa tạo được mối liên kết với các doanh nghiệp lớn trong quá trình tiêu thụ 

và sản xuất và tiêu thụ sản phẩm (nguồn: Báo cáo tình hình phát triển doanh nghiệp 

nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2012),… Đặc biệt, khả năng tiếp cận được 

vốn của các doanh nghiệp hiện nay đang gặp nhiều khó khăn. Nhằm giúp các doanh 

nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp cận được nguồn vốn tín dụng dễ dàng hơn, tháo gỡ những 

khó khăn trước mắt, do đó nhóm nghiên cứu thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học: 

“Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận vốn tín dụng của các 

doanh nghiệp nhỏ và vừa”. 

3. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI 

3.1 Mục tiêu chung 

Xác định các nhân tố chủ đạo tác động đến việc tiếp cận vốn tín dụng của các 

DNN&V trên địa bàn Tp. Trà Vinh từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao khả 

năng tiếp cận vốn tín dụng cho các DNN&V. 
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3.2 Mục tiêu cụ thể 

- Mục tiêu 1: Phân tích thực trạng tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng của các 

DNN&V ở TP. Trà Vinh trong thời gian qua. 

- Mục tiêu 2: Xác định và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận 

vốn tín dụng của các DNN&V trên địa bàn. 

- Mục tiêu 3: Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng tiếp cận nguồn 

vốn tín dụng ngân hàng cho các DNN&V. 

4. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

- Khảo sát tình hình tiếp cận vốn tín dụng của các DNN&V hiện nay. 

- Khảo sát nguyên nhân khó khăn của việc tiếp cận vốn tín dụng hiện nay. 

- Xây dựng các đề xuất để các DNN&V có thể tiếp cận vốn thuận lợi hơn. 

5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

5.1 Phương pháp thu thập số liệu 

5.1.1 Số liệu thứ cấp 

- Số liệu thứ cấp và các thông tin có liên quan được thu thập từ các cơ quan Nhà 

nước như Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Trà Vinh, Cục Thống kê, Sở Công 

thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh,. 

- Thu thập từ báo đài, internet, ý kiến chuyên gia và những nguồn cơ sở dữ liệu 

có liên quan. 

5.1.2 Số liệu sơ cấp 

- Phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên được sử dụng để thu thập số liệu sơ cấp, với 

cỡ mẫu điều tra là 120 DNN&V (đạt trên 20% tổng thể) vì thế số liệu của nghiên cứu 

mang tính đại diện cao.  

- Điều tra bằng cách phỏng vấn trực tiếp, nhóm nghiên cứu sẽ đến tận doanh 

nghiệp để lấy thông tin thông qua phiếu khảo sát đã xây dựng.  

- Những thông tin điều tra bao gồm: thông tin cơ bản về doanh nghiệp, lĩnh vực 

hoạt động, các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận vốn vay (Tài sản thế chấp, lãi 

suất, khả năng lập phương án kinh doanh, năng lực của lãnh đạo điều hành doanh 

nghiệp, các báo cáo tài chính, khai báo thuế của doanh nghiệp, uy tín của doanh 

nghiệp, thời hạn cho vay, thời gian xem xét cho vay, thái độ phục vụ của cán bộ tín 

dụng). 

5.2 Phương pháp phân tích 



5 

 

Đề tài sử dụng phương pháp thống kê mô tả để đánh giá thực trạng hoạt động của 

các DNN&V trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Bên cạnh đó, đề tài cũng trình bày tình hình 

tiếp cận vốn của các doanh nghiệp tại địa phương, trong đó có tình hình vay vốn tại 

các ngân hàng. 

Phương pháp phân tích SWOT để tìm ra điểm mạnh và điểm yếu bên trong 

doanh nghiệp, cơ hội và thách thức bên ngoài của các doanh nghiệp hiện nay. 

Sử dụng hàm hồi quy tuyến tính đa biến để phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến 

việc tiếp cận vốn tín dụng của các doanh nghiệp trong tỉnh Trà Vinh. 

*Mô hình nghiên cứu như sau:  

 Yi = β + B1X1i + B2X2i + ... + BnXni + εi  

Trong đó:  

Y là biến phụ thuộc dạng nhị phân (nhận giá trị 0 doanh nghiệp không tiếp cận 

được vốn tín dụng ngân hàng và nhận giá trị 1 nếu doanh nghiệp tiếp cận được vốn tín 

dụng ngân hàng). 

Đối với các biến độc lập (X1, X2,…Xn), là các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng 

tiếp cận vốn của doanh nghiệp. Đề tài muốn nghiên cứu đồng thời 10 biến quan sát 

như nhau để xem xét sự tác động như thế nào đến biến phụ thuộc. Các quan sát này 

được chia thành 2 biến nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận vốn như sau: 

Nhân tố từ phía doanh nghiệp, trong đó gồm 05 yếu tố: phương án sản xuất kinh 

doanh - dịch vụ, tài sản đảm bảo, lập báo cáo tài chính, tổ chức – quản lý và uy tín của 

doanh nghiệp. 

Nhân tố từ phía ngân hàng, trong đó gồm 05 yếu tố: lãi suất, thủ tục vay vốn, thời 

hạn cho vay, thời gian xem xét cho vay, thái độ của các bộ tín dụng. 

5.3 Phương pháp khảo sát mẫu 

Tiến hành khảo sát sơ bộ 10 doanh nghiệp, sau đó chỉnh sửa lại mẫu sao cho phù 

hợp với thực tế trước khi tiến hành khảo sát chính thức. 

5.4 Phương pháp chuyên gia 

Tham vấn ý kiến của giảng viên hướng dẫn thầy Nguyễn Hồng Hà – Trưởng bộ 

môn Tài Chính Ngân Hàng; Thầy Lê Thành Lân – cố vấn bộ môn Tài chính ngân 

hàng; Tham vấn ý kiến các cán bộ tại một số NHTM để có thể làm rõ các vấn đề còn 

thắc mắc. 
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6. QUY MÔ NGHIÊN CỨU VÀ ĐỊA BÀN TRIỂN KHAI 

6.1 Đối tượng nghiên cứu 

Các DNN&V (phân loại theo nghị định 56/2009/NĐ-CP) hoạt động ở lĩnh vực 

Thương mại – dịch vụ tại Thành phố Trà Vinh. 

6.2 Vùng nghiên cứu 

Tỉnh Trà Vinh bao gồm 7 huyện và 1 thành phố: huyện Cầu Ngang, Cầu Kè, 

Càng Long, Trà Cú, Duyên Hải, Tiểu Cần và TP. Trà Vinh trực thuộc tỉnh. Tuy nhiên 

do hạn chế về thời gian và tài chính, đề tài chủ yếu thực hiện nghiên cứu tại TP. Trà 

Vinh, đây là trung tâm giao thương hàng hóa của tỉnh. 

6.3 Thời gian nghiên cứu 

Đề tài được triển khai thực hiện trong 04 tháng từ 4/2013 đến 7/2013 với sự tham 

gia của 130 doanh nghiệp và 10 ngân hàng tại Tp. Trà Vinh.  

6.4 Kết cấu đề tài nghiên cứu 

Ngoài phần mở đầu, kết luận và kiến nghị, đề tài nghiên cứu gồm 4 chương: 

- Chương 01: Cơ sở lý luận nghiên cứu. 

- Chương 02: Thực trạng hệ thống ngân hàng và doanh nghiệp nhỏ và vừa tại 

Thành phố Trà Vinh. 

- Chương 03: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận vốn tín dụng 

của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố Trà Vinh 

- Chương 04: Giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho các doanh 

nghiệp nhỏ và vừa. 
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PHẦN NỘI DUNG 

CHƯƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN NGHIÊN CỨU 

1.1 TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 

1.1.1 Khái niệm doanh nghiệp nhỏ và vừa 

1.1.1.1 Khái niệm về doanh nghiệp nhỏ và vừa ở các quốc gia trên thế giới 

Doanh nghiệp nhỏ và vừa là những cơ sở sản xuất kinh doanh có tư cách pháp 

nhân kinh doanh vì mục đích lợi nhuận, có quy mô doanh nghiệp trong những giới hạn 

nhất định, tính theo các tiêu thức vốn, lao động, doanh thu, giá trị gia tăng thu được 

trong từng thời kỳ theo quy định của từng quốc gia.  

Tiêu thức phân loại thường được sử dụng là vốn và lao động. Có quốc gia chỉ 

dùng một tiêu thức, nhưng có một số nước dùng một vài tiêu thức để xác định 

DNN&V. Một số nước dùng tiêu thức chung cho tất cả các ngành nghề, nhưng cũng 

có một số nước lại dùng tiêu thức riêng cho từng ngành nghề để xác định DNN&V. 

Bảng 1.1: Tiêu thức xác định DNN&V ở một số nước trên thế giới 

Nước 

Các tiêu thức áp dụng 

Số lao động 
Tổng vốn hoặc 

giá trị tài sản 
Doanh thu 

Indonesia < 100 0,6 tỷ Rupi <2 tỷ Rupi 

Philippin < 200  100 triệu Pêso 

Singapore < 100 < 499 triệu USD  

Thái Lan < 100 < 20 triệu Baht  

Mianma < 100   

Hàn quốc < 300 (Công nghiệp, xây dựng) 

< 20 (Thương mại, dịch vụ) 

< 0,6 triệu USD 

< 0,25 triệu USD 

< 1,4 triệu USD 

trong thương 

mại dịch vụ 

Đài Loan < 300 (Công nghiệp, xây dựng) 

< 50 (Thương mại, dịch vụ) 

1,4 triệu USD < 1,4 triệu USD 

trong TM - DV 

Nhật Bản < 100 (Bán buôn) 

< 50 (Bán lẻ) 

< 300 (Ngành khác) 

< 30 triệu Yen 

< 10 triệu Yen 

< 100 triệu Yen 

 

Australia < 500 (Công nghiệp, dịch vụ)   

EU < 250 < 27 triệu EUR 40.000 EUR 

Canada < 500 (Công nghiệp, dịch vụ)  < 20 triệu Đôla 

Canada 

Mêxico < 250 < 7 triệu USD  

Mỹ < 500   
(Nguồn: Nguyễn Đình Hương (2002), Giải pháp phát triển DNN&V) 
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Qua bảng tiêu thức xác định DNN&V ở một số nước trên thế giới, cho thấy các 

quốc gia phân chia quy mô doanh nghiệp dựa vào số lao động; Số lao động phân theo 

ngành nghề; Vốn và doanh thu, trong đó tiêu chí chính là số lao động. Khảo sát 132 

quốc gia trên thế giới, có đến 125 triệu doanh nghiệp rất nhỏ, nhỏ và vừa đăng ký 

chính thức trong tổng thể nền kinh tế. Trong đó có 89 triệu doanh nghiệp rất nhỏ, nhỏ 

và vừa ở các nền kinh tế mới nổi. Có 86 quốc gia được khảo sát phân chia doanh 

nghiệp rất nhỏ là doanh nghiệp có 1 – 9 lao động; Doanh nghiệp nhỏ có 10 – 49 lao 

động; Doanh nghiệp vừa có 50 – 249 lao động. Còn lại 46 quốc gia xem các doanh 

nghiệp rất nhỏ, nhỏ và vừa là các doanh nghiệp có số lao động đến 250 người1. 

1.1.1.2 Khái niệm doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam 

Ở Việt Nam, khái niệm DNN&V được Chính phủ quy định cụ thể trong các Nghị 

định và theo từng thời kỳ phát triển mà các tiêu chí để xác định DNN&V có thể được 

thay đổi cho phù hợp. 

Theo Nghị định số 90/2001/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2001 của Chính phủ 

về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa định nghĩa: “Doanh nghiệp nhỏ và vừa 

là cơ sở sản xuất, kinh doanh độc lập, đã đăng ký kinh doanh theo pháp luật hiện 

hành, có vốn đăng ký không quá 10 tỷ đồng hoặc số lao động trung bình hàng năm 

không quá 300 người”. 

Sau đó, ngày 30 tháng 6 năm 2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 

56/2009/NĐ-CP về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nghị định này có 

hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 8 năm 2009 và thay thế Nghị định số 90/2001/NĐ-CP 

ngày 23 tháng 11 năm 2001 của Chính phủ. Theo đó, “Doanh nghiệp nhỏ và vừa là cơ 

sở kinh doanh đã đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật, được chia thành ba 

cấp: siêu nhỏ, nhỏ, vừa theo quy mô tổng nguồn vốn (tổng nguồn vốn tương đương 

tổng tài sản được xác định trong bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp)hoặc số lao 

động bình quân năm, cụ thể như sau: 

 

 

 

 

 

1Nguồn: Khrystyna Kushnir, Melina Laura Mirmulstein, and Rita Ramalho (2010),  Micro, Small and 

Medium Enterpris, Word Bank. 
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Bảng 1.2: Phân loại Doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam 

Quy mô 

 

Khu vực 

Doanh 

nghiệp 

siêu nhỏ 

Doanh nghiệp nhỏ Doanh nghiệp vừa 

Số lao 

động 

Tổng 

nguồn vốn 

Số lao 

động 

Tổng 

nguồn vốn 

Số lao 

động 

I. Nông lâm 

nghiệp và thủy sản 

10 người 

trở xuống 

20 tỷ đồng 

trở xuống 

Từ trên 10 

người đến 

200 người 

Từ trên 20 

tỷ đồng đến 

100 tỷ đồng 

Từ trên 200 

người đến 

300 người 

II.Công nghiệp và 

xây dựng 

10 người 

trở xuống 

20 tỷ đồng 

trở xuống 

Từ trên 10 

người đến 

200 người 

Từ trên 20 

tỷ đồng đến 

100 tỷ đồng 

Từ trên 200 

người đến 

300 người 

III.Thương mại và 

dịch vụ 

10 người 

trở xuống 

10 tỷ đồng 

trở xuống 

Từ trên 10 

người đến 

50 người 

Từ trên 10 

tỷ đồng đến 

50 tỷ đồng 

Từ trên 50 

người đến 

100 người 
(Nguồn: Nghị định 56/2009/NĐ-CP của Chính phủ ngày 30/6/2009 về trợ giúp phát triển 

doanh nghiệp nhỏ và vừa) 

1.1.2 Đặc điểm của doanh nghiệp nhỏ và vừa 

- Về vốn: Doanh nghiệp nhỏ và vừa có nguồn vốn hạn chế, việc khởi sự kinh 

doanh và mở rộng quy mô đầu tư, đổi mới công nghệ, thiết bị được thực hiện chủ yếu 

bằng một phần vốn tự có và tín dụng không chính thức như vay, mượn bạn bè, người 

thân hay từ các tổ chức tài chính và phi tài chính trong xã hội. Các doanh nghiệp này 

thường hướng vào những lĩnh vực phục vụ trực tiếp đời sống, những sản phẩm có sức 

mua cao, thị trường lớn, nên huy động được các nguồn lực xã hội, các nguồn vốn còn 

tiềm ẩn trong dân. 

- Về lao động: Phần lớn các DNN&V sử dụng nhiều lao động giản đơn, trình độ 

tay nghề chưa cao, đa số là sử dụng lao động hộ gia đình, thuê và tuyển dụng tại địa 

phương; Đội ngũ quản lý còn thiếu trình độ, kỹ năng quản lý, sử dụng kinh nghiệm là 

chủ yếu chưa có chuyên môn; Qui mô lao động nhỏ. Lực lượng lao động ở nước ta dồi 

dào, tuy nhiên số lao động tập trung ở các DNN&V không nhiều, mang tính chất nhỏ 

lẻ, chủ yếu là kinh tế tập thể, cá thể, hộ gia đình tự tổ chức sản xuất kinh doanh. 

- Về công nghệ và máy móc thiết bị: Công nghệ và máy móc thiết bị của các 

DNN&V thường lạc hậu do chi phí đầu tư công nghệ mới và kỹ thuật hiện đại cao nên 

thường vượt quá khả năng của các DNN&V với qui mô vốn hạn chế. 
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1.1.3 Vai trò của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nền kinh tế thị trường 

1.1.3.1 Đóng góp vào tổng sản phẩm quốc dân 

Không chỉ ở Việt Nam, mà các quốc gia trên thế giới luôn coi trọng vai trò của 

các DNN&V. Ngân hàng Thế giới coi DNN&V là xương sống của nền kinh tế, ngoài 

việc phát huy kinh tế phồn vinh và tăng thêm việc làm, đối tượng này còn là một bộ 

phận thay cũ đổi mới thể chế kinh tế. 

Tại các cường quốc Châu Á, vai trò của các DNN&V đối với nền kinh tế ngày 

càng quan trọng. Tại Trung Quốc, số lượng DNN&V chiếm đến 99% tổng số các 

doanh nghiệp hiện có, đóng góp cho tổng sản phẩm quốc dân (GDP) là hơn 60%, đóng 

góp về thuế hơn 50% và cung cấp 75% việc làm ở đô thị. Còn tại Singapore, số lượng 

DNN&V cũng chiếm đến 99% số lượng doanh nghiệp hiện có, số lao động làm việc 

tại các DNN&V chiếm 62% tổng số lao động, tạo ra 48% tổng số giá trị gia tăng của 

Singapore.2 

Tại Việt Nam hiện nay, trong tổng số 500.000 doanh nghiệp đăng ký hoạt động, 

có khoản 450.000 là các DNN&V, chiếm khoản 97% trong tổng số các doanh nghiệp.  

Các DNN&V tại Việt Nam cung cấp việc làm cho 52% lao động, tạo ra trên 40% 

số hàng hoá tiêu dùng và xuất khẩu. Đóng góp cho ngân sách Nhà nước lên đến 40% 

và đóng góp vào GDP trên 47%.3 

1.1.3.2 Đóng góp vào ngân sách nhà nước 

Với một lực lượng doanh nghiệp hùng hậu hoạt động sản xuất kinh doanh, giá trị 

mà các DNN&V mang lại cho nền kinh tế là rất lớn, là nguồn thu cho Ngân sách Nhà 

nước thông qua các chính sách quản lý, điều hành của Nhà nước như chính sách thuế. 

Ở Việt Nam, theo thống kê DNN&V đóng góp khoảng 17,46% tổng thu Ngân 

sách nhà nước4. 

1.1.3.3 Góp phần giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, các vấn đề xã hội 

Tạo nhiều việc làm cho người lao động, góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp trong xã hội. 

Đặc điểm chung của DNN&V là hoạt động chủ yếu trong các ngành sử dụng nhiều lao 

động, do đó đã tạo việc làm cho người lao động, giải quyết tốt các vấn đề xã hội, mang 

lại lợi ích cho cộng đồng dân cư. .                     

2 Nguồn: Nguyễn Quốc Nghi, Lê Bảo Yến (2010), Kinh nghiệm phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở 

một số nước Châu Á và bài học đối với Việt Nam, Tạp chí Khoa học. (19). 
3 Nguồn: Website Cổng thông tin điện tử Chính Phủ (http://chinhphu.vn). 

4Nguồn: Website của Tổng cục Thống kê (www.gso.gov.vn). 

http://chinhphu.vn/
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Nâng cao thu nhập của dân cư, góp phần xoá đói giảm nghèo, thực hiện công    

bằng xã hội. Phát triển DNN&V tại thành thị cũng như các vùng nông thôn sẽ phát huy 

được lợi thế của từng vùng và đều góp phần tăng thu nhập của các tầng lớp dân cư, rút 

ngắn sự khác biệt về thu nhập giữa các vùng. Theo thống kê, có tới 90% việc làm mới 

được tạo ra từ khu vực này, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển đồng đều giữa 

các vùng, khu vực trong cả nước. 

Doanh nghiệp nhỏ và vừa còn có vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất, lưu 

thông hàng hóa, cung ứng dịch vụ, là các vệ tinh gắn kết, hỗ trợ, thúc đẩy sự phát triển 

của các doanh nghiệp lớn, là tiền đề tạo ra những doanh nghiệp lớn. Với những doanh 

nghiệp thành công, quy mô của các doanh nghiệp được mở rộng và nhiều doanh 

nghiệp trong số này dần dần trở thành những doanh nghiệp lớn. 

Doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng góp phần không nhỏ vào xuất khẩu, DNN&V 

cũng là một lực lượng rất quan trọng trong việc tăng cường xuất khẩu. 

1.2 TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 

1.2.1 Khái niệm ngân hàng thương mại 

Ở Mỹ: Ngân hàng thương mại là công ty kinh doanh tiền tệ, chuyên cung cấp 

dịch vụ tài chính và hoạt động trong ngành công nghiệp dịch vụ tài chính.  

Đạo luật ngân hàng của Pháp (1941) cũng đã định nghĩa: “Ngân hàng thương mại 

là những xí nghiệp hay cơ sở mà nghề nghiệp thường xuyên là nhận tiền bạc của công 

chúng dưới hình thức ký thác, hoặc dưới các hình thức khác và sử dụng tài nguyên đó 

cho chính họ trong các nghiệp vụ về chiết khấu, tín dụng và tài chính”. 

Ở Việt Nam, theo Nghị định 56/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của ngân hàng 

thương mại: Ngân hàng thương mại là ngân hàng được thực hiện toàn bộ hoạt động 

ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác có liên quan vì mục tiêu lợi nhuận theo 

quy định của Luật các Tổ chức tín dụng và các quy định khác của pháp luật.  

Ngân hàng thương mại Nhà nước là ngân hàng thương mại trong đó Nhà nước sở 

hữu trên 50% vốn điều lệ. Ngân hàng thương mại Nhà nước bao gồm ngân hàng 

thương mại do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ và ngân hàng thương mại cổ phần 

do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ.  

Ngân hàng thương mại cổ phần là ngân hàng thương mại được tổ chức dưới hình 

thức công ty cổ phần.Từ những nhận định trên có thể thấy NHTM là một trong những 

định chế tài chính mà đặc trưng là cung cấp đa dạng các dịch vụ tài chính với nghiệp 

vụ cơ bản là nhận tiền gửi, cho vay và cung ứng các dịch vụ thanh toán. Ngoài ra, 
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NHTM còn cung cấp nhiều dịch vụ khác nhằm thoả mãn tối đa nhu cầu về sản phẩm 

dịch vụ của xã hội. 

1.2.2 Khái niệm về tín dụng ngân hàng 

Tín dụng ngân hàng được hiểu xuất phát từ các khái niệm về tín dụng trong nền 

kinh tế. Tín dụng là quan hệ sử dụng vốn lẫn nhau dựa trên nguyên tắc hoàn trả cả vốn 

và lãi được thực hiện dưới hình thức bằng tiền hoặc bằng hàng hóa. Tín dụng cũng là 

sự biểu hiện mối quan hệ giữa người cho vay và người đi vay được thực hiện bằng 

những cam kết do hai bên thỏa thuận dưới hình thức bằng tiền hoặc bằng hàng hóa. 

Tín dụng là một phạm trù kinh tế khách quan, ra đời, tồn tại và phát triển cùng với sự 

ra đời, tồn tại và phát triển của nền kinh tế hàng hóa. 

Các chủ thể trong nền kinh tế thị trường luôn ở một trong hai trạng thái, hoặc là 

tạm thời thừa vốn, hoặc là tạm thời thiếu vốn, vì vậy để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn 

trong toàn xã hội, tín dụng ngân hàng là hình thức phổ biến và có vai trò là kênh dẫn 

vốn hiệu quả từ nơi thừa vốn đến nơi thiếu vốn của nền kinh tế. 

Tóm lại, Tín dụng ngân hàng là quan hệ vay muợn giữa ngân hàng và các tổ 

chức, doanh nghiệp và cá nhân theo nguyên tắc sử dụng vốn đúng mục đích, hoàn trả 

đúng hạn cả gốc và lãi. 

1.2.3 Các loại tín dụng ngân hàng 

Căn cứ vào thời hạn cho vay và mục đích sử dụng vốn của người đi vay, tín dụng 

ngân hàng được phân chia thành: 

1.2.3.1 Tín dụng ngắn hạn tài trợ cho kinh doanh 

Do đặc điểm của chu kỳ kinh doanh và vòng quay vốn của doanh nghiệp, doanh 

nghiệp luôn phát sinh nhu cầu về vốn lưu động tạm thời để đáp ứng kịp thời cho hoạt 

động sản xuất kinh doanh được diễn ra một cách liên tục. 

Tín dụng ngắn hạn là hình thức cho vay nhằm đáp ứng nhu cầu này, tín dụng 

ngắn hạn cung cấp nguồn vốn để doanh nghiệp mua vật tư, hàng hóa và các khoản chi 

phí để thực hiện các phương án sản xuất kinh doanh với thời hạn cho vay ngắn hạn tùy 

thuộc vào chu kỳ sản xuất kinh doanh hoặc thời hạn thu hồi vốn của phương án sản 

xuất kinh doanh và khả năng trả nợ của khách hàng nhưng tối đa không quá 12 tháng. 

Các phương thức cho vay ngắn hạn được áp dụng: 

- Cho vay theo hạn mức tín dụng: Phương thức này áp dụng cho các đơn vị vay 

vốn có nhu cầu vay vốn phát sinh thường xuyên, liên tục, và đơn vị vay vốn là đơn vị 

hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi ổn định, vững chắc, có uy tín trong giao dịch, 
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thanh toán, có công tác quản lý tổ chức kế toán nề nếp, ổn định, có lập bảng cân đối kế 

toán hàng tháng, quý và có tốc độ luân chuyển vốn lưu động nhanh. 

- Cho vay từng lần (cho vay theo món): Phương thức này áp dụng cho các đơn vị 

tổ chức kinh tế có nhu cầu vay vốn không thường xuyên có tính chất đột xuất. 

- Cho vay trả góp: Phương thức này áp dụng cho khách hàng vay vốn là cá nhân, 

gồm những người mua bán nhỏ, thợ thủ công không có nhiều vốn hoặc những cá nhân 

có nhu cầu vay vốn để xây nhà, sửa chữa nhà, mua sắm phương tiện. 

- Cho vay theo hạn mức thấu chi: Thấu chi là một kỹ thuật cấp tín dụng cho 

khách hàng, theo đó ngân hàng cho phép khách hàng chi vượt số dư có trên tài khoản 

thanh toán của khách hàng để thực hiện các giao dịch thanh toán kịp thời cho nhu cầu 

sản xuất kinh doanh.  

- Cho vay theo dự án đầu tư: là một dạng cho vay trung và dài hạn chủ yếu nhất 

của các ngân hàng thương mại. Đó là việc các ngân hàng thương mại hỗ trợ các khách 

hàng có đủ nguồn lực tài chính thực hiện các dự định đầu tư mà thời gian thu hồi vốn 

đầu tư vượt quá 12 tháng. 

- Ngoài ra, còn một số phương thức cho vay khác như cho vay thông qua nghiệp 

vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng. 

Trong các phương thức cho vay trên thì hình thức cho vay từng lần và cho vay 

theo hạn mức được áp dụng cho các DNN&V nhiều nhất vì nó đáp ứng tốt nhất các 

nhu cầu về vốn tạm thời cho doanh nghiệp và doanh nghiệp có thể thanh toán số tiền 

vay và lãi vay phù hợp với khả năng tài chính của doanh nghiệp. 

Tín dụng ngắn hạn là một nguồn tài trợ rất quan trọng nhằm đáp ứng kịp thời nhu 

cầu vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

1.2.3.2 Tín dụng trung và dài hạn tài trợ cho đầu tư 

Trong quá trình hoạt động doanh nghiệp không chỉ có nhu cầu bổ sung vốn lưu 

động mà doanh nghiệp còn rất cần vốn để đổi mới quy trình công nghệ, nâng cao sức 

cạnh tranh trong hội nhập kinh tế thế giới, nhưng để đáp ứng nhu cầu này thì vốn tự có 

của doanh nghiệp còn nhỏ bé vì chưa tích lũy được nhiều. Đây chính là các nhu cầu 

vốn mang tính chất dài hạn hơn, đó là các khoản đầu tư cho máy móc thiết bị, công 

nghệ, phương tiện vận chuyển, bất động sản vì phải qua thời gian khấu hao dài doanh 

nghiệp mới thu lại được vốn đầu tư này. Tín dụng trung, dài hạn là phương thức cho 

vay đáp ứng nhu cầu này của doanh nghiệp. Các khoản tín dụng trung dài hạn bao 

gồm: 
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- Cho vay trung hạn: là các khoản có thời hạn vay từ trên 12 tháng đến 60 tháng. 

Tín dụng trung hạn chủ yếu được sử dụng để đầu tư mua sắm tài sản cố định, máy móc 

thiết bị, nhằm mở rộng, cải tạo, đổi mới kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ mới. 

Tín dụng trung hạn còn nhằm đầu tư xây dựng các dự án mới có quy mô nhỏ và thời 

gian thu hồi vốn nhanh. 

- Cho vay dài hạn: là các khoản vay có thời hạn cho vay từ trên 60 tháng trở lên, 

thời hạn tối đa có thể lên đến 30 năm. Tín dụng dài hạn được cấp cho các nhu cầu xây 

dựng cơ bản, xây dựng cơ sở hạ tầng như đường bộ, đường sắt, đường thủy, bến bãi, 

cầu phà, xây dựng mới cơ sở vật chất cho các ngành kinh tế mũi nhọn. Tín dụng dài 

hạn còn được cấp cho các nhu cầu xây dựng mua sắm tài sản cố định cho các doanh 

nghiệp như xây dựng nhà xưởng, mua sắm máy móc thiết bị hiện đại, các công nghệ 

tiên tiến, thiết bị phương tiện vận tải có quy mô lớn, xây dựng các doanh nghiệp mới. 

Tín dụng trung dài hạn chủ yếu phục vụ cho các dự án kinh doanh mang tính chất đầu 

tư với thời gian tương đối dài. Về mặt lập các dự án kinh doanh thì các DNN&V rất 

yếu do đội ngũ quản lý doanh nghiệp chưa có chuyên môn, kỹ năng nên rất khó thuyết 

phục các ngân hàng đồng ý bỏ vốn đầu tư cho các dự án này. 

1.2.4 Vai trò của tín dụng ngân hàng đối với hoạt động của doanh nghiệp nhỏ 

và vừa trong nền kinh tế 

Tín dụng ngân hàng rất cần thiết cho tất cả các doanh nghiệp trong nền kinh tế 

cần vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh mà trong đó DNN&V chiếm hơn 95% 

trong tổng số doanh nghiệp. Vì vậy mà DNN&V là đối tượng rất cần đến nguồn tài trợ 

từ tín dụng ngân hàng. 

Trong quá trình hoạt động do đặc điểm luân chuyển vốn trong quá trình kinh 

doanh luôn tạo ra sự không ăn khớp về thời gian và quy mô giữa nhu cầu vốn và khả 

năng tài trợ nên dẫn đến tình trạng thiếu hụt vốn, nguồn vốn tín dụng ngắn hạn giúp 

cho doanh nghiệp giải quyết các vấn đề cung ứng vốn lưu động để đảm bảo cho hoạt 

động sản xuất kinh doanh được tiến hành một cách liên tục. Đặc biệt là các doanh 

nghiệp với nguồn vốn khởi sự kinh doanh thấp thì việc tận dụng nguồn vốn này là rất 

quan trọng. 

Đây là nguồn tài trợ chính thức và phổ biến nhất, bất cứ khi nào doanh nghiệp 

thiếu vốn đều tìm đến nguồn tài trợ này. So với các hình thức tài trợ khác thì hình thức 

tín dụng ngân hàng được các doanh nghiệp biết đến nhiều nhất. Khi không thể tiếp cận 

được với nguồn này để đáp ứng nhu cầu vốn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, 
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doanh nghiệp bắt buộc phải tìm đến các nguồn khác như vay nóng, vay nặng lãi và 

điều này sẽ dẫn đến việc hình thành thị trường tín dụng ngầm gây ảnh hưởng đến sự 

phát triển lành mạnh của nền kinh tế. 

Tín dụng ngân hàng giữ một vai trò hết sức quan trọng trong việc cung ứng vốn 

cho nền kinh tế đặc biệt là các DNN&V, và sử dụng hiệu quả nhất các nguồn tiền tiết 

kiệm huy động được trong dân chúng. 

Thông qua việc cho các doanh nghiệp vay vốn, vốn tín dụng ngân hàng đã giúp 

các doanh nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tạo tiền đề cho việc 

củng cố, phát triển các quan hệ sản xuất mới. 

Tín dụng ngân hàng như một công cụ để thúc đẩy kinh tế phát triển, đồng thời 

phát huy vai trò kiểm soát bằng đồng tiền của nó gắn liền với hiệu quả sử dụng vốn tín 

dụng của các thành phần kinh tế. 

Tín dụng ngân hàng góp phần giúp các DNN&V hiện đại hóa công nghệ sản 

xuất, thúc đẩy sự ra đời của các ngành sản xuất mới, nâng cao sức cạnh tranh của 

doanh nghiệp trong quá trình hội nhập kinh tế thế giới. 

Tín dụng ngân hàng còn hỗ trợ vốn cho các DNN&V ở nông thôn, phát triển kinh 

tế nông nghiệp tiến hành cơ giới hóa, thâm canh tăng vụ, chuyển đổi giống cây trồng 

vật nuôi,… sản xuất tập trung các sản phẩm có chất lượng cao, có lợi thế trong xuất 

khẩu. 

Tín dụng ngân hàng là một trong những nguồn tài trợ rất cần thiết cho doanh 

nghiệp phục vụ cho quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, đây cũng là nguồn tài trợ 

không thể thiếu đối với các DNN&V, đặc biệt là trong giai đoạn kinh tế khó khăn như 

hiện nay, tín dụng ngân hàng giữ một vai trò đặc biệt quan trọng nhằm đáp ứng nhu 

cầu vốn cấp thiết của doanh nghiệp để họ tiếp tục duy trì hoạt động của mình trong 

cơn bão giá và thắt chặt tiền tệ, khan hiếm nguồn tiền như hiện nay. 

1.3 TỔNG QUAN CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TIẾP CẬN 

VỐN TÍN DỤNG 

Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận vốn tín dụng của các doanh nghiệp 

nhỏ và vừa bao gồm: 
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Hình 1.1: Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận vốn tín dụng của doanh 

nghiệp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1 Tính minh bạch trong báo cáo tài chính – khai báo thuế 

Báo cáo tài chính doanh nghiệp hiểu đơn giản nhất là báo cáo tình hình tài sản, 

nguồn vốn của doanh nghiệp được thể hiện, lượng hóa qua những chỉ số về tài sản, 

vốn lưu động, các khoản phải thu, phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu, các khoản lợi nhuận 

của doanh nghiệp tại một thời điểm nào đó. 

Theo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), hiện nay khá nhiều 

doanh nghiệp trong nước dường như vẫn còn xa lạ với khái niệm minh bạch, nhất 

quán. Theo nhận định của nhiều chuyên gia, có ít nhất hai nguyên nhân chính dẫn tới 

hiện tượng phổ biến này. Một là tâm lý “phòng thủ” của các doanh nghiệp đối với các 

cơ quan quản lý nhà nước như thanh tra thuế, cảnh sát kinh tế, quản lý thị trường… 

Hai là sự cạnh tranh không lành mạnh giữa các doanh nghiệp khiến các chủ doanh 

nghiệp phải dè chừng đối thủ, không khai báo “nội tình” của doanh nghiệp cho công 

chúng đầu tư, nhằm tránh bất lợi về thông tin. 

Một cách khách quan, hệ thống khai báo thuế và chính sách thu thuế của nước ta 

còn nhiều bất cập, điều này khiến doanh nghiệp luôn trong tình trạng khai thấp doanh 

thu, tăng chi phí để hòng giảm lợi nhuận, từ đó giảm khoản thuế thu nhập doanh 

nghiệp phải nộp cho ngân sách Nhà nước. 

Tuy nhiên, tính minh bạch và nhất quán trong báo cáo tài chính, khai báo thuế sẽ 

giúp doanh nghiệp xây dựng được hình ảnh, duy trì sự tin cậy của các đối tác, khách 

Khả năng tiếp cận 

vốn tín dụng 

Tài sản đảm bảo 

(Thế chấp) 

Khả năng lập phương án, 

dự án sản xuất kinh doanh 

Các yếu tố 

khác 

 

Lãi suất ngân hàng 

Tính minh bạch trong 

báo cáo tài chính 

Uy tín của doanh 

nghiệp 
Thủ tục vay 

vốn 

Năng lực quản lý của 

chủ doanh nghiệp 
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hàng, cổ đông cải thiện năng lực cạnh tranh, chất lượng sản phẩm và môi trường kinh 

doanh cũng như nâng cao khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng của doanh nghiệp. 

1.3.2 Năng lực quản lý của chủ doanh nghiệp 

Năng lực quản lý cũng là một yếu tố quan trọng để điều hành thành công một 

doanh nghiệp. Nếu chủ doanh nghiệp có năng lực quản lý tốt sẽ mang đến cho doanh 

nghiệp một kết quả hoạt động kinh doanh tốt. Ngược lại, quản lý không tốt có thể sẽ 

dẫn đến kết quả kinh doanh không tốt và doanh nghiệp có thể bị phá sản. 

Khi đánh giá năng lực quản lý của chủ doanh nghiệp, các ngân hàng thường xem 

xét các tiêu chí như: trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm quản lý 

doanh nghiệp,… Ngân hàng sẽ sẵn sàng cho vay hơn đối với các doanh nghiệp có 

người quản lý tốt vì khi đó sẽ làm giảm khả năng các khoản vay được sử dụng không 

đúng mục đích hoặc sử dụng không hiệu quả, từ đó làm tăng khả năng trả nợ của 

doanh nghiệp hơn. 

1.3.3 Tài sản đảm bảo (Thế chấp) 

Tài sản đảm bảo là tài sản mà các doanh nghiệp dùng để đảm bảo thực hiện nghĩa 

vụ dân sự đối với ngân hàng tài trợ tín dụng cho doanh nghiệp. Tài sản đảm bảo có thể 

là tài sản hiện có, tài sản hình thành trong tương lai và được phép giao dịch. Tài sản 

đảm bảo có thể là động sản hoặc bất động sản. 

Tài sản đảm bảo là thủ tục đầu tiên khi doanh nghiệp muốn đi vay vốn ngân 

hàng. Tài sản đảm bảo phải có tính pháp lý về mặt sở hữu, có giá trị về mặt thanh lý và 

tối thiểu phải đảm bảo đủ số tiền doanh nghiệp cần đi vay. Đối với ngân hàng, tài sản 

đảm bảo được xem là yếu tố đầu tiên và quan trọng để xác định doanh nghiệp đủ tư 

cách vay vốn hay không. Do đó, các doanh nghiệp đã hình thành một thói quen và suy 

nghĩ về chuẩn bị một tài sản đảm bảo trước khi gõ cửa ngân hàng. 

1.3.4 Uy tín của doanh nghiệp đối với ngân hàng 

Uy tín là ý thức trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của người vay. Vì không có 

một phương pháp định lượng chính xác nào để đánh giá uy tín, cho nên Ngân hàng sẽ 

quyết định một cách chủ quan liệu doanh nghiệp có khả năng trả khoản vay này hay 

không. Ngân hàng sẽ kiểm tra những khoản nợ của doanh nghiệp trước đây cũng như 

xem xét những báo cáo tín dụng của doanh nghiệp. 

Doanh nghiệp có uy tín với ngân hàng là doanh nghiệp luôn thực hiện các nghĩa 

vụ trả nợ đúng hạn, đầy đủ vốn gốc và lãi cho người cho vay. Doanh nghiệp càng có 

uy tín nhiều lần trong trả nợ, càng có nhiều khả năng tiếp cận được vốn thông qua lịch 
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sử thanh toán nợ vay của họ. Giữ uy tín trong thanh toán tiền vay không chỉ là trách 

nhiệm của người đi vay, mà nó còn là tiền đề nâng cao khả năng tiếp cận vốn cho các 

doanh nghiệp về sau. 

1.3.5 Khả năng lập phương án, dự án sản xuất kinh doanh 

Chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp bao hàm nội dung chính sau đây:  

- Xác định các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn của doanh nghiệp. 

- Đưa ra các chương trình hành động tổng quát để đạt được các mục tiêu. 

- Lựa chọn các phương án hành động, triển khai và phân bổ các nguồn lực để 

thực hiện các mục tiêu đó. 

Mỗi nhu cầu vốn gắn với một mục đích sử dụng vốn cụ thể. Nguồn để trả nợ và 

hiệu quả sử dụng đồng vốn cần gắn với một phương án sản xuất kinh doanh hiệu quả 

thì ngân hàng mới dám cho vay. 

1.3.6 Lãi suất ngân hàng 

Lãi suất là giá cả của tín dụng, nó là giá của quyền được sử dụng vốn vay trong 

một khoảng thời gian nhất định, mà người sử dụng phải trả cho người cho vay; là tỷ lệ 

của tổng số tiền phải trả so với tổng số tiền vay trong một khoảng thời gian nhất định.  

Doanh nghiệp giảm vay mới và do đó giảm đầu tư mới. Mặt khác, lãi suất tăng 

còn có nghĩa là giá cả các khoản vay hiện thời của doanh nghiệp tăng, có nghĩa là giá 

vốn tăng hay chi phí sản xuất tăng. Điều này làm giảm lợi nhuận của doanh nghiệp, 

khiến doanh nghiệp có xu hướng thu hẹp sản xuất, khi lãi suất tăng người ta sẽ giảm 

nhu cầu tiêu dùng, do đó tác động đến đầu ra của sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất 

ra. Do đó, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ngày càng trì trệ, 

doanh nghiệp càng khó khăn hơn trong tiếp cận nguồn vốn tín dụng. 

1.3.7 Thủ tục vay vốn 

Thủ tục vay vốn ngân hàng bao gồm những yêu cầu bắt buộc từ phía ngân hàng 

đối với cá nhân, tổ chức khi muốn vay vốn, nếu thiếu một trong các yếu tố mà ngân 

hàng yêu cầu thì việc tiếp cận nguồn vốn ngân hàng trở lên khó khăn hơn, và chúng ta 

tạm gọi là thủ tục vay vốn chưa hoàn chỉnh.   

Đối với doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp thường phải kiêm nhiệm luôn nhiều 

nhiệm vụ trong đơn vị và phải tự thực hiện các nghiệp vụ liên quan trong hoạt động 

kinh doanh. Đối với họ, các thủ tục giấy tờ càng phức tạp, càng mất nhiều thời gian thì 

càng làm họ không muốn tham gia. Đối với các hình thức tiếp cận vốn, luôn đòi hỏi 

phải có những thủ tục nhất định, nhất là đối với vay vốn ngân hàng. Một thủ tục vay 

http://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%ADn_d%E1%BB%A5ng
http://www.vayvonnganhang.biz.vn/home/vay-von-ngan-hang/
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được coi là phức tạp không chỉ là đòi hỏi quá nhiều số lượng giấy tờ pháp lý, làm 

doanh nghiệp mất nhiều thời gian và chi phí, mà thủ tục phức tạp còn đòi hỏi nhiều 

tiêu chuẩn mà không phải doanh nghiệp nào cũng đạt được. 

1.3.8 Các yếu tố khác 

- Thái độ phục vụ của cán bộ tín dụng, thời gian xem xét cho vay cũng ảnh hưởng 

đến khả năng tiếp cận vốn của các chủ thể đi vay, sự không nhiệt tình hay xem xét hồ 

sơ vay vốn của doanh nghiệp kéo dài có thể làm mất cơ hội kinh doanh của doanh 

nghiệp. 

- Thời hạn cho vay ngắn hơn nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp làm cho doanh 

nghiệp ngại vay vốn hơn, vì khi phương án sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 

chưa hoàn thành, chưa đến kỳ thanh toán của đối tác kinh doanh nhưng đã đến thời 

hạn trả gốc và lãi. Do đó, doanh nghiệp khó có thể xoay vòng vốn kịp để đáo hạn ngân 

hàng. 

1.4 MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 

Qua tham khảo ý kiến của một số chuyên gia tài chính, nghiên cứu thực tế tại địa 

phương, tác giả đưa ra kỳ vọng về hai nhóm nhân tố chính ảnh hưởng đến khả năng 

tiếp cận nguồn vốn tín dụng của DNN&V như sau: 

1.4.1 Nhân tố từ phía doanh nghiệp 

Nhân tố từ phía doanh nghiệp, trong đó gồm 05 biến quan sát: phương án sản 

xuất kinh doanh - dịch vụ, tài sản đảm bảo, lập báo cáo tài chính, tổ chức – quản lý và 

uy tín của doanh nghiệp. 

1.4.2 Nhân tố từ phía ngân hàng 

Nhân tố từ phía ngân hàng, trong đó gồm 05 biến quan sát: lãi suất, thủ tục vay 

vốn, thời hạn cho vay, thời gian xem xét cho vay, thái độ của các bộ tín dụng. 

1.5 CÁC BƯỚC NGHIÊN CỨU 

1.5.1 Nghiên cứu sơ bộ 

Trong khoảng thời gian tháng 04 năm 2013, tác giả tiến hành nghiên cứu thông 

tin liên quan đến tình hình phát triển kinh tế xã hội, tình hình vay vốn ngân hàng của 

các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Trà Vinh và tham vấn ý kiến của một số 

chuyên gia kinh tế về khó khăn chung của nền kinh tế hiện nay.  

Từ giữa tháng 4 đến đầu tháng 5 năm 2013, tác giả đã tiến hành phỏng vấn sơ bộ 

lấy ý kiến của 10 doanh nghiệp trong địa bàn thành phố.  
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Kết quả nghiên cứu sơ bộ thiết lập được các nhóm biến được cho là ảnh hưởng 

đến khả năng tiếp cận vốn tín dụng của doanh nghiệp như sau:  

Các biến từ phía Doanh nghiệp:  

- Doanh nghiệp không đủ tài sản đảm bảo. 

- Phương án sản xuất kinh doanh – dịch vụ chưa khả thi. 

- Khả năng lập báo cáo tài chính còn yếu. 

- Chưa đáp ứng yêu cầu về tổ chức – quản lý doanh nghiệp. 

- Uy tín của doanh nghiệp chưa cao. 

Các biến từ phía Ngân hàng. 

- Lãi suất cao. 

- Thái độ phục vụ của một số cán bộ tín dụng chưa tốt. 

- Thời gian xem xét cho vay kéo dài. 

- Thời hạn cho vay ngắn. 

- Thủ tục vay vốn phức tạp. 

Kết quả của nghiên cứu sơ bộ cũng là cơ sở để thiết lập bảng câu hỏi phỏng vấn 

phục vụ cho nghiên cứu chính thức. Bảng câu hỏi được sử dụng trong nghiên cứu được 

thiết kế theo các đặc tính sau:  

- Dạng bảng câu hỏi: có cấu trúc. 

- Hình thức câu hỏi: câu hỏi đóng và mở. 

- Đối tượng điều tra: phỏng vấn trực tiếp doanh nghiệp. 

1.5.2 Nghiên cứu chính thức 

Từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2013, thực hiện nghiên cứu định tính và định lượng 

với kỹ thuật thu thập dữ liệu là phỏng vấn trực tiếp các doanh nghiệp (số liệu sơ cấp) 

thông qua Bảng câu hỏi khảo sát. 

1.5.2.1 Các bước nghiên cứu 

Bước 1: Nghiên cứu định tính, phỏng vấn 10 doanh nghiệp trên địa bàn Tp. Trà 

Vinh. Sau khi phỏng vấn 10 doanh nghiệp, tác giả đã điều chỉnh lại Bảng câu hỏi khảo 

sát cho phù hợp, cụ thể là sửa lại câu 4 và câu 6 từ dạng câu hỏi mở thành dạng câu hỏi 

đóng. 

Bước 2: Nghiên cứu định lượng, nói đến khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng sẽ 

có 02 trường hợp xảy ra: (1) có nhu cầu vay vốn và vay được vốn, có nhu cầu vay vốn 

nhưng không vay được vốn; (2) không có nhu cầu vay vốn. Trong quá trình nghiên 

cứu định lượng chúng tôi phát hiện ra có một số ít doanh nghiệp không quan tâm đến 
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việc vay vốn do đó không thực hiện được cuộc phỏng vấn hoặc chủ doanh nghiệp trả 

lời phỏng vấn không rõ ràng. Do đó khi lựa chọn các doanh nghiệp để phỏng vấn 

chính thức sẽ chỉ chọn đối với trường hợp (1). 

1.5.2.2 Sử dụng thang đo 

Sử dụng thang đo để chuyển các biến khái niệm thành các biến định lượng. Mô 

hình nghiên cứu này sử dụng thang đo Likert 5 điểm (5 mức độ) dùng để định lượng 

các yếu tố khảo sát: 

Mức (1): Hoàn toàn không đồng ý  Mức (2): Không đồng ý 

Mức (3): Không có ý kiến   Mức (4): Đồng ý 

Mức (5): Hoàn toàn đồng ý 

1.5.2.3 Kiểm định thang đo 

- Đánh giá thang đo bằng công cụ Cronbach’s alpha để chọn những biến có ý 

nghĩa trong mô hình. 

- Sau đó, sử dụng phân tích nhân tố khám phá (EFA: Explore factor analysis) để 

phân tích, tổng hợp những biến rời rạc thành những nhân tố cơ bản nhất của mô hình. 

- Sau khi đã thiết lập được mô hình, sử dụng phân tích hồi quy Binary Logistic 

để phân tích tác động của các nhân tố đến khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp. 

Hồi quy Binary Logistic sử dụng biến phụ thuộc dạng nhị phân để ước lượng xác 

suất một sự kiện sẽ xảy ra với những thông tin của biến độc lập mà ta có được. Mô  

hình hồi quy có dạng: 

Log e   P (Y =1)/P (Y=0)    =  B0 + BkXk 

P (Y=1): Xác suất về khả năng không tiếp cận được vốn của doanh nghiệp. 

P (Y=0): Xác suất về khả năng tiếp cận được vốn của doanh nghiệp. 

B0: Hằng số 

Bk: Hệ số ước lượng đo lường những thay đổi trong tỷ lệ của các xác suất xảy ra 

sự kiện với 1 đơn vị thay đổi trong biến phụ thuộc Xk 

Xk: Biến phụ thuộc thứ K  

Sự phù hợp của mô hình hồi quy Binary Logistic: 

- Độ phù hợp của mô hình: Đo lường độ phù hợp tổng quát của mô hình Binary 

Logistic dựa vào chỉ tiêu -2LL (-2 log likelihood). Giá trị -2LL càng nhỏ thể hiện độ 

phù hợp càng cao. 

- Kiểm định độ phù hợp tổng quát: Dùng kiểm định Chi – bình phương để kiểm 

định độ phù hợp tổng quát của mô hình. 
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1.5.2.4 Quy trình thực hiện 

Hình 1.2 Quy trình nghiên cứu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kết luận chương 1 

Qua phân tích, chương 1 cung cấp một cái nhìn khái quát và toàn diện hơn về 

DNN&V như khái niệm, tiêu thức để xác định, đặc điểm và vai trò của DNN&V ở 

Việt Nam và ở một số quốc gia trên thế giới. Bên cạnh đó, ta cũng đã tìm hiểu về một 

số khái niệm, lý luận cơ bản về tín dụng ngân hàng đối với DNN&V cũng như một số 

yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng của các doanh nghiệp 

này như uy tín, tài sản đảm bảo, phương án sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính và 

Tham khảo ý kiến chuyên gia 

Kết quả 

Nhân tố chính ảnh hưởng đến khả 

năng tiếp cận vốn 

Xây dựng các đề xuất để DNN&V tiếp 

cận vốn thuận lợi hơn 

Các yếu tố ảnh hưởng đến khả 

năng tiếp cận vốn tín dụng của 

doanh nghiệp nhỏ và vừa 

Thu thập số liệu 

Thiết kế phiếu khảo sát 

 

Hệ thống cơ sở lý 

luận nghiên cứu 

Phân tích các tài liệu thứ cấp có 

liên quan đến thực trạng tiếp cận 

vốn tín dụng của doanh nghiệp nhỏ 

và vừa 

Mã hóa, nhập liệu và xử lý số liệu 

Phân tích số liệu 
Thống kê mô tả; Kiểm 

định Cronbach’s alpha; 

phân tích nhân tố EFA; 

hồi quy Binary Logistic 

Thiết kế phiếu khảo sát 

 

Hỏi ý kiến chuyên gia  

 

Hoàn thiện phiếu khảo sát; 

Nghiên cứu sơ bộ 

 

Hoàn chỉnh phiếu khảo sát;  

Nghiên cứu chính thức 
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sổ sách kế toán, năng lực quản lý của chủ doanh nghiệp, lãi suất ngân hàng, thủ tục 

vay vốn, thời hạn cho vay, thời gian xem xét cho vay, thái độ phục vụ của cán bộ tín 

dụng... làm cơ sở xác định phương pháp nghiên cứu phù hợp nhằm đánh giá thực trạng 

tình hình tiếp cận vốn ngân hàng của doanh nghiệp, cũng như xác định và phân tích 

các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng của các DNN&V 

trên địa bàn Tp. Trà Vinh trong các chương sau. 
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CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VÀ DOANH NGHIỆP NHỎ 

VÀ VỪA TẠI THÀNH PHỐ TRÀ VINH 

2.1   GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC TỈNH TRÀ VINH 

2.1.1  Vị trí địa lý tỉnh Trà Vinh 

Trà Vinh nằm ở phía Đông Nam của vùng đồng bằng sông Cửu Long, nằm giữa 

2 con sông lớn là sông Cổ Chiên và sông Hậu, tọa độ địa lý giới hạn từ 9°31'5" đến 

10°4'5" vĩ độ Bắc và từ 105°57'16" đến 106°36'04" kinh độ Đông. Phía bắc Trà Vinh 

giáp với tỉnh Vĩnh Long, phía Đông và Đông Bắc giáp tỉnh Bến Tre bởi sông Cổ 

Chiên, phía Tây và Tây Nam giáp tỉnh Sóc Trăng bởi sông Hậu, phía đông giáp biển 

với chiều dài bờ biển hơn 65 km. 

Đến cuối năm 2010, tỉnh Trà Vinh có 08 đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc, 

gồm Tp. Trà Vinh, 7 huyện: Càng Long, Châu Thành, Trà Cú, Cầu Ngang, Cầu Kè, 

Duyên Hải; có 104 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 85 xã, 9 phường, 10 thị trấn). Diện 

tích tự nhiên 234.115,53 ha, dân số 1.007.743 người, chiếm 5,76% diện tích và 5,79% 

dân số vùng Đồng bằng sông Cửu Long. 

Tỉnh Trà Vinh nằm giữa 2 sông Cổ Chiên và sông Hậu, một mặt giáp biển Đông 

(dài 65 km), có hai cửa sông (Cung Hầu và Định An) là 2 cửa sông quan trọng của 

vùng Đồng bằng sông Cửu Long thông thương qua biển Đông với cả nước và quốc tế; 

Trà Vinh còn có hệ thống đường quốc lộ 53, 54 và 60 qua tỉnh, nối Trà Vinh với các 

tỉnh khác trong và ngoài vùng. Những điều kiện đó tạo cho Trà Vinh có nhiều lợi thế 

trong giao lưu kinh tế và giao lưu với các tỉnh khác, vị thế quan trọng về kinh tế và 

quốc phòng đối với vùng Đồng bằng sông Cửu Long. 

2.1.2  Vị trí địa lý Thành phố Trà Vinh 

Thành phố Trà Vinh là tỉnh lỵ của tỉnh Trà Vinh, có diện tích tự nhiên 

68.035 km² chiếm gần 3% diện tích của tỉnh. Nằm ở phía Nam sông Tiền có tọa độ địa 

lý từ 106o18’ đến 106o25’ kinh độ Đông và từ 9o31’ đến 10o1’ vĩ độ Bắc. 

Thành phố Trà Vinh nằm trên Quốc lộ 53 cách Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 

202 km và cách thành phố Cần Thơ 100 km, cách bờ biển Đông 40 km, phía Bắc 

giáp sông Cổ Chiên thuộc tỉnh Bến Tre; phía Tây Bắc giáp huyện Càng Long; phía 

Đông, phía nam và Đông Nam giáp huyện Châu Thành; phía Tây và Tây Nam giáp 

huyện Châu Thành. 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A0_Vinh
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91_H%E1%BB%93_Ch%C3%AD_Minh
http://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BA%A7n_Th%C6%A1
http://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%B4ng_C%E1%BB%95_Chi%C3%AAn
http://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%BFn_Tre
http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A0ng_Long
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2u_Th%C3%A0nh,_Tr%C3%A0_Vinh
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2u_Th%C3%A0nh,_Tr%C3%A0_Vinh
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Hình 2.1: Sơ đồ thành phố Trà Vinh 

 
(Nguồn: travinh.gov.vn) 

2.1.3  Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh năm 2012 

Hiện nay, tỉnh Trà Vinh đã đầu tư dự án Luồng cho tàu biển có trọng tải lớn vào 

sông Hậu thông ra biển qua địa bàn huyện Duyên Hải và Trà Cú, đảm bảo cho tàu có 

trọng tải trên 20.000 tấn vào Cảng Cái Cui – Cần Thơ. Dự án Nhà máy Nhiệt điện 

Duyên Hải cũng đã khởi công với tổng vốn đầu tư 28.400 tỷ đồng. Ngoài lợi thế về 

nuôi trồng thuỷ sản, nay tỉnh Trà Vinh đã có tiềm lực phát triển ngành công nghiệp, 

xây dựng và thương mại dịch vụ khi các khu kinh tế mới, các dự án lớn được triển khai 

tại tỉnh nhà. 

Trong năm vừa qua, tổng sản phẩm quốc nội của tỉnh ước đạt 9.497,76 tỷ đồng, 

tăng 10,44% so với năm 2011. Mặt bằng lãi suất cho vay của các ngân hàng thương 

mại cũng được kiểm soát nhằm tạo điều kiện cho các DNN&V tiếp cận vốn để đầu tư 

sản xuất kinh doanh. Định hướng trong năm 2013 là tiếp tục thực hiện các chính sách 

tiền tệ, tài chính có lợi cho các doanh nghiệp trên địa bàn. Ưu tiên tín dụng đầu tư cho 

sản xuất nông nghiệp, sản xuất hàng hoá xuất khẩu và hoạt động sản xuất kinh doanh 

của DNN&V. Thực hiện các biện pháp kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội 

điều chỉnh cơ cấu ngành kinh tế.  

- Đối với ngành nông nghiệp, thuỷ sản: Phát triển vùng sản xuất chuyên canh 

phục vụ xuất khẩu gắn với vùng cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy chế biến. 

- Đối với ngành công nghiệp: Khuyến khích các doanh nghiệp nghiên cứu, ứng 

dụng công nghệ mới, cắt giảm chi phí, hạ giá thành, nâng cao chất lượng sản phẩm. 
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- Về thương mại dịch vụ: Phát triển theo hướng đa dạng hoá, ưu tiên phát triển 

các loại hình dịch vụ tiêu dùng, sử dụng nhiều lao động, có giá trị gia tăng cao. Đẩy 

mạnh xúc tiến thương mại nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh. 

Trong tương lai không xa, cùng với việc Chính phủ khởi công Dự án Luồng cho 

tàu có trọng tải lớn vào sông Hậu (Dự án kênh Quan Chánh Bố), Trà Vinh sẽ có điều 

kiện tốt để xây dựng một khu kinh tế tổng hợp ở huyện Duyên Hải và Trà Cú. 

Bảng 2.1: Ước tính giá trị tăng thêm năm 2011, 2012 theo giá so sánh năm 1994 

phân theo khu vực kinh tế 

 Năm 2011 

(Tỷ đồng) 

Năm 2012 

(Tỷ đồng) 
(%) 

Tổng số 8.599,55 9.497,760 110,44 

Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản 

Nông nghiệp 

Lâm nghiệp 

Thuỷ sản 

Công nghiệp và xây dựng 

Công  nghiệp 

Xây dựng 

Dịch vụ 

2.952,19 

2.156,47 

66,36 

729,36 

1.423,75 

884,13 

539,62 

4.223,61 

2.285,97 

2.285,10 

60,45 

477,42 

1.647,83 

1.026,27 

621,56 

5.026,96 

95,62 

105,96 

91,09 

65,64 

115,74 

116,08 

115,19 

119,02 

(Nguồn: Cục thống kê tỉnh Trà Vinh) 

2.1.4  Thực trạng phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Thành phố Trà Vinh 

2.1.4.1  Số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố Trà Vinh 

Kể từ khi đổi mới, hòa nhịp cùng với sự phát triển chung của cả nước, các doanh 

nghiệp tại Tp. Trà Vinh cũng có sự phát triển mạnh mẽ, góp phần quan trọng vào việc 

xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tính đến hết tháng 12/2012 toàn tỉnh 

có 1.254 doanh nghiệp đăng ký thành lập với tổng nguồn vốn 10.328,5 tỷ đồng, 36.852 

lao động. Trong đó, riêng Tp. Trà Vinh có 578 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký 

là 3265,7 tỷ đồng và 10.661 lao động. 

Bảng 2.2 Số lượng Doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Tp. Trà Vinh  

giai đoạn 2010 - 2012 

Năm 
Tổng số DNN&V 

toàn tỉnh 

Tổng số DNN&V 

của Tp, Trà Vinh 
Chiếm tỷ lệ 

2010 1.103 458 41,5% 

2011 1.222 493 40,3% 

2012 1.254 578 46,1% 
(Nguồn: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh) 
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Theo số liệu tổng hợp bảng 2.2 ta thấy số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa của 

Tp. Trà Vinh tăng lên liên tục giai đoạn 2010 – 2012. Năm 2010, tổng số lượng 

DNN&V của Thành phố là 458 doanh nghiệp chiếm 41,5% trong tổng số lượng doanh 

nghiệp của toàn tỉnh. Đến năm 2011, số lượng doanh nghiệp của Thành phố tiếp tục 

tăng cùng với xu hướng tăng chung của toàn tỉnh và đạt tỷ trọng 40,3% so với toàn 

tỉnh trong năm này. Năm 2012, số lượng doanh nghiệp của Tp. Trà Vinh chiếm gần 

50% trong tổng số lượng doanh nghiệp của toàn tỉnh. 

2.1.4.2  Các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Trà Vinh 

Từ hình 2.2 ta thấy, loại hình công ty TNHH chiếm tỷ lệ lớn nhất trên 50% trong 

tấc cả các loại hình doanh nghiệp được thành lập tại Tp. Trà Vinh giai đoạn 2010 – 

2012, tiếp theo là loại hình DNTN chiếm trên 30%. Hai loại hình này phù hợp với đặc 

thù của các DNN&V về quy mô lao động cũng như vốn. Mặt khác, tính tự chủ về tài 

chính và các quyết định độc lập trong kinh doanh của các chủ DNTN cũng phù hợp 

với tính nhỏ lẻ và linh động của DNN&V.  

Hình 2.2: Cơ cấu doanh nghiệp phân theo loại hình tại Tp. Trà Vinh  

giai đoạn 2010 - 2012 

 

(Nguồn: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh) 

Nhìn chung, loại hình DNTN đang có xu hướng giảm dần, từ 37,6% năm 2010 

giảm chỉ còn 31,3% năm 2012. Trong khi đó, loại hình công ty TNHH có chiều hướng 

tăng lên. Cụ thể, năm 2010 loại hình công ty TNHH chỉ chiếm 50,4% đến năm 2012 

thì tỷ lệ này tăng lên là 57,1% trong tổng các loại hình được thành lập của Thành phố. 

Còn lại, xu hướng thành lập công ty Cổ phần và công ty Hợp danh không có sự thay 

đổi lớn, công ty Cổ phần chiếm khoảng 12% và công ty Hợp danh chiếm khoảng 0,2% 

trong giai đoạn 2010 – 2012. Qua đó cho thấy, xu hướng của các doanh nghiệp hiện 

nay là thành lập theo loại hình công ty TNHH. Vì lợi ích của loại hình này là chịu 

trách nhiệm hữu hạn đối với phần vốn đăng ký kinh doanh của mình. 
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Qua bảng 2.3, năm 2011 số lượng công ty cổ phần là 61 tăng 11 doanh nghiệp 

so với năm 2010 tương ứng với mức tăng 22%. Đây là loại hình doanh nghiệp có mức 

tăng mạnh nhất tuy loại hình này chiếm tỷ trọng tương đối nhỏ trong tổng loại hình 

doanh nghiệp của tỉnh, tiếp theo là công ty TNHH với tăng 6,1%, DNTN tăng 5,6%. 

Sang năm 2012, số lượng công ty TNHH tăng mạnh nhất với 68 công ty được 

thành lập mới tương ứng với tỷ lệ tăng 26%, tiếp theo là loại hình DNTN với số lượng 

tăng 12 doanh nghiệp (tỷ lệ tăng là 7,1%). Nhìn chung, giai đoạn 2010 – 2012 các loại 

hình doanh nghiệp đều tăng nhưng số lượng tăng không nhiều, riêng loại hình công ty 

hợp danh thì không thay đổi (cả Tp. Trà Vinh chỉ có 1 công ty hợp danh).  

Bảng 2.3: Số lượng doanh nghiệp phân theo loại hình tại Tp. Trà Vinh  

giai đoạn 2010 - 2012 

  
Năm 

2010 

Năm 

2011 

Năm 

2012 

TH 2011 so với  

TH 2010 

TH 2012 so với  

TH 2011 

Tuyệt  

đối 

Tương  

đối 

Tuyệt  

đối 

Tương  

đối 

Công ty TNHH 247 262 330 15 6.1% 68 26.0% 

DNTN 160 169 181 9 5.6% 12 7.1% 

Công ty CP 50 61 66 11 22.0% 5 8.2% 

Công ty HD 1 1 1 0 0.0% 0 0.0% 

Tổng 458 493 578 35 7.6% 85 17.2% 
(Nguồn: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh) 

Gia tăng về số lượng của các doanh nghiệp luôn là tính hiệu đáng mừng cho nền 

kinh tế. Tuy nhiên, sự phát triển về số lượng theo chiều rộng mà không có chiều sâu 

thì sự suy thoái của nền kinh tế sẽ là liều thuốc thử để loại trừ các doanh nghiệp yếu 

kém. Bên cạnh các doanh nghiệp yếu kém về quản lý, không đủ năng lực cạnh tranh để 

tồn tại, thì vẫn có khá nhiều doanh nghiệp tuyên bố giải thể vì các lý do khách quan, 

như khó khăn chung của ngành, giá cả nguyên liệu tăng, đầu ra bất ổn dẫn đến tồn 

kho, thu hẹp hạn mức tín dụng, tăng lãi suất vay. 

2.1.4.3  Quy mô vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố  

Qua số liệu về quy mô vốn của doanh nghiệp, ta thấy năng lực tài chính của 

DNN&V ở Tp. Trà Vinh còn yếu. Nguồn vốn hoạt động của các doanh nghiệp này rất 

thấp so với tổng nguồn vốn theo Nghị định 56/2009/NĐ-CP của Chính phủ, trong tổng 

số DNN&V thì số doanh nghiệp nhỏ chiếm đa số. Với quy mô vốn nhỏ, chắc chắn 

doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn trong việc đầu tư đổi mới thiết bị công nghệ, đào tạo và 

sử dụng tài sản để thế chấp vay vốn NHTM. 
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Bảng 2.4: Bình quân vốn đăng ký kinh doanh của từng loại hình 

doanh nghiệp tại Tp. Trà Vinh 
Đvt: Tỷ đồng 

STT Loại hình Doanh nghiệp Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 

1 Công ty TNHH 8,74 7,89 7,01 

2 DNTN 1,93 1,94 1,91 

3 Công ty CP 21,62 31,69 29,44 

4 Cty HD 4,70 4,70 4,70 

  Tổng các loại hình DN 7,68 8,79 7,97 
(Nguồn: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh) 

2.1.4.4  Tổng số lao động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành 

phố Trà Vinh 

Mặc dù quy mô nhỏ, nhưng các DNN&V lại chiếm trên 98% trong tổng thể các 

doanh nghiệp trên địa bàn. Mặc khác, do hạn chế trong việc ứng dụng khoa học kỹ 

thuật cũng như không đủ vốn để đầu tư các trang thiết bị hiện đại, nên phần lớn các 

DNN&V sử dụng lao động con người là chủ yếu, nhất là lao động phổ thông. Số lượng 

lao động được giải quyết việc làm tại các DNN&V được thể hiện như sau: 

Bảng 2.5: Bình quân số lao động của từng loại hình doanh nghiệp  

tại Tp. Trà Vinh 
Đvt: Tỷ đồng 

STT Loại hình Doanh nghiệp Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 

1 Công ty TNHH 30,50 26,89 23,82 

2 DNTN 1,24 1,56 1,91 

3 Công ty CP 78,38 70,11 66,26 

4 Cty HD 15,00 15,00 15,00 

  Tổng các loại hình DN 25,08 23,53 21,84 
(Nguồn: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh) 

2.1.5  Thực trạng hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 

2.1.5.1  Tổng quan về hệ thống ngân hàng trên địa bàn 

Trong những năm qua, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các ngân 

hàng thương mại trên địa bàn cũng ngày càng phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. 

Cuối năm 2008, toàn tỉnh có 28 ngân hàng và Quỹ tín dụng cơ sở (QTDCS) với 

36 chi nhánh và phòng giao dịch, số lượng ngân hàng trên địa bàn đã liên tục tăng lên 

nhanh chóng trong các năm qua. Tính đến cuối năm 2012, mạng lưới hệ thống ngân 

hàng và QTDCS của Trà Vinh có 32 ngân hàng với 55 chi nhánh và phòng giao dịch. 

Sự phát triển vượt bậc về số lượng ngân hàng trên địa bàn tỉnh được thể hiện 

trong bảng sau: 
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Bảng 2.6: Số lượng ngân hàng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 

giai đoạn 2008 – 2012 

Ngân hàng 2008 2009 2010 2011 2012 

NH chính sách Nhà nước 1 1 1 1 1 

NHTM  9 11 12 13 13 

Các NH khác 2 2 2 2 2 

Hệ thống QTDCS 16 16 16 16 16 

Tổng 28 30 31 32 32 

(Nguồn: Ngân hàng nhà nước chi nhánh Trà Vinh) 

Với sự phát triển không ngừng về số lượng, phản ánh khả năng khai thác tối đa 

lợi thế cạnh tranh về mạng lưới, các ngân hàng ở Trà Vinh đã có những đóng góp quan 

trọng cho sự ổn định và tăng trưởng kinh tế trên địa bàn, góp phần thúc đẩy chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế, thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

2.1.5.2  Tình hình huy động vốn 

Các ngân hàng trên địa bàn đã mở rộng mạng lưới và thực hiện nhiều chính sách 

linh hoạt trong việc huy động vốn để giữ nguồn vốn huy động, đảm bảo thanh khoản 

và thu hút tiền lưu thông như: đa dạng hóa kỳ hạn, tăng thêm các kỳ hạn, nâng lãi suất 

huy động, cam kết lãi suất thực dương, khuyến mãi, dự thưởng,… nên nguồn vốn huy 

động tăng mạnh. Mặt khác, các ngân hàng trên địa bàn đã nâng cao các dịch vụ ngân 

hàng để đáp ứng nhu cầu vốn ngày càng tăng của doanh nghiệp, các thành phần kinh tế 

và các hộ gia đình tại địa phương. 

Hình 2.3: Thị phần vốn huy động của các ngân hàng thương mại trên địa bàn 

tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2010 - 2012 

 

(Nguồn: Ngân hàng nhà nước chi nhánh Trà Vinh) 

Năm 2012, tổng số vốn huy động của các NHTM ở tỉnh Trà Vinh đạt 7.736 tỷ 

đồng, tăng 21,3% so với năm 2011.Trong năm 2012, Xét theo 3 khối ngân hàng thì thị 
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phần vốn huy động của khối NHTM nhà nước chiếm tỷ trọng cao nhất với 66,3%, kế 

đến là khối NHTM Cổ phần với 32,2%, các NH khác chiếm 1,5%. Nhìn chung trong 3 

năm qua, thị phần huy động vốn của khối NHTM Nhà nước chiếm tỷ lệ cao nhất 

nhưng tỷ lệ này càng giảm dần, trong khi đó tỷ lệ này càng tăng lên khối NHTM Cổ 

phần.  

Nguyên nhân chủ yếu làm cho thị phần huy động vốn của các NHTM CP tăng là 

do lãi suất và chính sách khuyến mãi hấp dẫn hơn, mạng lưới được mở rộng, hoạt động 

quảng bá thương hiệu được chú trọng nhiều hơn, đặc biệt là uy tín, lòng tin của khách 

hàng đối với khối ngân hàng này ngày càng tăng lên, nhất là lĩnh vực đa dạng sản 

phẩm và đầu tư vào các sản phẩm công nghệ của khối ngân hàng này. 

2.1.5.3 Tình hình hoạt động tín dụng 

Với sự tăng trưởng cao của nguồn vốn huy động đã giúp hệ thống ngân hàng trên 

địa bàn có điều kiện mở rộng tín dụng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của 

địa phương.  

Năm 2011, tổng dư nợ cho vay của khối NHTM trên địa bàn tỉnh là 7.548 tỷ 

đồng tăng 407 tỷ đồng tương đương 5,7% so với năm 2010. Trong đó, dư nợ ngắn hạn 

đạt 5.636 tỷ đồng chiếm 74,7% và dư nợ trung và dài hạn đạt 1.912 tỷ đồng chiếm 

25,3% trong tổng dư nợ cho vay của cả khối NHTM trong năm 2011. Tính đến cuối 

tháng 12/2012, tổng dư nợ cho vay của khối NHTM đạt 8.881 tỷ đồng, tăng 16,1% so 

với năm 2011, trong đó dư nợ ngắn hạn đạt 6.467 tỷ đồng, chiếm 72,8%; dư nợ trung, 

dài hạn đạt 2.414 tỷ đồng, chiếm 27,2% tổng dư nợ cho vay (xem phụ 3). 

Từ hình 2.4 tương tự đối với thị phần huy động vốn, mặc dù khối NHTM Nhà 

nước chiếm tỷ lệ cao nhất nhưng nhìn chung tỷ lệ này có xu hướng giảm, đồng thời 

khối NHTM CP có xu hướng tăng lên. Cuối năm 2010 thị phần dư nợ tín dụng của 

khối NHTM Nhà nước là 64,8% sau đó tăng nhẹ lên 66,8% vào cuối năm 2011, nhưng 

đến năm 2012 thị phần dư nợ tín dụng của khối này giảm mạnh chỉ còn 59,3%. Trong 

khi đó, thị phần dư nợ tín dụng của khối NHTM CP cuối năm 2010 là 17,2% nhưng 

sau đó giảm nhẹ còn 14,8% vào cuối năm 2011, nhưng đến năm 2012 tỷ lệ này đã tăng 

mạnh lên 23,4%. Qua đó ta thấy thị phần dư nợ tín dụng của khối NHTM Nhà nước 

giai đoạn 2010 – 2012 đang giảm dần, tương ứng đó là sự tăng lên của khối NHTM Cổ 

phần.  
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Hình 2.4: Thị phần dư nợ tín dụng của các ngân hàng thương mại  

tại tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2010 - 2012 

 

(Nguồn: Ngân hàng nhà nước chi nhánh Trà Vinh) 

Nguyên nhân thị phần tín dụng của khối NHTM Cổ phần tăng một phần tương tự 

các lợi thế đã phân tích ở phần huy động vốn, cùng với sự năng động tìm kiếm khách 

hàng, đặc biệt là các DNN&V, linh hoạt trong cho vay, đa dạng hoạt động tín dụng 

tiêu dùng, đổi mới quản trị điều hành cũng là những nguyên nhân dẫn đến kết quả trên. 

2.1.5.4  Các hoạt động khác 

Bên cạnh hoạt động chính là tín dụng, trong những năm qua, các NHTM trên địa 

bàn đã liên tục đổi mới, cho ra đời nhiều sản phẩm dịch vụ phù hợp với nhu cầu của 

khách hàng. Đặc biệt, dịch vụ thanh toán thẻ phát triển mạnh mẽ, nhiều sản phẩm thẻ 

đa tiện ích được giới thiệu tới khách hàng.  

Hình 2.5: Số lượng máy và số lượng thẻ ATM của một số NHTM  

tại tỉnh Trà Vinh đến cuối năm 2012 

 

(Nguồn: Ngân hàng nhà nước chi nhánh Trà Vinh) 

Qua bảng 2.7 và hình 2.5, Tính đến cuối năm 2012 trên địa bàn tỉnh có 65 máy 

ATM, 75 máy POS và 22 điểm chấp nhận thẻ POS, tăng 9 máy ATM và 10 máy POS 
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so với cuối năm 2011, qua đó tạo điều kiện thuận lợi để tiếp tục đẩy mạnh công tác 

thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Trong đó, 

NHTMCP Đông Á chi nhánh Trà Vinh và Agribank chi nhánh Trà Vinh là hai ngân 

hàng có số lượng máy ATM đứng đầu trong hệ thống các NHTM trên địa bàn, với 13 

máy. Tuy nhiên, lượng thẻ phát hành của Agribank thì đứng đầu với 49.476 thẻ nhiều 

hơn lượng thẻ của NHTMCP Đông Á Trà Vinh là 11.578 thẻ và chiếm 30,3% số lượng 

thẻ trên địa bàn tính tới cuối năm 2012.  

Bảng 2.7: Hoạt động mở thẻ của hệ thống ngân hàng tại Trà Vinh  

giai đoạn 2010 – 2012 

  

Số lượng 

máy ATM 

Số lượng 

máy POS 

Điểm chấp 

nhận thẻ POS 

Tổng số 

thẻ phát hành 

Năm 2010 47 39 0 78.523 

Năm 2011 56 65 14 110.993 

Năm 2012 65 75 22 163.169 
(Nguồn: Ngân hàng nhà nước chi nhánh Trà Vinh) 

Bên cạnh đó, các ngân hàng trên địa bàn còn từng bước hoàn thiện dự án hiện đại 

hóa ngân hàng và hệ thống thanh toán, tập trung phát triển công nghệ ngân hàng cho 

phép khai thác tối đa những tiện ích công nghệ ngân hàng, trên cơ sở đó rút ngắn 

khoảng cách phát triển so với ngân hàng của các nước tiên tiến trong khu vực và trên 

thế giới. 

2.2  THỰC TRẠNG TIẾP CẬN VỐN TÍN DỤNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH 

2.2.1  Các nguồn vốn có thể tiếp cận của các doanh nghiệp trên địa bàn 

Về mặt lý thuyết, các doanh nghiệp khi cần vốn sản xuất kinh doanh, họ có thể 

tiếp cận các nguồn như vay ngân hàng, vay người thân bạn bè, tín dụng qua lại với 

người bán, phát hành cổ phiếu, trái phiếu, đi thuê tài chính hoặc tìm đến các quỹ hỗ trợ 

phát triển như quỹ đầu tư phát triển của Tỉnh. Tuy nhiên, đối với các DNN&V, đặc biệt 

là các DNN&V đóng trên các tỉnh lẻ, thì khả năng tiếp cận các nguồn vốn trên thị 

trường chứng khoán thì quả là xa lạ. Hơn nữa, các điều kiện để huy động vốn bằng cổ 

phiếu, trái phiếu đòi hỏi hiệu quả kinh doanh qua các năm phải có lãi, vốn điều lệ phải 

lớn và người lãnh đạo công ty phải có kinh nghiệm về quản lý kinh doanh, và hàng loạt 

các quy định khác. Về hình thức vay vốn thông qua hợp đồng cho thuê tài chính, chỉ 

phù hợp khi doanh nghiệp có dự án lớn, cần trang bị các thiết bị tài sản cố định cho quá 

trình khởi đầu hoặc mở rộng sản xuất, không đáp ứng được nhu cầu của các doanh 
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nghiệp nhỏ và các nhu cầu về vốn bằng tiền mặt. Chính vì thế, hai phương thức huy 

động vốn này không phổ biến ở các DNN&V, và càng không thiết thực khi áp dụng tại 

tỉnh Trà Vinh. 

Một phương án tiếp cận vốn khác đó là thông qua các quỹ hỗ trợ doanh nghiệp. 

Các quỹ này cung cấp vốn vay với lãi suất thấp, giúp doanh nghiệp phần nào giải 

quyết khó khăn. Tuy nhiên, mỗi dự án sẽ lựa chọn ra các đối tượng vay riêng để phục 

vụ và phụ thuộc phần lớn vào chính sách chung của Nhà nước và mức độ thường 

xuyên để đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của doanh nghiệp là chưa có. Xét cho cùng, 

một giải pháp vốn tối ưu phải do chính các doanh nghiệp chủ động thực hiện, dựa trên 

năng lực vốn có của bản thân doanh nghiệp đó. Vì vậy, các DNN&V sẽ cơ động hơn 

trong việc huy động vốn cho hoạt động kinh doanh của mình thông qua thị trường tín 

dụng ngân hàng. 

2.2.2  Tình hình tín dụng ngân hàng cho các doanh nghiệp trên địa bàn 

Vốn tự có của các doanh nghiệp nói chung và DNN&V nói riêng thường rất ít, 

nên khi cần mở rộng sản xuất kinh doanh hoặc bổ sung vốn lưu động, họ thường phải 

tìm nguồn tài trợ. Tuy nhiên, trong tổng số các doanh nghiệp cần được hỗ trợ về vốn, 

thì số lượng doanh nghiệp nhận được tài trợ từ các ngân hàng là không đáng kể. Tại địa 

bàn tỉnh, các ngân hàng tài trợ vốn cho các doanh nghiệp chủ yếu là tín dụng ngắn hạn.  

Qua bảng 2.8, năm 2011 tổng dư nợ cho vay đạt 9.694 tỷ đồng tăng 630 tỷ đồng 

tương ứng mức tăng 7,1%, trong đó dư nợ cho vay doanh nghiệp đạt 2.914 tỷ đồng 

giảm 612 tỷ đồng so với năm 2010. Trong dư nợ cho vay doanh nghiệp có dư nợ cho 

vay ngắn hạn đạt 2.016 tỷ đồng và dư nợ cho vay trung và dài hạn đạt 898 tỷ đồng. Dư 

nợ cho vay trung và dài hạn tăng 183 tỷ đồng trong khi đó dư nợ cho vay ngắn hạn 

giảm 795 tỷ đồng, nguyên nhân là do tình hình kinh tế còn khó khăn, lãi suất cao, thị 

trường tiêu thụ giảm đáng kể, hàng tồn kho tăng cao do đó đa phần các  doanh nghiệp 

hoạt động cầm chừng hoặc tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh, trừ một số 

doanh nghiệp lớn nhà nước được sự ưu đãi của hỗ trợ xuất khẩu cần đầu tư máy móc, 

nhà xưởng nên vay trung và dài hạn. 

Sang năm 2012, tổng dư nợ cho vay đạt 11.183 tỷ đồng tăng 1.489 tỷ đồng tương 

ứng với mức tăng 15,4% so với năm 2011. Trong đó, dư nợ cho vay doanh nghiệp đạt 

5.538 tỷ đồng tăng 2.624 tỷ đồng tương ứng với tỷ lệ tăng 90% so với năm 2011. 

Trong dự nợ cho vay doanh nghiệp có dư nợ cho vay ngắn hạn đạt 3.425 tỷ đồng tăng 

1.409 tỷ đồng tương ứng với mức tăng 69,9% và dư nợ cho vay trung và dài hạn đạt 
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2.113 tỷ đồng tăng 1.215 tỷ đồng tương ứng với tỷ lệ tăng 135%. Nguyên nhân là do  

nền kinh tế có dấu hiệu phục hồi sau đợt khủng hoảng kinh tế kéo dài bắt đầu từ cuộc 

khủng hoảng tài chính ở Mỹ năm 2008, tạo điều kiện để các doanh nghiệp đẩy mạnh 

tiêu thụ hàng hóa, hồi phục lại hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Bảng 2.8: Tình hình dư nợ cho vay doanh nghiệp của các ngân hàng trên địa bàn 

tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2010 – 2012 

     Đvt: tỷ đồng 

Chỉ tiêu 
Năm 

2010 

Năm 

2011 

Năm 

2012 

Năm 2011 so với 

năm 2010 

Năm 2012 so 

với năm 2011 

Tuyệt 

đối 

Tương 

đối  

Tuyệt 

đối 

Tương 

đối 

Tổng dư nợ 9.055 9.694 11.183 639 7,1% 1.489 15,4% 

Cho vay DN: 

     - Ngắn hạn 

     - Trung và dài hạn  

3.525,8 2.914 5.538 (612) (17,4)% 2.624 90,0% 

2.811 2.016 3.425 (795) (28,3)% 1.409 69,9% 

714,8 898 2.113 183 25,6% 1.215 135,3% 

(Nguồn: Ngân hàng nhà nước chi nhánh Trà Vinh) 

Hình 2.6: Sơ đồ dư nợ cho vay doanh nghiệp của các ngân hàng trên địa bàn tỉnh 

Trà Vinh giai đoạn 2010 – 2012 

   Đvt: tỷ đồng 

 

(Nguồn: Ngân hàng nhà nước chi nhánh Trà Vinh) 

Qua bảng 2.8, hình 2.6 ta có thể thấy, nhu cầu vay vốn dài hạn của các doanh 

nghiệp rất lớn, trong năm 2012 dư nợ cho vay của thời hạn này đã tăng 135% so với 

năm 2011. Nhưng nhìn chung dư nợ cho vay ngắn hạn nhiều hơn so với cho vay trung 

và dài hạn. Sở dĩ lượng vốn ngắn hạn được các Ngân hàng ưu tiên tài trợ vì có những 

lý do riêng. Trước hết là đáp ứng nhu cầu cho khách hàng doanh nghiệp bổ sung vốn 

kinh doanh theo vòng quay sản xuất. Tiếp theo là nguyên nhân từ phía người cho vay. 

Các ngân hàng hoạt động dưới sự chi phối rất lớn về các quy định tỷ lệ đảm bảo an 

toàn hoạt động cũng như mức tăng trưởng tín dụng do Ngân hàng Nhà nước quy định 
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khá chặt chẽ. Từ đó, căn cứ vào số tiền huy động cũng như kỳ hạn huy động mà các 

TCTD sẽ quyết định tỷ lệ % dư nợ dành cho trung và dài hạn. Chính tình hình hoạt 

động ngân hàng, tình hình lãi suất các năm qua luôn biến động, người gửi tiền đầu cơ 

chủ yếu ở kỳ hạn tiền gửi ngắn nên hạn mức tín dụng dùng để cấp cho khách hàng có 

kỳ hạn dài theo đó thu hẹp dần. Về phía khách quan, nền kinh tế cũng chưa có gì gọi là 

ổn định, nên các TCTD cũng đánh đổi chi phí và lợi nhuận giữa các kỳ hạn cho vay để 

đảm bảo cho đồng vốn của họ được quản lý thường xuyên và nhanh chóng thu hồi gốc 

lãi. 

Kết luận chương 2 

Qua phân tích thực trạng về hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 

thông qua số lượng, mạng lưới hoạt động và tình hình hoạt động như về khả năng huy 

động vốn, tình hình hoạt động tín dụng, sản phẩm thẻ,... cho thấy các ngân hàng ở Trà 

Vinh không chỉ tăng nhanh về số lượng mà còn phát triển vượt bậc về khả năng huy 

động vốn và cho vay đối với các thành phần kinh tế trên địa bàn. Trong đó, tuy khiêm 

tốn hơn về số lượng nhưng các NHTM khối Nhà nước luôn chiếm ưu thế hơn về thị 

phần huy động vốn cũng như thị phần cho vay so với các NHTM khối Cổ phần. Tuy 

nhiên, ưu thế này đang dần có sự thay đổi nhờ vào các chính sách kinh doanh linh hoạt 

và đa dạng trong huy động cũng như cho vay từ đó làm cho các NHTM khối Cổ phần 

đã và đang dần dần chiếm được lòng tin của khách hàng trên địa bàn. 

Phân tích trong chương này cũng cho thấy sự gia tăng mạnh mẽ về số lượng các 

DNN&V tại Tp. Trà Vinh, đây là một dấu hiệu đáng mừng, tuy nhiên về chất lượng thì 

còn nhiều hạn chế và yếu kém. Đặc điểm chung của các DNN&V ở Tp. Trà Vinh là 

vốn ít, mức độ đầu tư vào máy móc thiết bị còn hạn chế. Từ đó, vấn đề nguồn vốn hoạt 

động và các nguồn tài trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của DNN&V đang là vấn 

đề bức thiết cần được giải quyết, mà trong đó nguồn vốn ngân hàng được xem như 

kênh cung cấp vốn quan trọng đối với loại hình doanh nghiệp này. Vấn đề đặt ra là 

hiện nay những nhân tố nào làm cho các doanh nghiệp khó tiếp cận vốn tín dụng ngân 

hàng, và nhân tố nào ảnh hưởng mạnh nhất đến khả năng tiếp cận vốn của doanh 

nghiệp hiện nay. Giải đáp cho những vấn đề này sẽ được trình bày trong chương sau. 
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CHƯƠNG 3 

PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TIẾP CẬN 

VỐN TÍN DỤNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA 

BÀN THÀNH PHỐ TRÀ VINH 

3.1  ĐÁNH GIÁ CỦA CÁC NGÂN HÀNG ĐƯỢC KHẢO SÁT 

3.1.1  Thông tin chung 

Các ngân hàng được khảo sát tập trung ở Tp. Trà Vinh. Phiếu khảo sát được thực 

hiện ngẫu nhiên, người trả lời là người quản lý liên quan trực tiếp đến công tác thẩm 

định cho vay đối với doanh nghiệp (100%) cho thấy thông tin thu thập được là rất 

đáng tin cậy.  

Theo kết quả khảo sát bảng 3.1, đối tượng khách hàng là DNN&V trung bình 

chiếm khoảng 35% trong tổng đối tượng cho vay của ngân hàng, cao nhất có 1 ngân 

hàng khối NHTM Cổ phần với tỷ lệ khách hàng DNN&V chiếm đến 95%, thấp nhất 

cũng là 1 ngân hàng khối NHTM Cổ phần chỉ với tỷ lệ là 3%. Tuy nhiên, nhìn chung 

tại các NHTM được khảo sát thì khách hàng doanh nghiệp tập trung nhiều ở các 

NHTM nhà nước hơn, nguyên nhân là do, thứ nhất các ngân hàng thương mại cổ phần 

không có nhiều chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa như các NHTM nhà 

nước, thứ hai là do lãi suất cao hơn khối NHTM nhà nước.  

Bảng 3.1: Phần trăm khách hàng là DNN&V và  phần trăm DNN&V 

giao dịch qua tài khoản ngân hàng 

 Đối tượng khách hàng 

DNN&V (%) 

DNN&V giao dịch qua 

tài khoản NH (%) 

Mẫu khảo sát 10 10 

Phiếu lỗi 0 0 

Trung bình 35 65 

Nhỏ nhất 3 10 

Lớn nhất 95 100 

(Nguồn: khảo sát thực tế năm 2013) 

Ngoài ra theo kết quả thống kê, trung bình khoảng 65% các DNN&V giao dịch 

qua tài khoản ngân hàng, trong đó cao nhất có 2 ngân hàng có 100% doanh nghiệp 

thực hiện thanh toán hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ qua tài khoản ngân hàng, 

thấp nhất có 1 ngân hàng chỉ có 10% thực hiện thanh toán qua tài khoản tại ngân hàng. 

Thực trạng trên cho thấy, hiện rất ít doanh nghiệp sử dụng dịch vụ ngân hàng để thanh 

toán các hoạt động thương mại của doanh nghiệp, do các doanh nghiệp tại địa phương 
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với quy mô nhỏ lẻ, ngoài ra thói quen của người dân địa phương quen dùng tiền mặt 

để thanh toán.  

Những người được hỏi còn cho biết thêm tùy theo mức độ hiểu biết của cán bộ 

tín dụng về từng doanh nghiệp cũng có xem xét đến đặc điểm này. Tuy nhiên, đây 

không phải là yếu tố có ảnh hưởng quyết định đến việc cho vay của họ đối với các 

doanh nghiệp hay không. 

3.1.2  Đánh giá của ngân hàng về các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận 

vốn của doanh nghiệp 

Qua kết quả khảo sát, trong quá trình hoạt động các ngân hàng cũng đã không ít 

lần từ chối vay vốn của các doanh nghiệp. Theo đánh giá của ngân hàng, nguyên nhân 

hiện nay các doanh nghiệp khó tiếp cận vốn chủ yếu là từ phía doanh nghiệp; yếu tố 

được các ngân hàng xem xét đầu tiên là phương án sản xuất kinh doanh của doanh 

nghiệp với 10/10 ngân hàng hoàn toàn đồng ý và đồng ý (chiếm 100% tổng số ngân 

hàng được phỏng vấn); yếu tố ảnh hưởng thứ hai là tài sản đảm bảo của doanh nghiệp 

không đủ thế chấp có 9/10 ngân hàng đồng ý (chiếm 90%); thứ ba là do doanh nghiệp 

chưa tạo được uy tín với ngân hàng có 8/10 ngân hàng đồng ý (chiếm 80%), (xem phụ 

lục 4, 5, 7). 

Yếu tố báo cáo tài chính chưa chính xác, minh bạch chỉ 4/10 ngân hàng quan tâm 

còn lại 6/10 ngân hàng chưa thật sự chú trọng đến yếu tố này. Và khi được hỏi về sự 

đánh giá này, người trả lời giải thích rằng hiện nay các báo cáo tài chính, kế toán của 

doanh nghiệp không đáng tin tưởng, khi báo cáo thuế thì khai lỗ nhưng khi nộp hồ sơ 

chuẩn bị vay vốn thì báo cáo lãi. Theo đánh giá của tác giả, phải chăng lỗi này hoàn 

toàn do từ phía của doanh nghiệp hay còn có thể có nguyên nhân thứ hai là do cán bộ 

tín dụng hiện chưa đủ năng lực chuyên môn để đánh giá, xem xét các báo cáo tài chính 

này, (xem phụ lục 6). 

Yếu tố doanh nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu về cách tổ chức – quản lý, hiện có 

khoảng 30% ngân hàng xem xét tới yếu tố này trong quá trình xem xét giải ngân cho 

doanh nghiệp. Trái với nhận định ban đầu của tác giả thì giả thuyết này sẽ được các 

ngân hàng đánh giá ảnh hưởng mạnh đến khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp. Lý 

do, người trả lời phỏng vấn cho rằng, mỗi chủ doanh nghiệp có cách tổ chức - quản lý 

của riêng họ, khi doanh nghiệp chứng minh đủ uy tín và năng lực trả nợ khi vay thì 

ngân hàng sẽ xem xét hồ sơ vay vốn của doanh nghiệp, (xem phụ lục 8). 
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Khi được hỏi về các yếu tố ảnh hưởng từ phía ngân hàng, 20% ngân hàng cho 

rằng lãi suất cao tác động đến khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp. Tức là 80% 

còn lại cho rằng lãi suất cao không ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận vốn, tại sao ngân 

hàng lại có đánh giá như vậy? Các đại diện của các ngân hàng trả lời: do lãi suất là do 

ngân hàng nhà nước quy định, các ngân hàng thương mại không thể tùy ý giảm lãi 

suất. Khi các doanh nghiệp đến đề nghị vay vốn thì đã chắc rằng lãi suất là không thể 

giảm hơn được nữa, (xem phụ lục 9). 

Bên cạnh đó, 20% kết quả khảo sát cho rằng thời hạn cho vay ngắn hơn nhu cầu 

là nhân tố ảnh hưởng đến doanh nghiệp khó tiếp cận vốn. Khi thời hạn cho vay ngắn 

các doanh nghiệp khó có thể quay kịp vòng vốn kinh doanh để đáo hạn nợ gốc và lãi 

cho ngân hàng. Thực trạng cho thấy, các doanh nghiệp luôn mong muốn vay vốn với 

thời hạn dài, tuy nhiên ngân hàng thường thay đổi kế hoạch cho vay ngắn hay dài hạn 

tùy theo từng thời kỳ. Theo quan điểm của các ngân hàng, nguyên nhân là do nguồn 

vốn huy động đa phần khách hàng chỉ gửi ngắn hạn nên ngân hàng không đủ nguồn 

cung cho các doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn trung và dài hạn, (xem phụ lục 12). 

Ngoài ra, yếu tố thủ tục vay vốn phức tạp hiện nay cũng ảnh hưởng không nhỏ 

đến việc tiếp cận vốn của doanh nghiệp, 20% ngân hàng đồng ý với giả thuyết này. 

Thực tế cho thấy, để vay được vốn cần nhiều thủ tục nhưng đa phần chủ doanh nghiệp 

có trình độ văn hóa còn rất thấp và do một phần công việc kinh doanh của họ bận rộn, 

nên chủ doanh nghiệp càng không có nhiều thời gian để thực hiện những thủ tục này 

đáp ứng theo yêu cầu của ngân hàng. Tuy nhiên 80% kết quả khảo sát còn lại cũng 

không đồng tình với quan điểm này, họ cho rằng thủ tục như vậy là bắt buộc phải có 

để đảm bảo đầy đủ thủ tục chứng minh năng lực của doanh nghiệp, tính minh bạch của 

các sổ sách, chứng từ,… Đó không phải là quy định của riêng ngân hàng nào, (xem 

phụ lục 13). 

Theo kết quả thống kê, chỉ 1/10 ngân hàng (tỷ lệ 10% tổng phiếu khảo sát ngân 

hàng) cho rằng thời gian xem xét cho vay hiện nay kéo dài làm cho doanh nghiệp ngại 

tiếp cận vốn, số còn lại không có ý kiến hoặc cho rằng giả thuyết này không hợp lý. Vì 

ngân hàng cần có thời gian để xem xét kỹ càng các giấy tờ khách hàng gửi kèm theo 

hồ sơ, chứng minh độ trung thực, tính hợp pháp của các giấy tờ, báo cáo tài chính, hồ 

sơ tài sản đảm bảo gửi đến ngân hàng, (xem phụ lục 11). 

Yếu tố về thái độ của cán bộ tín dụng, 100% phiếu khảo sát không đồng ý cho 

rằng thái độ của cán bộ tín dụng chưa nhiệt tình hỗ trợ, theo đánh giá của ngân hàng 
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hiện nay thái độ phục vụ của tất cả nhân viên tại đơn vị rất tốt, nhiệt tình hỗ trợ các 

doanh nghiệp trong việc tiếp cận vốn vay. Thực tế hiện nay tỉnh Trà Vinh còn nhỏ bé, 

nhưng với tốc độ phát triển của các NHTM quá nhanh, hiện có 13 NHTM khác nhau 

hoạt động trên địa bàn tỉnh nên việc cạnh tranh giữa các ngân hàng đã thúc đẩy việc 

thay đổi thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ tín dụng so với trước đây là điều tất yếu, 

(xem phụ lục 10). 

Theo nhận định của các cán bộ được phỏng vấn, 100% ý kiến cho rằng hiện nay 

các doanh nghiệp đều tiếp cận vốn bình thường hoặc rất dễ tiếp cận.  

Qua kết quả khảo sát các ngân hàng, nguyên nhân làm cho doanh nghiệp khó tiếp 

cận vốn hiện nay chủ yếu là do các yếu tố từ phía doanh nghiệp, một tỷ lệ nhỏ là trở 

ngại từ phía ngân hàng. 

3.2  MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA 130 DOANH NGHIỆP TẠI THÀNH 

PHỐ TRÀ VINH 

3.2.1  Thông tin về người trả lời phỏng vấn 

Từ bảng 3.2 , quá trình khảo sát đã phỏng vấn trực tiếp 76,2% là Giám đốc doanh 

nghiệp, 6,9% là Phó Giám đốc, 13,1% là Kế toán còn lại là 3,8% là đối tượng nhân 

viên ở bộ phận khác. Quá trình phỏng vấn Giám đốc, Phó Giám đốc,… được thực hiện 

hoàn toàn ngẫu nhiên, mục đích tập trung vào Giám đốc chỉ khi không có Giám đốc 

mới phỏng vấn người thay thế. Phần lớn người trả lời là người quản lý liên quan trực 

tiếp đến hoạt động tài chính của doanh nghiệp (83,1%) cho thấy đa số người trả lời am 

hiểu về vấn đề được hỏi nên những thông tin có được là rất đáng tin cậy. 

Bảng 3.2: Chức vụ người đại diện phỏng vấn của doanh nghiệp 

 Tần số Phần trăm Phần trăm hợp lệ Phần trăm tích lũy 

Giám Đốc 99 76,2 76,2 76,2 

Phó Giám Đốc 9 6,9 6,9 83,1 

Kế Toán 17 13,1 13,1 96,2 

Nhân Viên 5 3,8 3,8 100 

Tổng 130 100 100  

(Nguồn: khảo sát thực tế năm 2013) 

3.2.2  Thông tin về giới tính 

Từ hình 3.1, kết quả khảo sát cho thấy các DNN&V trên địa bàn TP Trà Vinh có 

người quản lý là nam chiếm số lượng đáng kể (chiếm 68%) so với doanh nghiệp có 

phụ nữ làm quản lý (chiếm 32%). Cho thấy hiện nay, tỷ lệ phụ nữ là chủ doanh nghiệp 
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cũng chiếm một tỷ lệ không nhỏ trong xã hội nhưng chưa đảm bảo sự cân bằng về giới 

tính trong kinh doanh. 

Hình 3.1: Giới tính của chủ doanh nghiệp được khảo sát tại Tp. Trà Vinh 

 

(Nguồn: khảo sát thực tế năm 2013) 

3.2.3  Ngành nghề kinh doanh 

Bảng 3.3: Ngành nghề kinh doanh của các doanh nghiệp được khảo sát  

tại Tp. Trà Vinh 

 

Tần số 

Phần 

trăm 

Phần trăm 

hợp lệ 

Phần trăm 

tích lũy 

DV Vận tải, kho bãi 12 9,2 9,2 9,2 

DV Viễn thông, thông tin 4 3,1 3,1 12,3 

DV Đại lý, bán buôn, bán lẻ 84 64,6 64,6 76,9 

DV Nhà hàng, khách sạn, du lịch lữ hành 10 7,7 7,7 84,6 

DV Tư vấn, thiết kế xây dựng 10 7,7 7,7 92,3 

DV Khác 10 7,7 7,7 100 

Tổng 130 100 100  

(Nguồn: khảo sát thực tế năm 2013) 

Qua bảng 3.3, trong số 130 doanh nghiệp được khảo sát trong lĩnh vực thương 

mại – dịch vụ, có 84 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ đại lý, bán buôn, 

bán lẻ (chiếm 64,6% tổng số doanh nghiệp trong mẫu), 12 doanh nghiệp hoạt động 

lĩnh vực dịch vụ vận tải, kho bãi (chiếm 9,2% trong tổng số doanh nghiệp khảo sát). 

Số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, du lịch lữ hành, lĩnh 

vực dịch vụ tư vấn, thiết kế xây dựng điều có 10 doanh nghiệp (đồng chiếm 7,7% tổng 

số mẫu khảo sát), 3,1% doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực viễn thông, thông tin 

còn lại khoảng 7,7% hoạt động ở dịch vụ khác. Qua đó cho thấy, đa phần các doanh 

nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này ở Tp. Trà Vinh chủ yếu hoạt động ở lĩnh vực dịch 

vụ đại lý, bán buôn, bán lẻ. 
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3.2.4  Trình độ văn hóa của chủ doanh nghiệp, thời gian hoạt động trung bình 

Kết quả ở bảng 3.4, người quản lý điều hành của các Doanh nghiệp có trình độ 

học vấn tương đối thấp. Số doanh nghiệp có người quản lý tốt nghiệp từ cao đẳng trở 

lên chiếm 25,4% trong tổng số mẫu 130, trong đó số chủ doanh nghiệp có trình độ thạc 

sĩ rất khiêm tốn chỉ với 0,8%. Như vậy có nghĩa là 74,6% số Doanh nghiệp còn lại có 

người quản lý tốt nghiệp trình độ từ bậc trung học phổ thông trở xuống.  

Bảng 3.4: Trình độ học vấn của chủ doanh nghiệp tại Tp. Trà Vinh 

Trình độ Số doanh nghiệp Tỷ lệ 

Trung học phổ thông trở xuống 90 74,6% 

Cao đẳng trở lên 40 25,4% 

Tổng 130 100% 

(Nguồn: khảo sát thực tế năm 2013) 

Qua kết quả khảo sát, mặc dù trình độ học vấn của các chủ doanh nghiệp còn 

yếu, tuy nhiên thời gian hoạt động trung bình của các DNN&V là 6 năm, trong đó số 

lượng doanh nghiệp có thời gian hoạt động từ 4 năm là 100 doanh nghiệp, từ 1 đến 3 

năm có 30 doanh nghiệp, doanh nghiệp có thời gian hoạt động dài nhất là 35 năm, có 

thể thấy kinh nghiệm của họ rất phong phú. Ngoài ra, cũng có rất nhiều doanh nghiệp 

mới thành lập kinh nghiệm còn non yếu, và trình độ chuyên môn còn hạn chế.  

Bảng 3.5: Thời gian hoạt động trung bình của doanh nghiệp tại Tp. Trà Vinh 

    Tổng số Doanh nghiệp 130 

             Từ 1 đến 3 năm 30 

             Từ 4 năm trở lên 100 

Trung bình 6 

Nhỏ nhất 1 

Lớn nhất 35 

(Nguồn: khảo sát thực tế năm 2013) 

3.2.5  Loại hình doanh nghiệp 

Kết quả khảo sát hình 3.2, cho thấy đa số DNN&V ở Tp. Trà Vinh hoạt động 

dưới loại hình DNTN, chiếm 52,3% tổng số doanh nghiệp được khảo sát, kế đến là 

công ty TNHH chiếm 43,1%, công ty cổ phần chiếm 4,6%. Điều này cho thấy tuy mỗi 

loại hình doanh nghiệp có một ưu điểm riêng, mỗi loại hình phù hợp với yêu cầu của 

từng ngành nghề kinh doanh, khả năng và ý muốn của chủ doanh nghiệp, nhưng về 

mặt khách quan thì hình thức DNTN và Công ty TNHH có những ưu điểm nổi bật so 

với các loại hình khác như dễ dàng thành lập, không yêu cầu cao về vốn đăng ký, về số 
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lượng người tham gia, ít bị chia sẻ bí quyết kinh doanh và quyền lực điều hành,... nên 

đã được đa số các doanh nghiệp ở Tp. Trà Vinh lựa chọn để hoạt động. 

Hình 3.2: Tỷ lệ các loại hình doanh nghiệp khảo sát tại Tp. Trà Vinh 

 

(Nguồn: khảo sát thực tế năm 2013) 

3.2.6  Vốn kinh doanh của doanh nghiệp 

Từ hình 3.3 dưới đây, ta thấy mức vốn kinh doanh của các DNN&V tương đối 

thấp. Các DNN&V có mức vốn kinh doanh từ 1 – 5 tỷ đồng chiếm tỷ lệ cao nhất với 

44,6% trong tổng số mẫu khảo sát, doanh nghiệp có vốn kinh doanh từ 5 – 10 tỷ đồng 

chiếm 4,6% và từ 10 tỷ đồng trở lên chiếm tỷ lệ rất thấp chỉ 1,5%. Nhóm các DNN&V 

còn lại, vốn từ 1 tỷ đồng trở lại chiếm tỷ lệ rất cao gần 50%.  

Hình 3.3: Tỷ lệ vốn đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp được khảo sát 

 

(Nguồn: khảo sát thực tế năm 2013) 

 

Chú thích:  

V1: <= 100.000.000 đồng                V2: Từ 100.000.001 – 500.000.000 đồng 

V3: Từ 500.000.001 – 1.000.000.000 đồng   V4: Từ 1.000.000.001 – 5.000.000.000 đồng 

V5: Từ 5.000.000.001 – 10.000.000.000 đồng V6: Từ 10.000.000.001 -  50.000.000.000 đồng 
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Năm 2012  thu nhập bình quân đầu người của tỉnh chỉ đạt 24,53 triệu đồng/năm 

(Nguồn: cổng thông tin điện tử Trà Vinh), do đó tỷ lệ vốn kinh doanh của các doanh 

nghiệp của tỉnh còn tương đối thấp là lẽ đương nhiên.  

3.2.7  Nhu cầu vay vốn và số lần vay được vốn ngân hàng của doanh nghiệp 

Kết quả khảo sát cho thấy có đến 99,2% doanh nghiệp đang có nhu cầu vay vốn 

cho hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng trong suốt thời gian hoạt động chỉ có 35,4% 

doanh nghiệp được vay vốn từ ba lần trở lên, 12,3% doanh nghiệp được vay vốn hai 

lần, 18,5% mới chỉ vay vốn duy nhất được một lần, còn lại là 33,8% doanh nghiệp 

chưa tiếp cận được vốn tín dụng lần nào trong suốt thời gian hoạt động.  

Cho thấy việc tiếp cận nguồn vốn ngân hàng của các DNN&V ở Tp. Trà Vinh 

còn nhiều hạn chế, chỉ một phần (66,2%) doanh nghiệp được tài trợ vốn từ tín dụng 

ngân hàng, trong khi còn một phần khá lớn doanh nghiệp dù rất có nhu cầu vẫn chưa 

thể vay được nguồn vốn này dù chỉ một lần trong suốt thời gian doanh nghiệp hoạt 

động. 

Hình 3.4: Tỷ lệ phần trăm số lần doanh nghiệp vay vốn tín dụng ngân hàng 

 

(Nguồn: khảo sát thực tế năm 2013 

3.2.8  Mục đích vay vốn của doanh nghiệp 

Đa phần các doanh nghiệp được khảo sát có nhu cầu vay vốn với mục đích chủ 

yếu là bổ sung vốn lưu động chiếm trên 74%, còn lại gần 26% là đầu tư máy móc, thiết 

bị. Các doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn chủ yếu để quay vòng vốn kinh doanh trong 

thời gian ngắn, nhưng cũng không ít doanh nghiệp có nhu cầu vay đầu tư dài hạn cải 

tiến máy móc, thiết bị, đầu tư bất động sản. Thực trạng cho thấy, doanh nghiệp có nhu 

cầu bổ sung vốn lưu động rất lớn nhưng khả năng tiếp cận vốn ngân hàng hiện nay rất 

hạn chế, nên chăng cần có chính sách kích cầu để doanh nghiệp có thể tiếp cận được 

vốn? 
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Hình 3.5: Mục đích vay vốn của doanh nghiệp 

 

(Nguồn: khảo sát thực tế năm 2013) 

3.2.9  Vốn tự có tham gia vào phương án kinh doanh của doanh nghiệp 

Theo số liệu thống kê, khoảng 2% doanh nghiệp có vốn tự có tham gia vào 

phương án sản xuất kinh doanh dưới 30%, 98% doanh nghiệp có vốn tự có tham gia 

vào phương án kinh doanh từ 30% trở lên. Còn lại các doanh nghiệp thường có nhu 

cầu bổ sung vốn từ bên ngoài. Qua đó cho thấy, nhu cầu về vốn của các doanh nghiệp 

hiện nay là rất lớn nhưng không nhiều, vốn tự có của họ không đủ để thực hiện hợp 

đồng hay phương án kinh doanh của doanh nghiệp vì vậy họ thường có nhu cầu vay 

vốn ngân hàng rất lớn. Bên cạnh đó, còn 2% doanh nghiệp không thể tiếp cận được 

vốn, do chính sách thắt chặt tiền tệ để chống lạm phát và một số quy định riêng của 

các NHTM, các doanh nghiệp cần có ít nhất 30% vốn tự có tham gia vào phương án 

sản xuất kinh doanh, do vậy cần có giải pháp để số doanh nghiệp này có thể tiếp cận 

được vốn. 

Hình 3.6: Cơ cấu vốn tự có tham gia vào phương án phương án kinh doanh 

 

(Nguồn: khảo sát thực tế năm 2013) 

3.2.10  Phương thức thanh toán trong kinh doanh của các doanh nghiệp được 

khảo sát 

Phần lớn các DNN&V khi thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa thường thực 

hiện cả hai hình thức thanh toán chuyển khoản và tiền mặt chiếm 47,72% số lượng 
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doanh nghiệp khảo sát, 35,38% doanh nghiệp chỉ sử dụng hình thức thanh toán chuyển 

khoản còn 16,9% chỉ sử dụng thanh toán bằng tiền mặt. Qua kết quả khảo sát, hiện nay 

số lượng doanh nghiệp còn sử dụng hình thức thanh toán truyền thống là tiền mặt còn 

tương đối lớn. Cũng theo nhận xét của ngân hàng, nếu doanh nghiệp sử dụng hình thức 

chuyển khoản thường xuyên để thanh toán hợp đồng mua bán hàng hóa dịch vụ của 

doanh nghiệp cũng giúp doanh nghiệp dễ tiếp cận vốn hơn. Vì vậy, đây cũng là một 

rào cản cho doanh nghiệp nhưng không quan trọng, do hiện nay kinh tế nước ta chủ 

yếu là kinh tế nông nghiệp, người dân ít có thói quen sử dụng thẻ, tài khoản ngân 

hàng. 

Bảng 3.6: Các phương thức thanh toán trong kinh doanh của doanh nghiệp 

Phương thức thanh toán Số doanh nghiệp Phần trăm (%) 

Chỉ tiền mặt 22 16,9 

Chỉ chuyển khoản 46 35,38 

Tiền mặt và chuyển khoản 62 47,72 

Tổng 130 100 

(Nguồn: khảo sát thực tế năm 2013) 

3.3  NHỮNG TRỞ NGẠI TRONG TIẾP CẬN NGUỒN VỐN TÍN DỤNG   

Đánh giá về những trở ngại trong tiếp cận nguồn vốn tín dụng của các doanh 

nghiệp cho hoạt động sản xuất kinh doanh tập trung vào hai nhân tố chính là: (1) trở 

ngại từ năng lực tiếp cận vốn của các doanh nghiệp và (2) những trở ngại từ cơ chế 

chính sách tín dụng của ngân hàng. 

3.3.1  Nhân tố từ năng lực tiếp cận vốn của doanh nghiệp 

Về nhân tố năng lực tiếp cận vốn, tác giả đưa ra nhiều giả thuyết dẫn đến khó 

tiếp cận vốn như: (1) do doanh nghiệp chưa tạo được uy tín với ngân, (2) phương án 

sản xuất kinh doanh – dịch vụ của doanh nghiệp chưa khả thi, (3) doanh nghiệp chưa 

đáp ứng được yêu cầu của ngân hàng về báo cáo tài chính, (4) doanh nghiệp không đủ 

tài sản đảm bảo cho số tiền cần vay, (5) doanh nghiệp chưa đáp ứng được yêu cầu của 

ngân hàng về cách tổ chức – quản lý. 

Qua số liệu điều tra, các doanh nghiệp hiện khó tiếp cận vốn do nhiều yếu tố ảnh 

hưởng, trong đó 43,1% doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì chưa tạo được uy tín với 

ngân hàng. Theo kết quả thống kê thì các doanh nghiệp gặp khó khăn ở yếu tố này chủ 

yếu là những doanh nghiệp chưa từng vay vốn ngân hàng lần nào hoặc mới chỉ một lần 

vay vốn (xem phụ lục 24). 
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Bên cạnh đó, 48,5% doanh nghiệp hiện khó tiếp cận vốn vì khả năng lập phương 

án (dự án) sản xuất kinh doanh chưa khả thi, và 34,6% khó vay vốn là do chưa đáp 

ứng yêu cầu của ngân hàng về báo cáo tài chính. Qua đó cho thấy, hiện nay khả năng 

lập phương án kinh doanh và các báo cáo tài chính của doanh nghiệp còn rất hạn chế, 

và theo kết quả thống kê những khó khăn này xảy ra cao với các chủ doanh nghiệp hạn 

chế về trình độ văn hóa, vì vậy cần có giải pháp nâng cao năng lực của lãnh đạo doanh 

nghiệp, (xem phụ lục 25, 26). 

Đối với yếu tố doanh nghiệp không đủ tài sản đảm bảo cho số tiền cần vay hiện 

có 59,2% doanh nghiệp đang khó tiếp cận vốn do yếu tố này. Đối với các DNN&V thì 

tài sản có giá trị nhất thường là quyền sử dụng đất và bất động sản. Tuy nhiên, trên 

thực tế không phải doanh nghiệp nào cũng có giấy tờ sở hữu các tài sản trên một cách 

đầy đủ theo đúng như yêu cầu của ngân hàng, đó là chưa kể đến các doanh nghiệp 

không có tài sản thế chấp. Trong khi đó, các ngân hàng chỉ chấp nhận tài sản thế chấp 

một cách rất nghiêm ngặt, điều này đã làm cho khả năng vay vốn ngân hàng của các 

DNN&V càng trở nên khó khăn hơn. Do vậy các doanh nghiệp hiện nay chú trọng 

việc phải có đủ tài sản đảm bảo mới dám liên hệ vay vốn với ngân hàng, (xem phụ lục 

27). 

Với yếu tố doanh nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu của ngân hàng về cách tổ chức 

quản lý thì chỉ có 10% doanh nghiệp gặp khó khăn trong tiếp cận vốn, những người 

được hỏi còn cho biết thêm, yếu tố này không ảnh hưởng nhiều đến khả năng tiếp cận 

vốn của doanh nghiệp, họ cho rằng cách tổ chức quản lý của doanh nghiệp như thế nào 

thì tùy vào chủ của doanh nghiệp đó, ngân hàng không cần thiết xem xét thêm yếu tố 

này. Tuy nhiên thực tế các ngân hàng vẫn xem xét yếu tố này khi thẩm định hồ sơ vay 

vốn của doanh nghiệp, (xem phụ lục 28). 

Tóm lại theo đánh giá của doanh nghiệp, hiện nay họ gặp khó khăn trong khâu 

tiếp cận vốn chủ yếu là do chưa tạo được uy tín với ngân hàng bởi trước đến nay họ 

chưa quan hệ vay vốn với ngân hàng lần nào, phương án sản xuất kinh doanh chưa khả 

thi, chưa đáp ứng yêu cầu về báo cáo tài chính, không đủ tài sản thế chấp là những yếu 

tố quan trọng nhất. Vấn đề đặt ra là những thành phần này, thành phần nào tác động 

mạnh nhất đến nhân tố chung từ phía các doanh nghiệp. 

3.3.2  Nhân tố từ phía các ngân hàng 

Bên cạnh nhân tố từ phía doanh nghiệp thì nhân tố từ phía ngân hàng cũng ảnh 

hưởng đến khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp, những giả thuyết từ phía ngân 
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hàng dẫn đến doanh nghiệp khó tiếp cận vốn như: (1) cán bộ tín dụng chưa nhiệt tình 

hỗ trợ, (2) thời hạn cho vay ngắn hơn nhu cầu, (3) thời gian xem xét cho vay kéo dài 

làm mất cơ hội kinh doanh, (4) thủ tục cho vay phức tạp, (5) lãi suất cao. 

Qua số liệu khảo sát, hiện nay các doanh nghiệp khó tiếp cận được vốn tín dụng 

không chỉ do yếu tố tác động từ phía doanh nghiệp mà còn do ảnh hưởng từ phía ngân 

hàng, lãi suất cao là một trong những yếu tố được các doanh nghiệp cho là tác động 

mạnh nhất với 80% doanh nghiệp cho rằng lãi suất hiện nay mặc dù có giảm nhưng 

vẫn còn cao hơn rất nhiều so với kết quả kinh doanh của nhiều doanh nghiệp hiện nay. 

Thời hạn cho vay ngắn hơn nhu cầu của doanh nghiệp cũng làm họ khó tiếp cận vốn 

với 40% doanh nghiệp đang gặp phải. Doanh nghiệp cho rằng thời hạn cho vay ngắn 

làm cho họ không thể quay kịp đồng vốn để trả lãi và gốc khi đáo hạn. Theo ý kiến các 

doanh nghiệp, hiện nay ngân hàng thích cho vay với kỳ hạn ngắn, do đó doanh nghiệp 

thường gặp hạn chế trong tiếp cận vốn về vấn đề này (xem phụ lục 30, 33 ). 

Qua kết quả của cuộc khảo sát, gần 50% doanh nghiệp cho rằng chính thời gian 

xem xét cho vay kéo dài đã làm cho doanh nghiệp càng khó tiếp cận vốn hơn. Doanh 

nghiệp cho biết thêm, khi kéo dài thời gian xem xét cho vay các doanh nghiệp khó có 

thể có nguồn vốn kịp thời đảm bảo thực hiện hợp đồng, dự án kinh doanh gây nhiều 

tổn thất cho doanh nghiệp. Đồng thời, khi ngân hàng xem xét xong và đồng ý tài trợ 

vốn thì lúc đó không còn cấp thiết như lúc mới gửi hồ sơ vay vốn nữa, từ đó cũng làm 

giảm lòng tin của doanh nghiệp đối với ngân hàng, do đó doanh nghiệp ngại tiếp cận 

vốn hơn (xem phụ lục 31). 

Một yếu tố nữa cũng gây khó khăn cho doanh nghiệp khi tiếp cận vốn là do thủ 

tục vay vốn phức tạp, 40,7% doanh nghiệp hiện nay đang gặp khó ở vấn đề này. Họ 

cho rằng thủ tục hiện nay mặt dù có cải cách nhưng còn nhiêu khê, cần nhiều giấy tờ 

công chứng không cần thiết (xem phụ lục 32). 

Theo kết quả điều tra, hiện có 28,5% doanh nghiệp cho rằng họ không khó khăn 

trong việc tiếp cận vốn bởi yếu tố thái độ của cán bộ tín dụng, khoảng 41,5% doanh 

nghiệp không có ý kiến gì về yếu tố này, nhưng cũng còn 30% các doanh nghiệp cho 

là thái độ cán bộ tín dụng hiện nay chưa nhiệt tình hỗ trợ và những doanh nghiệp có 

nhận định này thường là các doanh nghiệp chưa từng tiếp cận ngân hàng hoặc có tiếp 

cận nhiều lần nhưng chưa vay vốn được lần nào, (xem phụ lục 29). 

Theo kết quả điều tra, hiện nay có 60% các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn 

khó tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng. Tóm lại, qua cuộc khảo sát đa phần các giả 
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thuyết điều nhận được sự đồng tình của các doanh nghiệp, cho thấy các giả thuyết tác 

giả đưa ra điều phù hợp trong giai đoạn hiện nay. Vấn đề đặt ra là liệu các yếu tố này 

hoàn toàn có ý nghĩa hết không và trong tất cả các yếu tố đặt ra trở ngại từ phía ngân 

hàng, yếu tố nào là tác động mạnh nhất.  

3.4  PHÂN TÍCH NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TIẾP CẬN VỐN 

TÍN DỤNG CỦA DOANH NGHIỆP 

3.4.1  Giới thiệu mô hình 

Qua phần phân tích trên, ta có thể nhận ra nhiều nhân tố tác động, ảnh hưởng đến 

khả năng tiếp cận vốn của các DNN&V trên địa bàn Tp. Trà Vinh. Nhằm đưa ra những 

nhân tố chủ đạo dẫn đến khó tiếp cận vốn của doanh nghiệp. Thông qua kết quả khảo 

sát, tác giả sử dụng phân tích kỹ thuật nhân tố khám phá EFA (Explore Factor 

Analysic) để phân tích, tổng hợp những nhân tố rời rạc đã phân tích trên thành những 

nhân tố cơ bản nhất. 

Kết quả phân tích chủ yếu dựa vào phần thông tin giải thích, với những nội dung 

chủ yếu từ yếu tố năng lực tiếp cận vốn của doanh nghiệp và yếu tố bên ngoài từ phía 

các ngân hàng thương mại. Thang đo khảo sát được hình thành với 5 mức độ (1. Hoàn 

toàn không đồng ý đến 5. Hoàn toàn đồng ý). 

3.4.2  Kiểm định Cronbach’s alpha các giả thuyết 

Quy trình nghiên cứu mô hình: tác giả tiến hành đánh giá thang đo bằng công cụ 

Cronbach’s alpha để chọn những biến quan sát có ý nghĩa trong mô hình. Hệ số 

Cronbach’s alpha được sử dụng để loại các biến không phù hợp trước, các biến có hệ 

số tương quan biến - tổng (item - total correlation) nhỏ hơn 0,4 sẽ bị loại và tiêu chuẩn 

chọn thang đo khi có độ tin cậy Alpha từ 0,60 trở lên (Theo tác giả Hoàng Trọng và 

Chu Nguyễn Mộng Ngọc, năm 2011).  

3.4.2.1  Kiểm định Cronbach’s alpha của các yếu tố từ phía doanh nghiệp 

Kết quả đánh giá thang đo lần 1 cho kết quả, biến X5 (Doanh nghiệp chưa đáp 

ứng được yêu cầu của ngân hàng về cách tổ chức quản lý) ít có ý nghĩa thống kê giải 

thích trong mô hình. Vì thế, quá trình đánh giá thang đo được tiến hành lần hai với số 

lượng biến quan sát còn lại là 4 biến. Kết quả phân tích cho thấy, tất cả các biến quan 

sát (4 biến quan sát) trong mô hình đều có ý nghĩa thống kê dùng cho mô hình phân 

tích nhân tố. Kết quả Cronbach’s alpha các yếu tố từ phía doanh nghiệp được trình bày 

ở bảng 3.7 dưới đây: 
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Bảng 3.7: Đánh giá thang Cronbach’s alpha từ phía doanh nghiệp 

Đánh giá lần 1 Đánh giá lần 2 

Cronbach's Alpha N of Items Cronbach's Alpha N of Items 

,846 5 ,881 4 

(Nguồn: khảo sát thực tế năm 2013)  

Theo bảng 3.7, ta có Cronbach’s alpha của yếu tố từ phía doanh nghiệp đánh giá 

lần 2 là 0,881 lớn hơn 0,70 cho nên thang đo này đạt tiêu chuẩn. Hơn nữa từ bảng 3.8 

dưới đây, các biến có hệ số tương quan biến - tổng đều cao, các hệ số này lớn hơn 0,4 

sau khi đã loại bỏ biến X5. 

Bảng 3.8: Cronbach’s alpha của các yếu tố từ phía doanh nghiệp lần 2 

Biến quan sát 

Trung bình 

thang đo nếu 

loại biến 

Phương sai 

thang đo nếu 

loại biến 

Tương 

quan biến – 

tổng 

Cronbach's 

Alpha nếu 

loại biến này 

DN chưa tạo được uy tín với 

ngân hàng (X1) 
9,55 10,203 ,808 ,823 

Phương án sản xuất kinh 

doanh – dịch vụ của DN 

chưa khả thi (X2) 

9,19 9,738 ,757 ,843 

DN chưa đáp ứng được yêu 

cầu của ngân hàng về báo 

cáo tài chính (X3) 

9,48 11,662 ,749 ,854 

DN không đủ tài sản đảm 

bảo cho số tiền cần vay (X4) 
9,05 9,951 ,695 ,871 

(Nguồn: khảo sát thực tế năm 2013) 

3.4.2.2  Kiểm định Cronbach’s alpha của các yếu tố từ phía ngân hàng 

Tương tự, kết quả đánh giá thang đo lần 1 của các yếu tố từ phía ngân hàng cho 

kết quả, biến X6 (Cán bộ tín dụng chưa nhiệt tình hỗ trợ) ít có ý nghĩa thống kê giải 

thích trong mô hình. Vì thế, quá trình đánh giá thang đo được tiến hành lần hai với số 

lượng biến quan sát còn lại là 4 biến. Kết quả Cronbach’s alpha của các yếu tố từ phía 

ngân hàng được trình bày ở bảng 3.9 dưới đây: 

Bảng 3.9: Đánh giá thang đo Cronbach’s alpha các yếu tố từ phía ngân hàng 

Đánh giá lần 1 Đánh giá lần 2 

Cronbach's alpha N of Items Cronbach's alpha N of Items 

,715 5 ,707 4 

(Nguồn: khảo sát thực tế năm 2013) 
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Kết quả phân tích cho thấy, tất cả các biến quan sát (4 biến quan sát) trong mô 

hình đều có ý nghĩa thống kê dùng cho mô hình phân tích nhân tố. 

Kết quả đánh giá thang đo Cronbach’s alpha lần 2 các yếu tố từ phía ngân hàng 

là 0,715 lớn hơn 0,70 cho nên thang đo này đạt tiêu chuẩn. Ngoài ra, từ bảng 3.10 các 

biến có hệ số tương quan biến - tổng đều cao, các hệ số này lớn hơn 0,4 sau khi đã loại 

bỏ biến X6 ra khỏi mô hình. 

Bảng 3.10: Cronbach’s Alpha của các yếu tố từ phía ngân hàng lần 2 

Biến quan sát 

Trung bình 

thang đo nếu 

loại biến 

Phương sai 

thang đo nếu 

loại biến 

Tương quan 

biến – tổng 

Cronbach's 

alpha nếu 

loại biến này 

Thời hạn cho vay ngắn 

hơn nhu cầu (X7) 
10,72 4,016 ,412 ,692 

Thời hạn xem xét cho 

vay kéo dài (X8) 
10,63 3,475 ,580 ,585 

Thủ tục cho vay phức 

tạp (X9) 
10,67 3,835 ,528 ,623 

Lãi suất cao (X10) 9,82 3,966 ,455 ,665 

(Nguồn: khảo sát thực tế năm 2013) 

Như vậy, hệ số Cronbach’s alpha của các thành phần từ phía doanh nghiệp và 

phía ngân hàng đều đạt tiêu chuẩn (>0,70), đồng thời tương quan biến - tổng của các 

biến đều đạt yêu cầu và độ tin cậy (>0,40). Cho nên các biến đo lường của các yếu tố 

này tiếp tục được sử dụng trong phân tích EFA tiếp theo. 

3.4.3  Phân tích nhân tố khám phá (EFA) 

Kết quả Cronbach’s alpha cho thấy các nhân tố đều thỏa mãn yêu cầu về độ tin 

cậy alpha. Vì vậy, các biến quan sát của thang đo này tiếp tục được đánh giá bằng 

phân tích EFA. 

3.4.3.1  Phân tích nhân tố khám phá với các yếu tố từ phía doanh nghiệp 

Bảng 3.11: Kết quả phân tích nhân tố (Component Matrixa)  

các yếu tố từ phía doanh nghiệp 

 Component 

DN chưa tạo được uy tín với ngân hàng (X1) ,901 

Phương án sản xuất kinh doanh – dịch vụ của DN chưa khả thi (X2) ,870 

DN chưa đáp ứng được yêu cầu của ngân hàng về báo cáo tài chính (X3) ,862 

DN không đủ tài sản đảm bảo cho số tiền cần vay (X4) ,826 

(Nguồn: khảo sát thực tế năm 2013) 
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Đọc kết quả phân tích ở bảng 3.11, ta thấy các biến quan sát từ phía doanh 

nghiệp đều từ 0,5 trở lên nên chúng thỏa mãn tiêu chuẩn trong phân tích EFA. 

Kiểm định mô hình: Kiểm định tương quan giữa các biến quan sát trong mô hình: 

Xét hệ số KMO = 0,827 > 0,5 và sig = 0,000% chứng tỏ giả thuyết H0 “các biến không 

có tương quan với nhau” bị bác bỏ. Vậy phân tích nhân tố EFA là phương pháp phù 

hợp. Đồng thời, để xác định được số lượng nhân tố trong quá trình phân tích, sử dụng 

ma trận hệ số tương quan Total Variance Explained. Theo tiêu chuẩn giá trị 

Eigenvalue >1 nên có 1 nhân tố được rút ra và nhân tố này sẽ giải thích 74,854% sự 

biến thiên các biến.  

Bảng 3.12: Kết quả kiểm định tương quan giữa các biến quan sát 

từ phía doanh nghiệp (KMO and Bartlett's Test) 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,827 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 287,946 

df 6 

Sig. ,000 

(Nguồn: khảo sát thực tế năm 2013) 

Khả năng phù hợp của mô hình: Kết quả phân tích trên cho thấy 4 biến quan sát 

hợp thành 1 nhân tố tiềm ẩn. Theo phân tích ở bảng 3.13, thì nhân tố này có khả năng 

giải thích được 74,854% giá trị thực tế, cho thấy mức độ phù hợp của mô hình khá 

cao.  

Như vậy phân tích nhân tố (EFA) là thích hợp. Mức ý nghĩa của kiểm định 

Bartlett = 0,000 (<0,1) nên các biến quan sát có tương quan với nhau xét trên phạm vi 

tổng thể. Phương sai trích bằng 74,854% (>50%), con số này cho biết nhân tố này giải 

thích được 74,854% biến thiên của các biến quan sát từ phía doanh nghiệp. 

Bảng 3.13: Khả năng giải thích mô hình các biến từ phía doanh nghiệp  

(Total Variance Explained) 

Comp

onent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 2,994 74,854 74,854 2,994 74,854 74,854 

2 ,424 10,611 85,465    

3 ,348 8,689 94,154    

4 ,234 5,846 100    

(Nguồn: khảo sát thực tế năm 2013) 
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Sau khi tiến hành xác định từng biến quan sát trong từng nhân tố và kiểm định độ 

tin cậy của thang đo. Ta tiến hành phân tích xem, từng biến quan sát đó sẽ ảnh hưởng 

như thế nào, tác động mạnh hay yếu, cùng chiều hay ngược chiều đối với nhân tố từ 

phía doanh nghiệp. 

Bảng 3.14: Mối quan hệ giữa các biến trong nhân tố từ phía doanh nghiệp 

(Component Score Coefficient Matrix) 

 Component  

DN chưa tạo được uy tín với ngân hàng (X1) ,301 

Phương án sản xuất kinh doanh – dịch vụ của DN chưa khả thi (X2) ,291 

DN chưa đáp ứng được yêu cầu của ngân hàng về báo cáo tài chính (X3) ,288 

DN không đủ tài sản đảm bảo cho số tiền cần vay (X4) ,276 

(Nguồn: khảo sát thực tế năm 2013) 

Dựa vào kết quả bảng 3.14, phương trình của nhân tố từ phía doanh nghiệp ảnh 

hưởng đến khả năng tiếp cận vốn như sau: 

F1 = 0,301X1 + 0,291X2 + 0,288X3 + 0,276X4 

Nhân tố 1 - “Năng lực tiếp cận vốn của doanh nghiệp” phần lớn được tác động 

bởi bốn biến quan sát X1 (Doanh nghiệp chưa tạo được uy tín với ngân hàng), X2 

(Phương án sản xuất kinh doanh chưa khả thi), X3 (Doanh nghiệp chưa đáp ứng được 

yêu cầu của ngân hàng về báo cáo tài chính) và X4 (Doanh nghiệp không đủ tài sản 

đảm bảo cho số tiền cần vay. Các yếu tố này đều tác động thuận chiều với nhân tố 1, 

trong đó biến “Doanh nghiệp chưa tạo được uy tín với ngân hàng” tác động mạnh nhất 

đến nhân tố “Năng lực tiếp cận vốn của doanh nghiệp” do có hệ số điểm nhân tố lớn 

nhất (0,301). 

3.4.3.2  Phân tích nhân tố khám phá với các yếu tố từ phía ngân hàng 

Bảng 3.15: Kết quả phân tích nhân tố các yếu tố từ phía ngân hàng 

(Component Matrixa) 

 Component 

Thời hạn cho vay ngắn hơn nhu cầu (X7) ,646 

Thời hạn xem xét cho vay kéo dài (X8) ,801 

Thủ tục cho vay phức tạp (X9) ,768 

Lãi suất cao (X10) ,699 

(Nguồn: khảo sát thực tế năm 2013) 
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Qua bảng 3.15, ta thấy các biến từ X7 đến X10 đều từ 0,5 trở lên nên chúng thỏa 

mãn trong phân tích nhân tố EFA. Điều này có nghĩa những nhân tố được hình thành 

qua phân tích có ý nghĩa giải thích tốt cho mô hình. 

Kiểm định mô hình: Kiểm định tương quan giữa các biến quan sát trong mô hình: 

Xét hệ số KMO = 0,670 > 0,5 và sig = 0,000% chứng tỏ giả thuyết H0 “các biến không 

có tương quan với nhau” bị bác bỏ. Vậy phân tích nhân tố EFA là phương pháp phù 

hợp. Đồng thời, để xác định được số lượng nhân tố trong quá trình phân tích, sử dụng 

ma trận hệ số tương quan Total Variance Explained. Theo tiêu chuẩn giá trị 

Eigenvalue >1 nên có 1 nhân tố được rút ra và nhân tố này sẽ giải thích 53,443% sự 

biến thiên các biến.  

Bảng 3.16: Kết quả kiểm định tương quan giữa các biến quan sát 

 từ phía ngân hàng (KMO and Bartlett's Test) 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,670 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 99,908 

df 6 

Sig. ,000 

(Nguồn: khảo sát thực tế năm 2013) 

Khả năng phù hợp của mô hình: Kết quả phân tích trên cho thấy 4 biến quan sát 

hợp thành 1 nhân tố tiềm ẩn. Theo phân tích ở bảng 3.17 dưới đây thì nhân tố này có 

khả năng giải thích được 53,443% giá trị thực tế.  

Như vậy phân tích nhân tố là thích hợp. Mức ý nghĩa của kiểm định Bartlett = 

0,000 (<0,1) nên các biến quan sát có tương quan với nhau xét trên phạm vi tổng thể. 

Phương sai trích bằng 53,443% (>50%), con số này cho biết nhân tố này giải thích 

được 53,443% biến thiên của các biến quan sát từ phía ngân hàng. 

Bảng 3.17: Khả năng giải thích mô hình các biến từ phía ngân hàng 

(Total Variance Explained) 

Comp

onent 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 2,138 53,443 53,443 2,138 53,443 53,443 

2 ,827 20,668 74,111    

3 ,621 15,531 89,642    

4 ,414 10,358 100    

(Nguồn: khảo sát thực tế năm 2013) 
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Sau khi tiến hành xác định từng biến quan sát trong từng nhân tố và kiểm định độ 

tin cậy của thang đo. Ta tiến hành phân tích xem, từng biến quan sát đó sẽ ảnh hưởng 

như thế nào, tác động mạnh hay yếu, cùng chiều hay ngược chiều đối với nhân tố từ 

phía ngân hàng. 

Bảng 3.18: Mối quan hệ giữa các biến trong nhân tố từ phía ngân hàng 

(Component Score Coefficient Matrix) 

 Component 

Thời hạn cho vay ngắn hơn nhu cầu (X7) ,302 

Thời hạn xem xét cho vay kéo dài (X8) ,375 

Thủ tục cho vay phức tạp (X9) ,359 

Lãi suất cao (X10) ,327 

(Nguồn: khảo sát thực tế năm 2013) 

Dựa vào kết quả bảng 3.18, phương trình của nhân tố từ phía ngân hàng ảnh 

hưởng đến khả năng tiếp cận vốn như sau: 

F2 = 0,302X7 + 0,375X8 + 0,359X9 + 0,327X10 

Nhân tố 2 - “Cơ chế chính sách tín dụng của ngân hàng” phần lớn được tác 

động bởi bốn biến quan sát X7 (Thời hạn cho vay ngắn hơn nhu cầu), X8 (Thời gian 

xem xét cho vay kéo dài), X9 (Thủ tục cho vay phức tạp), X10 (Lãi suất cao).  

Các yếu tố này đều tác động thuận chiều với nhân tố 2, trong đó yếu tố X8 tác 

động mạnh nhất đến nhân tố “cơ chế chính sách tín dụng của ngân hàng” do có hệ số 

điểm nhân tố lớn nhất (0,375). 

Tóm lại, qua phần phân tích ảnh hưởng của từng biến quan sát tới từng nhân tố 

đến khả năng tiếp cận vốn, nhận thấy hệ số các biến biến dương, chứng tỏ các biến tác 

động thuận đối với từng nhân tố. Vì vậy, bất cứ một sự tác động nào tích cực đến bất 

kỳ một biến quan sát nào đều làm tăng giá trị của từng nhân tố trên. 

3.4.4  Nhận xét kết quả mô hình 

So với kỳ vọng ban đầu, tác giả kỳ vọng tất cả 10 biến quan sát đều ảnh hưởng 

đến khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp, tuy nhiên theo mô hình kiểm định có một 

số thay đổi nhỏ so với kỳ vọng. Trong đó hai biến quan sát Doanh nghiệp chưa đáp 

ứng được yêu cầu của ngân hàng về cách tổ chức – quản lý và Cán bộ tín dụng chưa 

nhiệt tình hỗ trợ không có ý nghĩa thống kê nên bị loại khỏi mô hình (không như kỳ 

vọng của tác giả). Hai biến bị loại khỏi là phù hợp vì thực tế khi xem xét cho các 

doanh nghiệp vay, ngân hàng thường ít quan tâm đến nội bộ quản lý của doanh nghiệp, 
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mặt khác hiện nay có nhiều tổ chức tín dụng hoạt động trên địa bàn tỉnh nên các cán bộ 

tín dụng có thái độ tốt trong khâu hỗ trợ doanh nghiệp. Tuy nhiên nhìn chung những 

kỳ vọng của tác giả về các nhân tố tác động đến khả năng tiếp cận nguồn tín dụng của 

doanh nghiệp có thể khẳng định là khá chính xác trong mô hình này. 

Qua phân tích trên ta có thể nhận định như sau: Những nhân tố tác động đến khả 

năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng của các DNN&V tại Trà Vinh có thể hình thành từ 

khá nhiều nhân tố, trong đó 8 biến quan sát được đúc kết từ mô hình qua sự thực hiện 

phương pháp phân tích nhân tố (EFA) với sự trợ giúp của phần mềm SPSS và tác giả 

gộp lại thành 2 nhân tố sau: (1) Nhân tố trở ngại từ năng lực tiếp cận vốn của doanh 

nghiệp, (2) Nhân tố cơ chế chính sách tín dụng của ngân hàng. 

3.4.5  Kiểm định mối quan hệ giữa các nhân tố đến khả năng tiếp cận vốn của 

doanh nghiệp (Phương trình hồi quy Binary Logistic) 

Qua sự phân tích nhân tố (EFA), ta có 2 nhân tố tác động đến khả năng vay vốn 

của doanh nghiệp tại Tp. Trà Vinh. Giả thuyết nêu ra là có thể 2 nhân tố này đều có vai 

trò tác động như nhau đến khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp (khác với kết quả 

phân tích của mô hình nêu trên). Điều này liên quan đến phần đề ra các biện pháp để 

tăng khả năng tiếp cận tín dụng, có thể cần phải thực hiện tất cả các nhân tố trên ở mức 

độ như nhau để giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận tín dụng. 

Kiểm định giả thuyết này, tác giả dùng mô hình hồi quy Binary logistic với biến 

phụ thuộc Khả năng tiếp cận vốn (Biến này có giá trị 0: không tiếp cận vốn và 1: tiếp 

cận được vốn). 

Mô hình kỳ vọng của tác giả như sau:  

Yi = β+ b1F1i + b2F2i +…+ bnFni + εi 

Trong đó:   Y: Không tiếp cận được vốn 

     F1: Nhân tố năng lực tiếp cận vốn của doanh nghiệp 

     F2: Nhân tố cơ chế chính sách tín dụng của ngân hàng 

Kết quả số liệu được hình thành từ quá trình phân tích nhân tố (EFA) với các 

nhân tố được chuẩn hóa. Vì vậy, những hệ số hồi qui trong mô hình không có ý nghĩa 

trong việc giải thích thực tế nhưng có vai trò lớn trong việc xác định độ mạnh – yếu 

của tính tác động của từng nhân tố. 

Kết quả từ bảng 3.19 và bảng 3.20 cho thấy: từ kiểm định Omnibus của hệ số hồi 

qui từ mô hình, theo thống nhất mức ý nghĩa kiểm định của đề tài là 10% trong khi giá 

trị sig từ kiểm định Omnibus là 0%, cho thấy mô hình này hoàn toàn có ý nghĩa thống 
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kê khi dùng để có những nhận xét về tính tác động của từng nhân tố trong khả năng 

tiếp cận tín dụng của doanh nghiệp. Mặt khác, hệ số -2LL (Log Likelihood) bằng 160, 

đây là chỉ số khá thấp để khẳng định mô hình là phù hợp trong việc ứng dụng. 

Bảng 3.19: Kiểm định Omnibus của hệ số hồi quy mô hình 

(Omnibus Tests of Model Coefficients) 

  Chi-square df Sig, 

Step 1 Step 16,378 2 ,000 

Block 16,378 2 ,000 

Model 16,378 2 ,000 

(Nguồn: khảo sát thực tế năm 2013) 

Bảng 3.20: Tóm lược mô hình (Model Summary) 

Step 

-2 Log 

likelihood 

Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 160,751a ,118 ,159 

(Nguồn: khảo sát thực tế năm 2013) 

Với các kiểm định trên đều đi đến kết luận việc sử dụng mô hình hồi qui Binary 

logistic để đánh giá tác động của từng nhân tố đến khả năng tiếp cận vốn của doanh 

nghiệp là hoàn toàn có cơ sở chấp nhận được. Cụ thể theo kết quả từ bảng phân loại 

(Classification tablea) cho thấy, mô hình dự báo về khả năng không tiếp cận được vốn 

của doanh nghiệp chính xác 86,7% và khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp chiếm 

47,3%. Xét đối với tổng thể mô hình, mô hình có thể dự đoán chính xác 70%. Đây là 

chỉ số khá cao trong việc dự báo. 

Bảng 3.21: Phân loại khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp 

(Classification Tablea) 

Observed 

Predicted 

Khả năng tiếp cận vốn Percentage 

Correct Không tiếp cận được Tiếp cận được 

Step 

1 

Khả năng 

tiếp cận vốn 

Không tiếp cận được 65 10 86,7 

Tiếp cận được 29 26 47,3 

Overall Percentage   70,0 

(Nguồn: khảo sát thực tế năm 2013) 

Từ những phân tích trên, tác giả xác định sự tác động của từng nhân tố tác động 

và khả năng tiếp cận vốn của các doanh nghiệp trên địa bàn được mô tả qua bảng các 

nhân tố trong phương trình hồi quy sau (Variable in the equation). Hai nhân tố được 
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hình thành từ quá trình phân tích nhân tố (EFA) trong đó nhân tố có sự tác động mạnh 

vào khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp là nhân tố thứ hai (Nhân tố cơ chế chính 

sách tín dụng của ngân hàng) vì căn cứ vào các giá trị sig = 0,000, tiếp theo là nhân tố 

từ năng lực tiếp cận vốn của doanh nghiệp với giá trị sig = 0,015. 

Bảng 3.22: Các nhân tố tác động đến khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1a Nhân tố nhóm 1 ,087 ,196 ,199 1 ,015 ,916 

Nhân tố nhóm 2 ,758 ,215 12,464 1 ,000 ,469 

Hằng số ,332 ,190 3,066 1 ,080 ,718 

(Nguồn: khảo sát thực tế năm 2013) 

Từ bảng trên ta có phương trình hồi quy: Yi = 0,332 + 0,087F1 + 0,785F2. 

Từ kết quả phân tích mô hình Binary logistic về khả năng tiếp cận vốn tín dụng 

của doanh nghiệp tại địa phương, tác giả có một số nhận định như sau:  

Trước hết cần đặc biệt chú trọng vào nhân tố thứ hai: nhân tố thời gian xem xét 

cho vay, thủ tục, lãi suất và thời hạn cho vay. Điều này cho thấy, thời gian cho vay phù 

hợp với mục đích vay vốn, quy trình xem xét nhanh chóng, thủ tục vay vốn tín dụng 

càng rõ ràng, kết hợp giảm lãi suất thì khả năng tiếp cận và vay được vốn của doanh 

nghiệp càng được nâng cao.  

Vấn đề quan trọng thứ hai là những trở ngại từ kiến thức và năng lực tiếp cận vốn 

của doanh nghiệp cũng gây khó khăn, trở ngại lớn cho doanh nghiệp trong quá trình 

tiếp cận tín dụng. 

3.5  PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN TRONG VÀ BÊN NGOÀI CỦA DOANH 

NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ TRÀ VINH 

3.5.1  Điểm mạnh 

- Các DNN&V có quy mô nhỏ, linh hoạt, thích ứng kịp thời với những biến động 

của thị trường, có khả năng tiếp cận và đáp ứng những nhu cầu nhỏ lẻ mang tính khu 

vực, đa dạng hoá về mặt hàng phù hợp nhu cầu của thị trường. 

- Bộ máy quản lý đơn giản gọn nhẹ, có tính tự chủ cao trong sản xuất kinh doanh. 

- Vốn đầu tư ít, thời gian thu hồi vốn nhanh, vì vậy đẩy nhanh tốc độ vòng quay 

vốn, giảm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động. 

3.5.2  Điểm yếu 

- Khả năng quản trị doanh nghiệp yếu kém, thiếu chiến lược kinh doanh cho 

doanh nghiệp. 
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- Vốn chủ sở hữu thấp, lợi nhuận giữ lại tái đầu tư ít, hạn chế khả năng mở rộng 

sản xuất kinh doanh. 

- Trình độ công nghệ lạc hậu, hầu hết các doanh nghiệp ít có điều kiện để đầu tư 

nghiên cứu, thiết kế cải tiến công nghệ, đổi mới sản phẩm do đó khả năng cạnh tranh 

thấp. 

- Nguồn nhân lực chất lượng còn yếu, đa phần lao động làm việc tại doanh 

nghiệp là lao động phổ thông, lượng nhân viên có trình độ chuyên môn còn rất thấp. 

- Thương hiệu còn hạn chế, thiếu thông tin về thị trường trong và ngoài nước. 

- Công tác xúc tiến việc làm tại các doanh nghiệp còn yếu, do đó chưa phát huy 

hết hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.  

3.5.3  Cơ hội 

- Các Doanh nghiệp có điều kiện hoạt động trong môi trường chính trị ổn định, 

đặc biệt được sự quan tâm của tỉnh, của Chính phủ. 

- Hệ thống giao thông trên địa bàn tương đối thuận lợi. 

- Mức sống người dân được cải thiện, sự hiểu biết của người dân được nâng cao 

tạo nên thị trường hoạt động kinh doanh đầy tiềm năng cho các doanh nghiệp.  

- Bên cạnh đó, nguồn nhân lực được đào tạo chuyên môn cơ bản cao từ các 

trường cao đẳng, đại học sẽ tạo nguồn lực tại chỗ có chất lượng tốt cho các doanh 

nghiệp trên địa bàn. 

- Trà Vinh đang trong giai đoạn phát triển và nhiều dự án đã và đang triển khai 

thực hiện như cầu Cổ Chiên, khu kinh tế Định An, nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải, 

kênh đào Quan Chánh Bố, khu công nghiệp Long Đức,… tạo nhiều cơ hội kinh doanh 

cho các doanh nghiệp tại địa phương. 

- Việt Nam gia nhập WTO, mở ra nhiều cơ hội kinh doanh và học hỏi kinh 

nghiệm nâng cao năng lực quản lý cho các doanh nghiệp cả nước nói chung và Trà 

Vinh nói riêng. 

3.5.4  Thách thức 

- Khả năng tiếp cận mặt bằng sản xuất kinh doanh còn khó. Theo luật đất đai, khi 

cá nhân, tổ chức muốn chuyển từ đất thuần nông lên đất kinh doanh phải đóng một 

khoảng phí chuyển đổi rất lớn, nên các doanh nghiệp không đủ khả năng để thực hiện 

chuyển mục đích cho loại đất này. 

- Ảnh hưởng chung của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và tình hình lạm 

phát cao trong thời gian qua làm cho tình hình kinh tế cả nước đang trong giai đoạn 
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khó khăn do đó ảnh hưởng đến quá trình hoạt động của các doanh nghiệp tại địa 

phương. 

- Việt Nam gia nhập WTO mang lại cho các doanh nghiệp trong nước không ít 

các đe dọa: sự cạnh tranh của các doanh nghiệp trên thị trường trong và ngoài nước, sự 

cạnh tranh nhiều chủng loại hàng hóa, tạo môi trường cạnh tranh gay gắt đồng thời 

xuất hiện ngày càng nhiều các đối thủ cạnh tranh hiện tại tiềm ẩn trong ngành. 

- Áp dụng các tiến bộ của khoa học kỹ thuật tuy nhiên khả năng sử dụng, xử lý 

các trục trặc kỹ thuật của nhân viên còn hạn chế. 

3.6  Ý KIẾN CHUYÊN GIA 

Theo ý kiến của chuyên gia, hiện nay tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

doanh nghiệp đang gặp rất nhiều khó khăn, chưa khởi sắc. Các Doanh nghiệp hiện 

đang thiếu vốn hoạt động, thiếu thị trường tiêu thụ sản phẩm nên hàng hóa ứ đọng 

nhiều. Hiện nay, đa số các doanh nghiệp điều có nhu cầu về vốn nhưng không nhiều. 

Các chuyên gia cho rằng, các doanh nghiệp hiện nay thiếu tầm nhìn chiến lược 

do đó thiếu dự án, phương án sản xuất kinh doanh hiệu quả; Hệ thống sổ sách kế toán 

chưa đầy đủ; Tài sản đảm bảo không đủ để vay thêm; Thiếu đảm bảo đối vật và đối 

nhân. 

Theo đánh giá của các chuyên gia thì hiện nay các doanh nghiệp đang gặp rất 

nhiều khó khăn, để tiếp cận được vốn thì cần kết hợp thực hiện giữa 3 nhà: doanh 

nghiệp, ngân hàng và cơ quan chính phủ - chính quyền địa phương.  

Về phía doanh nghiệp:  

- Nâng cao năng lực hoạt động, trao dồi kỹ năng xây dựng phương án, hạch toán 

sổ sách kế toán rỏ ràng. 

- Chủ động tìm kiếm thị trường, cơ hội đầu tư nhằm đưa ra phương án khả thi. 

Về phía ngân hàng: 

- Cần giảm dần các loại lãi suất cho vay. 

- Tạo thêm các sản phẩm cho vay dựa trên đảm bảo đối vật. 

Về phía chính phủ: 

- Mở rộng chính sách tiền tệ. 

- Tạo cơ chế cho vay dựa trên thế chấp hàng hóa. 

- Tăng cường việc bảo lãnh cho doanh nghiệp khi vay ngân hàng. 

- Hỗ trợ thúc đẩy thị trường để doanh nghiệp bớt khó khăn. 
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Kết luận chương 3 

Chương này trình này phần nội dung chính của đề tài nghiên cứu. Trước tiên, nó 

cung cấp một cái nhìn tổng quát về các DNN&V được khảo sát thông qua các đặc 

điểm về thời gian hoạt động, đặc điểm về người quản lý điều hành, về các yếu tố ảnh 

hưởng đến quyết định cho vay của ngân hàng đối với DNN&V cũng như tình hình tiếp 

cận nguồn vốn ngân hàng của các DNN&V trên địa bàn. Sau đó, sử dụng công cụ 

thang đo Crobach’s alpha để chọn những biến có ý nghĩa trong mô hình, sử dụng phân 

tích nhân tố khám phá để phân tích, tổng hợp những biến rời rạc thành những nhân tố 

cơ bản nhất của mô hình. Sau khi đã thiết lập được mô hình, sử dụng phân tích hồi quy 

Binary Logistic để phân tích tác động của các nhân tố đến khả năng tiếp cận vốn của 

doanh nghiệp. Kết quả mô hình hồi quy cho thấy cả hai yếu tố năng lực tiếp cận vốn 

của doanh nghiệp và cơ chế chính sách tín dụng của ngân hàng đều có ảnh hưởng đến 

khả năng tiếp cận vốn tín dụng của DNN&V.  

Bên cạnh đó, phân tích môi trường bên trong và bên ngoài doanh nghiệp đưa ra 

cái nhìn tổng quát về mặt mạnh, mặt yếu, cơ hội và thách thức của các DNN&V hiện 

nay. Đồng thời chương này cũng đưa ra một vài nhận định của một số chuyên gia 

trong ngành tài chính ngân hàng. 
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CHƯƠNG 4 

GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG TIẾP CẬN VỐN CHO CÁC 

DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 

4.1  QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN DOANH 

NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA GIAI ĐOẠN 2011 – 2015 

4.1.1  Bối cảnh trong và ngoài nước tác động đến doanh nghiệp nhỏ và vừa 

*Thế giới: 

- Việc xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển DNN&V 5 năm 2011 - 2015 

trong bối cảnh kinh tế thế giới biến đổi nhanh, phức tạp, khó lường. Sau cuộc khủng 

hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, thế giới sẽ bước vào giai đoạn phát triển 

mới. Quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế và điều chỉnh các thể chế điều tiết kinh tế - 

tài chính toàn cầu sẽ diễn ra mạnh mẽ, gắn với những bước tiến mới về khoa học công 

nghệ, sử dụng tiết kiệm năng lượng, tài nguyên, phát huy lợi thế cạnh tranh “động”.  

- Sự phục hồi kinh tế đi đôi với tình trạng thâm hụt ngân sách nghiêm trọng diễn 

ra ở hầu hết các quốc gia do thực hiện các gói kích thích kinh tế khổng lồ, nếu không 

có biện pháp kiểm soát đủ mạnh dẫn tới khả năng tái lạm phát cao trên toàn cầu. 

- Kinh tế trí thức phát triển mạnh, theo đó yếu tố con người và trí thức đang trở 

thành lợi thế chủ yếu của mỗi quốc gia. Việc tham gia vào mạng lưới sản xuất và 

chuỗi giá trị toàn cầu đã trở thành yêu cầu tất yếu đối với các nền kinh tế. 

*Trong nước: 

- Kinh tế nước ta đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận trên nhiều mặt sau 

hơn 25 năm đổi mới. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt ở mức cao, tăng bình 

quân trên 11% trong suốt giai đoạn 2006 - 2010. Tuy nhiên, đánh giá khách quan thực 

chất hoạt động của nền kinh tế cho thấy tăng trưởng thời gian qua chủ yếu dựa vào các 

yếu tố phát triển theo chiều rộng, năng suất lao động thấp, năng lực cạnh tranh của 

doanh nghiệp và toàn nền kinh tế thấp hơn nhiều so với mặt bằng khu vực. Các vấn đề 

về nâng cao chất lượng tăng trưởng, tăng xuất khẩu, xóa đói giảm nghèo và tạo việc 

làm… vẫn là những yếu tố hàng đầu cần xem xét trong quá trình xây dựng các giải 

pháp phát triển DNN&V giai đoạn 5 năm tới. 

- Các yêu cầu về lồng ghép với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2011 - 2015 và 

các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch liên quan. 
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Những thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đã đạt được trong giai 

đoạn 2006 - 2010 là tiền đề quan trong để tiếp tục phát huy trong giai đoạn 2011 - 

2015. Thời gian qua, cùng với cải tạo nâng cấp Quốc lộ 53, 54, 60, dự án luồng tàu có 

trọng tải lớn vào sông Hậu, dự án Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải, cảng biển, và đặc 

biệt Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt tổng thể Khu kinh tế Định An,.. sẽ mở ra cơ 

hội thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà. 

4.1.2  Quan điểm, định hướng phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 

2011 – 2015 

- Thực hiện nhất quán chính sách phát triển nền kinh tế nhiều thành phần. 

- Tạo môi trường về pháp luật và các cơ chế, chính sách thuận lợi cho DNN&V 

thuộc mọi thành phần kinh tế phát triển bình đẳng và cạnh tranh lành mạnh nhằm phát 

huy mọi nguồn lực từ bên ngoài cho đầu tư phát triển. 

Phát triển DNN&V một cách bền vững, tăng cường năng lực cạnh tranh của 

doanh nghiệp trên cơ sở đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất và chất lượng sản 

phẩm; ưu tiên phát triển các ngành nghề, sản phẩm có giá trị gia tăng cao hoặc 

DNN&V có lợi thế cạnh tranh; cải thiện và tạo điều kiện thuận lợi để DNN&V cạnh 

tranh bình đẳng, tiếp cận các nguồn lực và thị trường; nâng cao năng lực quản trị 

doanh nghiệp, phát triển văn hóa kinh doanh và liên kết doanh nghiệp. 

4.1.3  Mục tiêu phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2011 – 2015 

4.1.3.1  Mục tiêu tổng quát 

Đẩy nhanh tốc độ phát triển doanh nghiệp, tạo môi trường thuận lợi, bình đẳng 

và minh bạch để các DNN&V đóng góp ngày càng cao vào phát triển kinh tế và nâng 

cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Chuyển biến nhận thức từ quản lý doanh nghiệp 

sang hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. Tạo điều kiện cho hộ kinh doanh thành lập doanh 

nghiệp nhằm tăng số lượng doanh nghiệp thành lập mới và hoạt động kinh doanh có 

hiệu quả. Tạo thêm việc làm và tăng thu nhập ổn định đời sống cho người lao động, 

giảm chi phí sản xuất, tăng năng lực và cải thiện khả năng cạnh tranh của các DNN&V 

góp phần tăng trưởng kinh tế của tỉnh. 

4.1.3.2  Mục tiêu cụ thể 

Trong 5 năm tới, phấn đấu đạt một số chỉ tiêu cụ thể sau đây: 

- Số doanh nghiệp thành lập mới 2.500 doanh nghiệp (hàng năm tăng trên 30%) 

đến năm 2015 có khoảng 3.500 doanh nghiệp. 

- Đầu tư của DNN&V chiếm khoảng 20 - 25% tổng đầu tư của toàn tỉnh. 
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- Đóng góp khoảng 20% trong GDP của tỉnh. 

- Đóng góp khoảng 25% tổng thu ngân sách nhà nước. 

- Tỉ lệ doanh nghiệp trực tiếp tham gia xuất khẩu đạt từ 1 - 2% trong tổng số 

doanh nghiệp của tỉnh. 

- Hàng năm tạo thêm khoảng 20.000 việc làm mới cho người lao động. 

- Tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 45%. 

4.2  GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG TIẾP CẬN VỐN TÍN DỤNG CHO 

CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 

Từ kết quả phân tích mô hình nêu trên, có thể thấy mức độ các nhân tố tác động 

mạnh nhất đến khả năng tiếp cận vốn tín dụng của doanh nghiệp là nhân tố cơ chế 

chính sách tín dụng của các NHTM, tiếp theo là nhân tố từ phía doanh nghiệp. Qua đó, 

tác giả nêu ra một số gợi ý, đề xuất nhằm nâng cao khả năng tiếp cận vốn tín dụng của 

doanh nghiệp như sau: 

4.2.1  Giải pháp vi mô 

4.2.1.1  Giải pháp từ phía các ngân hàng thương mại 

- Thời hạn xem xét cho vay: Kết quả khảo sát cho thấy, 50% số lượng doanh 

nghiệp khảo sát cho rằng thời gian xem xét cho vay hiện nay kéo dài làm mất nhiều cơ 

hội kinh doanh của doanh nghiệp. Các NHTM nên chú trọng công tác đào tạo cán bộ 

tín dụng phục trách cho vay doanh nghiệp được trang bị đầy đủ kiến thức kinh tế, xã 

hội và pháp luật để phục vụ cho công tác tín dụng được tốt hơn. 

Các NHTM cần chuẩn hóa thời hạn xem xét cho vay như: NHTM CP Đông Á 

giải quyết hồ sơ của khách hàng trong 24h. 

Xử lý hồ sơ vay vốn của doanh nghiệp gửi đến, khi xem xét thiếu giấy tờ gì cần 

doanh nghiệp bổ sung thông báo ngay cho doanh nghiệp. Nếu giải quyết không được 

nhu cầu của doanh nghiệp nên thông báo sớm cho doanh nghiệp để họ tìm nguồn tài 

trợ khác cho kịp tiến độ kinh doanh.  

- Thủ tục cho vay: Kết quả thống kê cho thấy, quy trình, thủ tục vay vốn cũng là 

nguyên nhân làm DNN&V gặp khó khăn khi vay vốn. Vì vậy, các ngân hàng cần tiếp 

tục cải tiến quy trình, thủ tục cho vay theo hướng giảm bớt các thủ tục không cần thiết, 

đơn giản hóa quy trình cho vay.  

Thực tế cho thấy, nhiều DNN&V đủ điều kiện vay nhưng do chưa am hiểu về các 

thủ tục của ngân hàng nên cũng chưa tiếp cận được nguồn vốn này. Các NHTM cần 

mở rộng hướng dẫn thủ tục, phổ biến rộng rãi các chương trình, chính sách hỗ trợ cho 
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vay thông qua các buổi hội thảo, diễn đàn để giúp các DNN&V có thể gặp gỡ và trao 

đổi trực tiếp với ngân hàng. 

Ngân hàng cần minh bạch và công khai hóa các loại thủ tục, thông tin, giấy tờ 

cần thiết khi khách hàng có nhu cầu vay vốn. 

- Lãi suất: Kết quả cuộc khảo sát, phần lớn các doanh nghiệp của tỉnh có tiềm lực 

tài chính yếu, đặc biệt là đối với doanh nghiệp mới thành lập thì chính sách lãi suất, 

phí là một trong những vấn đề được doanh nghiệp rất quan tâm khi tiếp cận vốn ngân 

hàng. Lãi suất ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của doanh nghiệp nên đây cũng là rào 

cản đối với nhiều doanh nghiệp hiện nay.  

Các NHTM nên thực hiện cơ chế linh hoạt về lãi suất như: cho vay lãi suất thả 

nổi, áp dụng cơ chế lãi suất cố định với một số ngành nghề như: kinh doanh xăng dầu, 

vật tư nông nghiệp vì kinh tế của tỉnh chủ yếu là kinh tế nông nghiệp. 

Các ngân hàng cần có chính sách lãi suất và phí phù hợp như lãi suất cho vay có 

thể giảm dần dựa vào các tiêu chí: thời gian quan hệ với ngân hàng, mức độ tín nhiệm, 

mức độ sử dụng các dịch vụ khác của ngân hàng, ngành nghề kinh doanh… 

- Thời hạn cho vay: thông qua kết quả mô hình phân tích ở chương hai, các 

NHTM cần kéo dài thời hạn cho vay, xem xét khoanh nợ hoặc giản nợ đối với những 

món vay của doanh nghiệp, cần đa dạng hóa thời hạn cho vay. Đồng thời, các NHTM 

cần đẩy mạnh công tác huy động vốn từ các tầng lớp dân cư. 

- Thái độ của cán bộ tín dụng: Kết quả khảo sát từ phía doanh nghiệp, 30% ý 

kiến cho rằng hiện nay thái độ của cán bộ tín dụng chưa nhiệt tình, điều này đã gây cản 

trở không ít doanh nghiệp khi tiếp cận vốn, ngân hàng cần nâng cao chất lượng đội 

ngũ cán bộ nhân viên, quán triệt tới từng cán bộ ngân hàng để thống nhất quan điểm, 

nhận thức về sự cần thiết phát triển khách hàng DNN&V và đào tạo những kỹ năng, 

kiến thức chuyên sâu về phục vụ khách hàng DNN&V, xem khách hàng là đối tượng 

hợp tác đôi bên cùng có lợi chứ không phải là người xin vay, thái độ bình đẳng giữa 

doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Ngân hàng thương mại 

hoạt động vì lợi nhuận, vì vậy khi khách hàng quay lưng với ngân hàng cũng đồng 

nghĩa ngân hàng nên chuẩn bị ngừng hoạt động. 

- Tài sản đảm bảo: Các ngân hàng khi thẩm định giá trị tài sản thế chấp cần phải 

xác định theo giá thị trường để có thể làm tăng khả năng tiếp cận tín dụng của các 

doanh nghiệp đi vay. 
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Kết quả phân tích cho thấy, rào cản lớn nhất làm cho các doanh nghiệp ở Trà 

Vinh khó tiếp cận vốn là do điều kiện tài sản đảm bảo. Với quy mô vốn hạn chế như 

hiện nay, các doanh nghiệp không có hoặc có rất ít tài sản đảm bảo đủ để vay vốn, về 

hình thức cho vay bằng tín chấp thì rất ít doanh nghiệp tiếp cận được với hình thức vay 

này do chưa tạo được thương hiệu, uy tín trên thị trường, hoạt động kinh doanh chưa 

ổn định, thời gian giao dịch với ngân hàng ngắn,... các NHTM cần nới lỏng các điều 

kiện cho vay tín chấp. 

Các ngân hàng nên mở rộng hình thức đảm bảo từ đối vật sang đối nhân, tức là 

có một bên thứ ba (cá nhân hay đơn vị) đứng ra bảo lãnh cho doanh nghiệp. Dựa trên 

uy tín và năng lực tài chính của bên thứ ba này mà ngân hàng có thể mạnh dạng cho 

doanh nghiệp vay vốn. 

Ngoài ra, ngân hàng cần mở rộng hình thức cho vay dựa trên hàng hóa của doanh 

nghiệp, hàng hóa này được giữ tại kho của doanh nghiệp hoặc giữ tại kho của bên thứ 

ba có chứng từ hóa rõ ràng, do cán bộ tín dụng ngân hàng quản lý. Ngân hàng sẽ thu 

nợ trên đối tượng hàng hóa đã thế chấp, khi khách hàng đến mua hàng của doanh 

nghiệp tại đây ngân hàng sẽ thu nợ thông qua tiền hàng của doanh nghiệp.  

Đồng thời, các ngân hàng nên thường xuyên khảo sát, lấy ý kiến đánh giá của 

các DNN&V về quy trình, thủ tục vay vốn, thời gian xem xét cho vay, thái độ phục vụ 

của cán bộ tín dụng để ngày càng hoàn thiện theo nhu cầu của doanh nghiệp không chỉ 

kích cầu vay vốn của doanh nghiệp mà còn nâng cao năng lực cạnh tranh giữa các 

ngân hàng với nhau. 

4.2.1.2  Giải pháp từ phía doanh nghiệp 

Qua kết quả khảo sát, các DNN&V khó tiếp cận vốn tín dụng không chỉ do yếu 

tố từ phía ngân hàng mà còn do năng lực nội tại của chính các doanh nghiệp, vì vậy 

các doanh nghiệp cần phải phát huy nội lực, đây là hướng cơ bản, lâu dài, thường 

xuyên của doanh nghiệp. Để tiếp cận nguồn vốn ngân hàng, các doanh nghiệp nên: 

- Nâng cao uy tín của doanh nghiệp: Trước hết, các doanh nghiệp cần xây dựng 

website riêng. Thông qua website, một mặt doanh nghiệp có thể quảng bá hình ảnh, 

sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp đến khách hàng, đối tác. Mặt khác, tạo điều kiện 

ngân hàng tìm hiểu doanh nghiệp dễ dàng hơn, kiểm tra thông tin, tình hình hoạt động 

của doanh nghiệp,... 

Doanh nghiệp cần phát triển mối quan hệ nghiệp vụ doanh nghiệp với ngân hàng 

như tăng cường hoạt động thanh toán thông qua ngân hàng, có tinh thần hợp tác và giữ 
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uy tín với ngân hàng (trong thanh toán nợ gốc và lãi đúng hạn khi vay), tăng cường 

mối quan hệ với cộng đồng các doanh nghiệp thông qua các Hiệp hội, trong đó có các 

ngân hàng. 

Ngoài ra, các doanh nghiệp nên chủ động trong việc tìm hiểu cơ chế, chính sách 

và pháp luật của nhà nước đối với lĩnh vực hoạt động kinh doanh của mình. Một doanh 

nghiệp nắm vững luật pháp sẽ có khả năng hoạt động hiệu quả hơn, và sẽ tránh được vi 

phạm pháp luật, nâng cao hình ảnh, thương hiệu đối với khách hàng và ngân hàng. 

Trường hợp, doanh nghiệp chưa từng vay vốn lần nào nhưng ngân hàng bắt buộc 

phải chứng minh được có uy tín đối với ngân hàng. Đây là chuyện rất khó đối với 

những doanh nghiệp mới đến vay lần đầu, nên chăng các ngân hàng nên xem xét cho 

vay dựa trên phương án kinh doanh của doanh nghiệp thay vì dựa trên uy tín của 

doanh nghiệp. 

- Lập kế hoạch phương án sản xuất kinh doanh khả thi: Các doanh nghiệp nên 

nghiên cứu thị trường kỹ càng, xây dựng phương án kinh doanh khả thi trước khi gửi 

hồ sơ vay vốn đến ngân hàng. Lập dự án, phương án sản xuất kinh doanh đầy đủ, kỹ 

càng và chuyên nghiệp sẽ chứng minh cho ngân hàng thấy được tính khả thi của 

phương án, làm cơ sở cho ngân hàng xem xét hiệu quả của phương án và khả năng 

hoàn trả vốn.  

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cần nâng cao trình độ đội ngũ nhân viên, trình độ 

chuyên môn để xây dựng các dự án, phương án sản xuất kinh doanh khả thi nhất. 

- Hệ thống sổ sách kế toán, báo cáo tài chính doanh nghiệp minh bạch: Trước 

hết, doanh nghiệp nên minh bạch hóa sổ sách kế toán và công khai tài chính, đây là 

một trong những cơ sở quan trọng giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận tín dụng ngân 

hàng. 

Theo đánh giá của các NHTM được khảo sát, hầu hết các DNN&V chưa có một 

hệ thống sổ sách kế toán, báo cáo tài chính rõ ràng, vì vậy ngân hàng có rất ít thông tin 

về doanh nghiệp hoặc thông tin không đủ độ tin cậy nên rất khó trong việc quyết định 

cho vay. Nên chăng, doanh nghiệp phải lập các báo cáo tài chính một cách rõ ràng, 

minh bạch, loại bỏ các báo cáo tài chính mang tính chất đối phó với cơ quan thuế, đối 

phó với ngân hàng, không phản ánh đúng tình trạng thực tế của doanh nghiệp. 

Để nâng cao tính minh bạch trong hoạt động tài chính của mình, doanh nghiệp có 

thể áp dụng rộng rãi một chế độ kế toán đơn giản, thống nhất và thực hiện nghiêm túc 

các chuẩn mực kế toán do Nhà nước ban hành. Bên cạnh đó, minh bạch tài chính chỉ 
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có giá trị khi được kiểm toán bởi một công ty kiểm toán uy tín. Vì vậy, doanh nghiệp 

có thể mời các công ty kiểm toán độc lập định kì thực hiện kiểm tra tình hình tài chính 

và để hoạt động này trở thành một hoạt động thường niên của doanh nghiệp. Chi phí 

của việc thuê công ty kiểm toán độc lập là khá cao và không nhiều DNN&V hiện nay 

sẵn sàng chi trả cho khoản phí này. Tuy nhiên khi làm được điều này, hình ảnh và uy 

tín của doanh nghiệp trong mắt ngân hàng sẽ được cải thiện đáng kể.  

Một vấn đề quan trọng nữa trong việc minh bạch tài chính, đó là phải thay đổi 

quan niệm và ý thức của lãnh đạo cũng như nhân viên trong doanh nghiệp. Bản thân 

doanh nghiệp phải coi việc công khai minh bạch tài chính là quyền lợi để tạo các mối 

quan hệ hợp tác, là điều kiện để tiếp cận rộng rãi với thị trường dịch vụ tài chính. 

- Nâng cao kỹ năng tổ chức quản lý, năng lực lãnh đạo của chủ doanh nghiệp: 

Kết quả phân tích chỉ ra rằng trình độ học vấn của người quản lý điều hành doanh 

nghiệp có ảnh hưởng đến khả năng vay vốn của doanh nghiệp, trong khi kết quả thống 

kê cho thấy phần lớn người quản lý điều hành doanh nghiệp có trình độ học vấn còn 

tương đối thấp.  

Để nâng cao trình độ và kinh nghiệm quản lý, cần có sự nỗ lực của bản thân chủ 

doanh nghiệp và sự hỗ trợ của các cơ quan, các tổ chức hữu quan, nhưng trong đó sự 

chủ động, tích cực phấn đấu của những người quản lý điều hành doanh nghiệp là nhân 

tố quyết định. Các chủ doanh nghiệp cần tích cực tham gia các lớp đào tạo, tập huấn 

ngành nghề do các chuyên gia huấn luyện, tham gia các tổ chức, hiệp hội có liên quan; 

các doanh nghiệp cũng có thể kết hợp với Trung tâm xúc tiến thương mại của Tỉnh để 

liên kết với các tổ chức đào tạo như: Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam 

(VCCI) chi nhánh Trà Vinh, các khoa chuyên ngành của trường Đại học Trà Vinh,... 

nhằm nâng cao trình độ học vấn cũng như gia tăng kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp. 

4.2.2  Giải pháp vĩ mô 

Các chính sách đề xuất nêu trên chỉ được thực hiện có hiệu quả khi có sự hỗ trợ 

của các cơ quan Nhà nước Trung ương và địa phương, sự tham gia của các tổ chức 

chính trị, xã hội. Dưới đây xin đề xuất một số giải pháp hỗ trợ như sau: 

4.2.2.1  Duy trì ổn định chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh Trà Vinh 

Một trong những điều kiện cơ bản để huy động mọi nguồn lực trong xã hội nhằm 

để phát triển kinh tế của tỉnh Trà Vinh và đặc biệt là sự tăng trưởng và phát triển của 

các DNN&V đó là duy trì sự ổn định về chính trị, kinh tế và xã hội. Đặc biệt là sự ổn 

định kinh tế vĩ mô, ổn định về tài chính, tiền tệ là rất quan trọng. Nếu lạm phát ở mức 
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độ cao và không có khả năng kiểm soát được sẽ làm tăng rủi ro trong đầu tư và do đó 

các nhà đầu tư sẽ không bỏ tiền ra để đầu tư trực tiếp, làm suy yếu đáng kể các nguồn 

lực xã hội. 

- Duy trì được sự ổn định về kinh tế - xã hội: sẽ tạo niềm tin cho các nhà đầu tư 

lớn và nhỏ vào chính sách phát triển lâu dài nền kinh tế nhiều thành phần, nhất là 

thành phần kinh tế tư nhân trong đó có các DNN&V. Vì vậy, cần tạo môi trường kinh 

doanh bình đẳng giữa các thành phần kinh tế, do đó tăng thêm sự tin tưởng để khuyến 

khích đầu tư thông qua các giải pháp tài chính hỗ trợ phát triển DNN&V. 

- Nâng cao tính minh bạch của thể chế: (Theo nghị quyết số 02/NQ-CP về một 

số giải pháp tháo gở khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường và giải quyết 

nợ xấu) cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính liên quan đến sản xuất kinh 

doanh, đầu tư, nhất là thủ tục về đầu tư, tín dụng, thuế, hải quan, bất động sản, đăng ký 

kinh doanh...  

Vì vậy, cần cơ quan quản lý cần rà soát lại hệ thống pháp luật và quy định, loại bỏ các 

quy định không cần thiết, chồng chéo, kém hiệu lực. Xây dựng hệ thống luật pháp và 

quy định theo hướng đơn giản, dễ hiểu, tập trung vào các khâu then chốt để điều chỉnh 

nhằm nâng cao hiệu lực.  

- Cải thiện môi trường tài chính thuận lợi cho các DNN&V: Tăng cường tính 

cạnh tranh trong hệ thống ngân hàng. Phát triển mạnh hệ thống ngân hàng thương mại 

ngoài quốc doanh, các tổ chức tín dụng. Nâng cao huy động vốn từ toàn bộ nền kinh 

tế, cải thiện quan hệ giữa các ngân hàng thương mại với các DNN&V. 

- Cần sớm cụ thể hóa đưa luật đất đai vào hoạt động thật sự hữu hiệu (Theo nghị 

quyết số 02/NQ-CP): Giảm 50% tiền thuê đất năm 2013, năm 2014 đối với các tổ chức 

kinh tế, hộ gia đình, cá nhân được nhà nước cho thuê đất mà số tiền thuê đất phải nộp 

theo quy định tại Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của 

Chính phủ tăng quá 2 lần so với mức nộp năm 2010 (theo chính sách thu tiền thuê đất 

trước ngày Nghị định số 121/2010/NĐ-CP có hiệu lực thi hành). Trường hợp tiền thuê 

đất sau khi được giảm vẫn lớn hơn 2 lần so với tiền thuê đất phải nộp của năm 2010 thì 

được giảm tiếp tiền thuê đất đến mức bằng 2 lần tiền thuê đất phải nộp của năm 2010.  

Những khó khăn về đất đai, mặt bằng kinh doanh của các DNN&V là một thực tế, 

song con đường cơ bản để giải quyết khó khăn này dựa trên cơ sở của Luật đất đai. 

Cần sớm cụ thể hóa công khai và ban hành quy hoạch tổng thể của tỉnh Trà Vinh. 
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4.2.2.2  Cải cách hành chính trong quản lý doanh nghiệp nhỏ và vừa ở tỉnh 

Trà Vinh 

Theo nghị quyết số 02/NQ-CP, cần rút ngắn thời gian thông quan, tăng cường 

công tác khai thuế điện tử qua mạng, đẩy mạnh triển khai nộp thuế qua hệ thống ngân 

hàng, đẩy mạnh tự động hóa quy trình tiếp nhận giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính 

thuế và hải quan. Phấn đấu giảm 10 - 15% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính thuế hải 

quan cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp. 

Do đó, chức năng quản lý kinh tế đối với hoạt động SXKD cần tập trung, khuyến 

khích, hướng dẫn và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, cần phải minh bạch trong quan hệ 

giữa cơ quan quản lý Nhà nước và DNN&V, duy trì những cam kết trước đây của Nhà 

nước sao cho có lợi nhất cho doanh nghiệp. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống thuế 

minh bạch, bảo đảm tính ổn định, công bằng, đơn giản, dễ hiểu, dễ vận dụng, tránh suy 

diễn, có cơ chế kiểm soát thích hợp, giảm thời gian cho các cuộc thanh tra, kiểm tra, 

làm lãng phí nguồn lực của cơ quan thuế lẫn doanh nghiệp. Hệ thống sổ sách chứng từ, 

biểu mẫu được hệ thống hóa, đơn giản, rõ ràng, có khả năng đối chiếu nhanh. Cần điện 

tử hóa các hoạt động quản lý thuế. 

- Tăng cường hỗ trợ DNN&V qua cơ chế thị trường bằng cách mở rộng các dịch 

vụ phát triển kinh doanh: Cần tìm ra cơ chế thích hợp để thúc đẩy DNN&V nâng cao 

khả năng cạnh tranh. Một cách hỗ trợ thiết thực là phát triển mạnh các doanh nghiệp 

cung cấp các dịch vụ phát triển kinh doanh (tư vấn pháp lý, kế toán, tài chính, đầu tư, 

quản lý thông tin và thông tin thị trường). Qua đó, Nhà nước có chính sách phù hợp để 

các doanh nghiệp phát triển các dịch vụ này cạnh tranh đáp ứng nhu cầu phát triển của 

các DNN&V. 

4.2.2.3  Hỗ trợ đào tạo, phát triển nguồn lực 

Theo nghị quyết số 02/NQ-CP cần thực hiện các biện pháp phù hợp để đẩy mạnh 

việc đào tạo và cung ứng nhân lực theo nhu cầu của doanh nghiệp; triển khai nhanh 

hợp tác với các doanh nghiệp nước ngoài về nhân lực.  

Do đó, các cơ quan nhà nước cần trợ giúp phát triển nguồn nhân lực của các 

DNN&V thông qua các lớp đào tạo ngắn hạn các kỹ năng cần thiết, và đào tạo này 

mang tính chất xã hội nhiều đối tượng tham gia cả nhà nước, doanh nghiệp và các tổ 

chức sự nghiệp phải phối hợp nhau thực hiện, nhà nước sẽ đào tạo phần cơ bản, phần 

chuyên môn sẽ do các đoàn thể, tổ chức sự nghiệp, doanh nghiệp phối hợp thực hiện. 

Đồng thời, chương trình dạy nghề cũng đổi mới và phát triển, đặc biệt chú trọng tăng 
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cường sử dụng các chương trình đào tạo tiên tiến quốc tế ở các cơ sở đào tạo nghề 

nghiệp đảm bảo phù hợp với yêu cầu của xã hội hiện nay. 

4.2.2.4  Hỗ trợ đổi mới, nâng cao năng lực công nghệ, trình độ kỹ thuật 

Tỉnh cần đẩy mạnh các chương trình hỗ trợ nghiên cứu, phát triển công nghệ sản 

xuất các sản phẩm mới, chuyển giao công nghệ, ứng dụng tiến độ khoa học kỹ thuật 

vào sản xuất.  

Thường xuyên tổ chức các cuộc hội thảo, báo cáo chuyên đề về công nghệ để 

giúp các DNN&V trên địa bàn cập nhật thông tin và lựa chọn công nghệ phù hợp với 

nhu cầu của doanh nghiệp mình. 

4.2.2.5  Hỗ trợ về mặt bằng sản xuất, kinh doanh 

Phần lớn DNN&V cả nước nói chung và DNN&V ở Tp. Trà Vinh nói riêng thiếu 

mặt bằng sản xuất kinh doanh. Nhiều doanh nghiệp phải sử dụng chính nhà ở để làm 

trụ sở giao dịch. Vì vậy, việc hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các DNN&V trên địa 

bàn có mặt bằng sản xuất kinh doanh phù hợp là rất cần thiết. Như cụ thể hóa các 

chính sách đền bù, giải tỏa, thuê đất, cấp quyền sử dụng đất trên cơ sở đơn giản, bình 

đẳng, phù hợp các quy định pháp luật. Phát triển các khu công nghiệp, thương mại tập 

trung, tạo điều kiện thuận lợi cho các DNN&V thuê đất, ổn định mặt bằng để phát 

triển kinh doanh. Công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, phát triển các khu công 

nghiệp và trợ giá thuê đất tại các khu công nghiệp, tạo điều kiện cho DNN&V yên tâm 

bỏ vốn đầu tư, có kế hoạch làm ăn lâu dài, có ý thức và lòng ham muốn làm giàu thật 

sự cho địa phương.  

Đối với trường hợp DNN&V sử dụng đất ở, đất mua để làm mặt bằng tổ chức 

sản xuất kinh doanh: nếu đất hợp pháp, phù hợp quy hoạch thì được chuyển mục đích 

sử dụng để sản xuất kinh doanh; doanh nghiệp được dùng giá trị quyền sử dụng đất để 

thế chấp vay vốn ngân hàng, góp vốn thành lập doanh nghiệp. 

4.2.2.6  Hỗ trợ về thông tin và tư vấn 

Thiếu thông tin đang là một trong những rào cản lớn cho việc phát triển và nâng 

cao năng lực cạnh tranh của các DNN&V. Vì vậy, Tỉnh cần tập trung mọi nguồn lực 

cần thiết cho việc thiết lập hệ thống thu thập và xử lý thông tin hỗ trợ doanh nghiệp 

nói chung và DNN&V nói riêng. 

Khuyến khích việc hợp tác và chia sẽ công nghệ thông tin giữa các doanh nghiệp 

có quy mô khác nhau, phát triển có hiệu quả các chương trình nghiên cứu có khả năng 
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ứng dụng thương mại, khuyến khích phát triển mô hình liên kết giữa trường đại học 

với doanh nghiệp. 

Thông qua cổng thông tin điện tử chung, Tỉnh cần cung cấp thông tin về các văn 

bản pháp luật điều chỉnh hoạt động của doanh nghiệp, các chính sách, chương trình trợ 

giúp phát triển DNN&V và các thông tin khác hỗ trợ hoạt động kinh doanh của doanh 

nghiệp. 

Xây dựng bộ dữ liệu thống kê về DNN&V với các tiêu chí được tách bạch theo 

quy mô doanh nghiệp và theo sở hữu, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác theo dõi, 

đánh giá, trợ giúp DNN&V và công tác xây dựng chính sách, chương trình về 

DNN&V. 

Huy động nguồn lực trong và ngoài nước để xây dựng và nâng cấp Cổng thông 

tin doanh nghiệp nhằm cung cấp và kết nối thông tin về trợ giúp phát triển DNN&V. 

Bên cạnh đó, khuyến khích các tổ chức trong và ngoài nước cung cấp dịch vụ tư vấn 

cho các DNN&V theo quy định. 

4.2.2.7  Khuyến khích thành lập các hiệp hội hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 

tại địa phương 

Bên cạnh, hoạt động của hiệp hội phát triển DNN&V của tỉnh, nên chăng thành 

lập các hiệp hội hỗ trợ DNN&V để có thể hỗ trợ nhau kinh nghiệm kinh doanh, cung 

cấp thông tin, hỗ trợ nhau về vốn, công nghệ,… các tổ chức này có thể được thành lập 

dưới dạng hiệp hội nghề nghiệp, câu lạc bộ, … hoạt động thường xuyên định kỳ.  

Kết luận chương 4 

Trong chương này tác giả tập trung đề xuất một số giải pháp nhằm giúp các 

DNN&V trên địa bàn tỉnh có thể nâng cao được khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng 

của ngân hàng dựa trên những điều kiện đặc thù của tỉnh với những nội dung chủ yếu 

như sau: 

Một là, đề xuất các giải pháp vi mô dựa trên kết quả phân tích thống kê và phân 

tích mô hình hồi quy Binary Logistic nhằm phần nào giải quyết những khó khăn, 

vướng mắc khi doanh nghiệp tiếp cận vốn ngân hàng từ đó tăng cường khả năng tiếp 

cận vốn ngân hàng của DNN&V ở tỉnh Trà Vinh. 

Hai là, đưa ra giải pháp vĩ mô nhằm giúp các DNN&V trên địa bàn có được 

một môi trường thuận lợi để phát triển và dễ tiếp cận nguồn vốn bổ sung hoạt động sản 

xuất kinh doanh. 
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PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ  

1. KẾT LUẬN 

Dựa trên cơ sở lý thuyết và những nghiên cứu thực tế, ta thấy các DNN&V tại 

Trà Vinh có nguồn vốn hoạt động còn rất hạn chế, trình độ quản lý chưa cao,… nên 

khi tiếp cận với nguồn vốn tín dụng ngân hàng thì không phải doanh nghiệp nào cũng 

đủ điều kiện vay vốn. Với quy mô vốn nhỏ, tài sản đảm bảo ít, khả năng lập dự án còn 

yếu, thông tin thiếu minh bạch,… đã làm cho các ngân hàng chưa thật sự tin tưởng vào 

khả năng trả nợ và sự phát triển của doanh nghiệp dẫn đến việc tiếp cận vốn của ngân 

hàng là rất khó khăn. Ngoài những nguyên nhân cơ bản xuất phát từ chính bản thân 

của các DNN&V thì một số nguyên nhân từ cơ chế chính sách tín dụng của ngân hàng 

như lãi suất, thủ tục vay vốn, thời hạn cho vay và thời gian xem xét cho vay cũng góp 

phần tăng thêm khó khăn cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận vốn. 

Theo số liệu điều tra, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đa số mới thành lập, 

trước nay chưa từng tiếp cận vốn lần nào hoặc chỉ có một lần nên chưa tạo được uy tín 

đối với ngân hàng. 

Về loại hình doanh nghiệp hoạt động tại Trà Vinh đa phần là doanh nghiệp tư 

nhân và công ty TNHH. Chính vì vậy quy mô doanh nghiệp dựa vào vốn đăng ký kinh 

doanh và lượng lao động hằng năm thì đa số là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. 

Thông qua việc sử dụng phương pháp phân tích hồi quy theo mô hình hồi quy, đề 

tài đã xác định được hai nhân tố: nhân tố năng lực tiếp cận vốn từ phía doanh nghiệp 

và nhân tố cơ chế chính sách tín dụng của ngân hàng. Từ đó, tác giả đưa ra các giải 

pháp nhằm giúp các doanh nghiệp có thể dễ dàng tiếp cận vốn tín dụng hơn trong giai 

đoạn khó khăn hiện nay, những ý kiến đề xuất chỉ là đóng góp nhỏ nên rất cần sự phối 

hợp giữa doanh nghiệp, các TCTD,  các ngành và các tổ chức có liên quan trong quá 

trình thực hiện. 

2. KIẾN NGHỊ 

2.1 Đối với nhà nước 

Tiếp tục nghiên cứu tháo gỡ những khó khăn vướng mắc về điều kiện vay và thủ 

tục giải ngân đối với các doanh nghiệp, chỉ đạo các ngân hàng thương mại hướng dẫn, 

tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi 

hơn. 



74 

 

Các bộ và cơ quan ban ngành cần có sự phối hợp đồng bộ để rút ngắn thời gian 

cho các thủ tục pháp lý, hành chính liên quan đến đăng ký giao dịch tài sản đảm bảo 

như: quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, công chứng hợp đồng thế chấp, cầm 

cố tài sản hình thành từ vốn vay. 

Mở đường cho các NHTM vay vốn ưu đãi của các tổ chức tài chính quốc tế với 

thời gian dài, lãi suất thấp để cho doanh nghiệp vay lại, góp phần giảm chi phí. 

Chính phủ cần có một lộ trình trong đó có bước quá độ ở thời kỳ đầu về hạng 

mức xếp hạng tín dụng để phù hợp với sự phát triển còn non yếu của các doanh nghiệp 

nước ta hiện nay. 

Nghiên cứu, xem xét điều chỉnh mặt bằng lãi suất phù hợp với từng thời kỳ phát 

triển để doanh nghiệp có thể mạnh dạn tiếp cận vốn, phục hồi hoạt động sản xuất kinh 

doanh đang tạm ngừng hoạt động sao cho tiền lãi vay ngân hàng phải nằm dưới hiệu 

quả chung của nền kinh tế. 

Xây dựng cơ chế chính sách tín dụng đồng bộ phù hợp với điều kiện của các 

doanh nghiệp nhỏ và vừa trong từng thời kỳ phát triển. Ở giai đoạn trước mắt cơ chế 

tín dụng cần tập trung tháo gỡ hai vấn đề đó là thủ tục pháp lý và các vấn đề liên quan 

đến tài sản đảm bảo tiền vay.  

Cần chủ động thành lập các tổ chức, các quỹ hỗ trợ vốn, quỹ bảo lãnh tín dụng... 

tạo thêm nhiều cơ hội cho DNN&V tiếp cận nguồn vốn. 

Nên chăng, nhà nước áp trần lãi suất cho vay thay cho trần lãi suất huy động như 

hiện nay.   

2.2 Đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa 

Bên cạnh những nổ lực từ phía ngân hàng thì các DNN&V cũng cần phải nâng 

cao năng lực quản lý, nâng cao khả năng xây dựng, lập các phương án, dự án kinh 

doanh, thiết lập cơ chế tài chính minh bạch và hiệu quả. Điều này đòi hỏi chủ doanh 

nghiệp phải không ngừng nâng cấp bản thân bằng cách tham gia các khóa bồi dưỡng 

nghề, đây quả là một giải pháp khó thực hiện vì thực tế chủ doanh nghiệp không quan 

tâm đến việc này, mặt khác họ cho rằng tốn thời gian của họ. Đồng ý rằng kinh 

nghiệm thực tiễn có thể bù đắp những lỗ hỏng kiến thức, nhưng không thể theo kịp 

kiến thức kinh doanh hiện đại ngày nay. Vì vậy, chủ doanh nghiệp nên tham gia các 

khóa bồi dưỡng chuyên đề, cập nhật kiến thức mới trong kinh doanh về quản lý dòng 

tiền, quản lý thời gian, kỹ năng lập kế hoạch phát triển,… Đồng thời, doanh nghiệp 
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nên có kế hoạch đào tạo cho thế hệ tương lai của doanh nghiệp, cho con cháu theo học 

để tương lai là người quản lý và phát triển doanh nghiệp hiệu quả.   

Các DNN&V cần xóa bỏ tâm lý cho rằng ngân hàng là cơ quan nhà nước, là nơi 

ban phát vốn cho doanh nghiệp mà phải nhìn nhận rằng ngân hàng cũng là những 

doanh nghiệp đi huy động vốn từ các thành phần trong nền kinh tế để kinh doanh, 

cũng vì mục tiêu lợi nhuận để duy trì sự tồn tại và phát triển của mình. Chính lẽ đó, 

các DNN&V phải xem xét vấn đề vay vốn của doanh nghiệp mình trên cơ sở mối quan 

hệ lợi ích giữa doanh nghiệp này với doanh nghiệp khác trong môi trường cạnh tranh 

và doanh nghiệp phải có ý chí vươn lên, phải luôn có tinh thần hợp tác và giữ uy tín 

với ngân hàng, đảm bảo trả đầy đủ các khoản nợ cho ngân hàng khi đến hạn, sử dụng 

vốn vay đúng mục đích. 

Tích cực tham gia các hiệp hội, tổ chức, liên doanh liên kết giữa các doanh 

nghiệp giúp doanh nghiệp học hỏi, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau cũng như chia sẽ với 

nhau những đơn hàng khi doanh nghiệp không kịp tiến độ theo hợp đồng, từ đó mở 

rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao năng lực cạnh tranh. 

2.3 Đối với các ngân hàng thương mại 

Các NHTM cần loại bỏ tâm lý chỉ chú trọng đến những doanh nghiệp nhà nước 

mà cần xây dựng chính sách dài hạn để phát triển DNN&V, vì hiện nay đối tượng này 

chiếm tỷ trọng rất lớn trong nền kinh tế. 

Cần khách quan và tích cực trong công tác thẩm định, đánh giá tình hình hoạt 

động, tình hình tài chính của doanh nghiệp khi xét duyệt cho vay, thực hiện chính sách 

ngân hàng và người đi vay cùng có lợi. Doanh nghiệp đi vay có vốn để phát triển hoạt 

động sản xuất kinh doanh, ngân hàng phát huy vai trò sử dụng nguồn vốn huy động có 

hiệu quả. 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các sản phẩm dịch vụ tài chính tới các đối tượng 

khách hàng, đặc biệt là khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

Tranh thủ sự hỗ trợ của các tổ chức tín dụng quốc tế về hỗ trợ phát triển doanh 

nghiệp nhỏ và vừa, đồng thời tranh thủ tiếp cận công nghệ và kinh nghiệm tiên tiến 

của nước ngoài. 
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